PHAM Đ.ỊNĨ? HO 
NCrứĩEN ANC'f 



TANH TKTrCTNO 


NGMĨ í,ua 



Vĩịí, KH 
DICỈ.-Ỉ 


1 

t. 
















TRÚC.KHÊ 


TANG THƯƠNG 

NGẪU lục 

NGUYÈN-TẢC CỦA 

PHẠM ĐÌNH - HÔ và NGUYỄN - ÁN 


PHO 

HONG 

3 AN 

IGUYET 

SAN 



ẢM THỨ CHỈN 

86 6 

ồ-p MỚI) 
iCEMBRE 

9 4 3 

>i tháng I 8ố 

uyên San 

'> và 1 số — 

liUu Tbruyêt 



Sỗ này: 2$00 


Phô Thòng Chuyên San 

TÂN-DẬN XUẮT BẢN PHÁT HÀNH 









MỘT Bộ SẢCH VĨ-ĐẠI 
VÈ VĂN-HỌC VIỆT-NAM 

© 

NHÀ VẢN 
HIỆN DẠI 

của VO NGỌC PHAN 


Toàn bộ 5 quyèn, đã xuất-hẳn 
ba quyèn : Quỵền I giá 2§I0 
Quyền 11 giá 2$60— Quyền 111 
vừa in xong, hơn 400 trang, 30 
bức ảnh các nhã văn, giả 4$ bản 
thường, 25$ bản đặc-biệt lụa dó. 

QUYỀN I CÒN RÃT ír, 

AI CÓ MUA CÁ 3 
QUYỀN ÔẰU MỚI BẤN 

Ở xa gửi thêm tiền cước - phí 
mỗi quyến 0$50. mandat de tèn 
ồ. VŨ-ĐÌNH-LONG -Nhà in Tân- 
Dân, 03 Phố Hãng Bổng Hanoi. 





/iỳ° 

TANG THU’0’NG 

NGẪu lijc 


TRÚC-KHÊ 

DICH 



THư-YIỀH UƠỖQ^GIA 


Phô Thông Chuyên San 

TÂN-DẲN XUẪT BẢN PHÁT HÀNH 


1HƯ VfỆ*i KHOA HỌC t Ỏ5ọ ị 

5 . £ 2? I 





















Tiều dẫn 

Bộ Tang-thương ngẫu-lục iẵ ỉế" lằ này do hai 
ông Phạm dình-Hồ và Nguyễn Ẩn cùng soạn oe năm 
Gta-hng . chép nhứig chuyện lặt Vật trong trleu, ngoài 
nậì mà hai ống đá nghe hoặc thấy từ khoáng cuối Lê 
trỏ- Oe trước • 

Toàn bộ gồm có 90 chuyện, chia làm hat quyền, 
quyền trên 40 chuyện, quyền dưới 50 chuyện. Hat 
ông sinh hồi cuổi Lê I cát khoảng đàrt đã sầy rất nhiều 
những otệc bề dầu biển đồi, mà bộ sách này chép nhteu 
câa chuyện biến thlèn cùa hôi ấy, cho nên lên sách đặt 
là Tang-thưcrng ngấu-lục, nghía là những câu 
chuyện ghi chép tình cà trong cuộc bỉ dâu. 

Ban đầu sách này chỉ có bản oìết trong một thời 
gian gần trăm năm■ Đến năm Bính-thân niên-hiệu 
Thành-thát thứ 8 (1896), ông nghè Gta-xuyên Đỗ 
oăn-Tân Tồng-doc Hẵt-dưorng, quyèn tien khắc oán, 
lừ dấy mớt có bàn in mà sự lưu hành mớl dược rộng 
hơn trước. 

Vì nghĩ là một bộ sách xưa, cổ bồ trợ cho nen sừ 
học, nên chúng tôt đem phiên dịch In ra- 

Ngòi bút thô lậu của chúng tòi, không btét khỏi có 
nhăng cho saì lăm c"ăng, còn chờ ỉr các bậc cao mtn\ 
chỉ giáo, 


JỈ1 


NGƯỜI DỊCH 
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Tiều-truyện hai tác-giả 

PHẠM ĐÌNH-HÒ 

ông Phạm đlnb-Hố /s (1768-1840) tự Tùng-niêư 

ịk hiện Bỏng*dãtiề'o ^ ỈỊÈ, nguM lảng Đan-loan 
huyện Bưfrng-íin (1) trấn |Hẵi-drơng, con qoan Tham-tri 
chính-sự Plrm đỉnh-Dư ýÈ ỉễ Vỉ là con vị đại tbiín, 
nên đương thỏ-i thttà-ng gọi là ông Cbiẻu Hồ. 

ôog tư chặt thông minh, học vấn rộng rãi. Toồi trễ tbj 
đận sìnb dồ, rồi 'vào học trường Quốc-tử giảm Gặp khỉ 
qnân 1 Ếy-sơn từ phương nam kéo ra đất Bắc, nhà tan nước 
vỡ, từ đấy ông sống cái đò-í cỗa một kẻ bàn nho. Bẳn-trều 
đại-định, trong đời Gia-long, ông cỏ đi thi ba khoa hương ) 
nhưng đì™ trượt cả. Nhân sĩ Bắc hả, ai cũngbiễt tiếng ông 
H người hay chư, Vi thế thấy ông thi tmựt, cỏ ngưò-i bẵo 
ũng bị qnan trưòng ghét mà đánh hỏng, bỉ' có’ Ong nói 
năng không chịu giũ' gìn. Hồi ấy âng cỏ nhà ĩr phường 
Thũi-cực luyện Tbọ-Xttơng trong thành Thăng-long, hằug 
ngày rèn dạy học trò, và vni với văn chương học vấn, có 
soạn ra được n! iền sách vẫ-, trỗr nên một nhả đạl trưdc-tác. 
Cũng trong hồi này ông kễt bạn thơ rất thân mật vời nữ- 
s ĩ Hô Xoàn-Hương, thưòng cùng nhan vịnh ngâm Xiíihỉg 
họa, có những bài qnốc ẳm bén giọng chát nhả. 

Niôn hiện Minb-mệnh năm dầu (1820), có chĩ triện bọn 
cảc ông Phạm đình Hồ, Phan hny-Chủ vào Kinh đợi mệnh 
cất dùng, nhưng õng đương ốm không đi được. Mùa đãng 
năm san, ngự giá ra blc.vời ông vào chần'5- diện Càn-chánh 
trong thriih Tbăng-long, hỏi về học-vấn thi-cừ và tỉnh-binh 
nhân-tải đất Pẳc, lại khuyên hễ có những sách vĩr về điền 
cố tiền-lriền, cùng là sách trưốc tbuật ra được đền nên 
đem tiến trìnb. Bấy giờ ông cũng đương ốm yếu lệt bệt, vu a 

(1) Huyện nảy nay do phủ Binh-giang kiém-lý. 
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truyền cấp clo Dồi IhỂrg 2 phươrg gao lưoDg vè 8ĨÌ f|i2 
ti?n ỗ:: r lạy tạ trở về rồi cé dârg lên 4 bộ sích chép tay 
là những bộ này í Lê-triìữ hải-dien ĩ quyền, Bang-giao 
điền-lệ 1 quyền, Sứ-qnán bạn-tiĩp thư-trá.-tập 1 quyền. 
Bạn-tiổp thù-pbụng tbi-tập 1 quyền. 

Sau khi Ông mạnh, được triệu rảo kinh. Ban đãn lĩnh 
chức Hànb-tầo trong viện Hàn-lẳm, sau tbăng lên Biên-tn i 
rồi lại thăng Thừa-chĩ. Cuối cùng, được thăng đến chức Tẽ- 
lửn h trường Quốc-lử giá a. Nám Minh mệnh thứ 13 (1832), 
vi già yếu xin về trí sĩ. 

Những sách Ong trưcVc soạn ra được, ngoài bộ ĩang- 
Ihương ngẫu-lục này soạn chung vói ông Ngnyễn Án thỉ 
còn có những bộ như : Vã trang tùg bút lạc, Hy kinh 
Irắc lãi, Càn khôn nhất lâm 0 . V, 

ồng thọ đấn ngoài 70 InSi mói mất. 

NGUYỄN ẢN 

ôug Nguyễn Ản ÍỊ7C Jị§, (1770 1815) lự Kinh-phS $■» 
hiệu Ngn-hồ ngưòi làng Du-lâm, pbô Từ-sơn trấn 

Kiuh-bầc (Bắc-ninh), cháu dích tôn côa ôug tiẩn-sĩ Nguyễn 
bá (sau đồi là Nguyễn Thưỉng). Sinh gặp hồi cuối Lê loạn 
lạc, ông chỉ lấy tho- văn sách vỏ-làm vui. Cỗ làm nhà ỗ- tại 
trên DỜ- hồ Gươm, tự hiệu lả Kiểm-hồ ngư-Sn êlj ÌK ÌỀ Ịíls» 
VI là b?n cho-i thân của õng Chiêu Hồ, nên hai ÓDí cùng 
nb3u soạn '-bung ra bộ sách này. Bẳn-lriều thống nhất, niên 
hiệiii Gi I-Iong năm thứ 4 ('805), mỗ- Ithoa thi hương đần 
tiôn s• xớ Bắc, ông Án đi thi đỗ Cống-sinh. Nám Gia-long 
ihứ 7 (1808), ỏng đ ỈỢC bố tri huyện Tiên-miuh (Hải-dơơng 1 
Lẳm quau đưọ-c 7 năm thì mất, thọ 46 tuồi Văn chương 
trưó-c thuật, trừ bộ sách Tang thương ngẫa lạc soạn vửi 
ông Chiên H’6, ông còn có tíỊp thơ Phong lâm minh lại 
M # % 3K w M nữa. 

NGƯỜ. DỊCH luợc ghi 
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TỰA 

1 

Trời đất là một hổa-cảnh, 11 ÌỞ, đóng riêng 
chia, người vật là một sinh-cơ, xưa, nay có 
khác. Duy lẽ đạo của ta như một bàu nguyên- 
khi bằng bạc, mà thường ký ngụ ở trong 
khoảng chữ nghĩa văn chương. Ôi, gọi là tang 
thương, vì sao mà có tập sách náy ? Ôc hến 
trên núi, đó là tang thương của vận giời ; 
gươm co trong ruộng, đó là lang thương của 
việc người; kinh xưa không tliề lại thấy, chỉ 
thấy những sách chưa ăốt của hgười Tằn ự), 
sử đúng không thề lại được, chỉ dược bản thảo 
đã thành của Ban, Mã (2), đó là lang thương 
của sách vở. Song có người dem xướng minh 
ra, thì lại có sạ khổng tang thương ở trong. 

Nước Nam ta từ đời Hòng Lạc đến nay, 
chính-thõug thì như Đỉnh, Lý, 7 rần, Lè, tiềm 

(1) Vua rầu Thủy hoàng đốt sách chôn họo trò. 

(2; Ban cổ Tà Tư-mã Thiêh là hai nhà làm sử đời 
Hán 



mình bĩ lậu, viết mấy lời lẻn đầu giấy, mong 
rằng không DÌ íang thương mà phải bỏ đi thì 
may lấm. 

Hoàng* Iriều năm Bính-thàn (1) 
thâng tiều*xuân ngày thưạng-;án (‘2) 

Chả-nhả I Đình Tam-An 
PHÙf<G-DựC BẲNG-SÔ 
CAN 1ỤA 

II 

Việc khổng gì lớn bằng giữ gìn cái cữ, học 
không gì càn bẳng bỏ trốn? chỗ ngờ, đó thật 
là lời nói biẽt lẽ. 

Nước Nam ta trải trăm nghìn năm, vẫn là 
một nước văn hiên cũ, nhà làm sử đời nào 
cũng có. Song lừ Lê về trước phần nhiều giản 
lược, khiến cho người khảo cố thường phải 
băn khoán, vậy thì những dã-sử ngoại-truyện, 
sao nén đề cho mai một. 

Mậu náy từ thủa nhỏ hàu học (jia-Nghiêm, 
thường được người đem những chuyện các 
bậc danh hiền đời trước của nước nhà mà kề 
cho nghe, như ông Hương cống họ Nguyễn ở 

(1) Bính-thâu (1896) 

(2) T ềa xuân là tháng 10,thưọrng cán là thượng-tuần 
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làng Cố-đô mải miết học lập ự) ông Thám- 
hoa họ Giang ở làng Mòng-phụ đi sứ vẻ vang 
(2), ông Trạng nguyên họ Vũ ở làng Trinh xá 
gieo ấn xuống bề mà chết theo nạn nước (3), 
và còn nhiều chuyện khác nữa. Đó cũng là 
đem những chuyện thật ở ngoài chính sử mà 
kề, Trẻ dại biết gì, bấy giờ tôi chỉ biết vâng 
da mà thối. Ròi sau đó đi làm quan xa, tôi 
từng đứợc trông thấy tập Tang-ihương ngẫu- 
lục ĩr nhà người bạn. Kem tên người viết thì 
là Tùng-niin và Kính-phả, cũng chưa biết rõ 
là ai. Nhưng những chuyện biẻn chép trong 
đỏ, có nhiều chuyện đúng như lôi đũ được 
nghe, vậy không còn ngờ gl đó là một tập 
chép những sự thực. Nám nay tôi ở nhà báo 
Bồng-văn, đã đem chuyện ông Hương cống 
cồ-ăô vào báo. Chợt người bạn cũ là bác Lê 
Hải-nông đem tập này đền mà bảo: « tìáy là 
sách của bậc danh hiền làng lôi soạn ra, nay 
ông bạn đố đồng khoa của bác là quan Tồng- 
dốc Hải-dương Bỗ Gia-xuyên quyên tiần 
lương bong đề khấc ván, vậy bác tàm cho 
một bài tựa.)) Hỏi ra thi Tùng-niên là quan 
Tê-tửu Phạm đình-Hò người làng Đan loan, 
Kính-phủ là ông Hương-cống Nguyễn Án đỗ 

(ị) ỏug Ngtt}ễn Hoồa 

(2) Chưa rõ tên. 

(3) ông trạng Vũ Duệ 

XI 




khoa thi hương thứ nhất của Quõc-lriều 
người làng Du-lâm. tìai ông sinh về thời 
cảnh-hưng nhà Lê, đén khi Hoàng.triầu dấy 
lên mới ứng mệnh mà ra làm quan. Trong 
khoảng đó láy (Tây-sơn) Bắc (Tàu) tranh 
giành, non sông bién đòi, trắng xanh nháp 
nhoáng, chớp mắt muôn màu, những việc 
tang thương, nói làm sao xiểt. Bộ sách này 
vốn không phải là đúng với bộ mặt thật, 
những chữ lầm lạc, không khỏi chen lẫn tt 
nhiều, vậy cứ đề khuyết nghi là phải, 1 ựu 
trung ghi chép những việc tai nghe mắt thấy, 
đả đề bo khuyết cho cái chỗ sử không chép 
đến. Có những câu chuyện quái đản, đại khái 
là rút ra từ nét bút của chức Tả-sử (í) và ãầ 
ngụ cái ỷ thâm-vi.Ban đầu chép Cấc vua Thần- 
tống, Hiền-tông, sau cùng thì lấy giấc mộng 
của Thánh-iông Thuần-hoàng ấề kết. Chuyện 
thuộc về bên nhà Bhật, đáng nhẽ người quán- 
iử không nói, hai ông cũng đã rằng vậy. Vậy 
mà trong sách lại thường nói đến luôn, và 
chép một cách thẳng thắn, không tỏ ra nghi 
ngờ gì cả, chính là có ký thác một cái ý ở 
trong đó vậy. Chao ôi, đó há chẳng là ỳ « đối 


(1) Đời nhà Chu bên Tàn, trong triều đặt ra hai 
chức Ti-sử và Hữu sử ; Tả sử chép việc vua lèm> 
Hũn-sử chép lòi vua nói. 
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với cái thòi các bậc anh hiên đòi lam-đại, la 
chưa kịp thấy nhưng mà vẫn đh lòng mong 
ước » (í) đấy ư ? Thời nay phong khí mở 
mang, mỗi ngày mỗi lạ. Bên ngoài bề cả, bậc 
đá phẳng như đá mài, đường sắt giăng như 
bàn cờ, rực rữ làu pha-lê, tưng bừng đèn điện 
khi, đó là nương dâu đó chăng ? Lậi như cắp 
cánh-máy bay lên trên không, cưỡi khí.cău 
đi tìm Bẳc-cực. Sau đây mấy chục năm nữa, 
những dấu vễt của thời cũ kỳ, há chẳng theo 
cùng một giấc mộng mà biến mất không còn 
lý gì. Song trạm khắc đã chán thỉ lại nhớ đồ 
mộc, góc giác đã vỡ thì lại nhớ hình tròn, đó 
là cái tinh rất thường mà cái lý tất đến như 
thể. Lấy cái ý khuyíi-nghi tồn- ch mà suy, 
không nên cầu-thả làm cho văn xuổi chữ 
thuận, hẵng đẽ dành lại cho những người học 
kỹ nghĩ sâu sau này, như nhời ở bài tựa 
quyền Chiến-quốc-sách dã nói, Mậu đối với 
quyền sách này, cũng nghĩ như vậy. 

Niên hiệu Thành-Thái năm 
Bính-thân sau tiễt Đông-chí 
Phỏ-bảng khoa Canh-thìn, trông 
coi công việc tòa báo Đồng-văn 

GIÁ SƠN KIỀU OẢNH-MẬU 

CAN tựa 

(1) Câu này ĩt tbỉên Lễ-vận trong kinh Lễ. 
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T ANG THƯƠNG NGẪU LU C 

' QUYỀN THUỢNG 


ầhàn-tòn hoàng-đế 

(Phần nh : ềa chuvệa ghi rõ tên cna một trong bí>i 
tác giẴ, nhưng thĩnh thoảng cũng có những chtnện 
bỏ 'rốog, vậy xin cứ đế kbnyốt nghi). 

Kính-tôn hồi tiên triều (triều Lê) ở 
ngôi lâu năm, mà chữa sinh hoàng nam 
đề lập làm Thái-tử, thường phải cầu khẫn trời 
đẵt quỷ thần mãi. Rồi hoàng-hậu Trịnh thị có 
mang, đến ngày lên giường cữ, mãi chưa sinh 
được, lòng vua lo lắng. Chợt rồi vua chiêm 
bao thãy có người bảo; «Hoàng-tử còn ờ chợ 
Báo-thiẻn,(l) hậu-cung đã sinh mau sao được » 
'Tỉnh dậy, vua sai nội-giảm thử ra chợ ẫy dò 
xem. Băy giờ vừa lúc tang-tảng sáng, trong 
chợ vắng tanh chưa cỏ ai. Nội-giám chỉ thấy 
ở dưởi găm phản hàng thịt, có lão ăn mày tóc 
bạc phơ, tuồi chừng ftl, 8 ', đương nằm ờ mặt 
đãt mà rên hừ hừ, ngắc ngoải chờ chễt. Nội- 

(t) Chv này chừng ỏr phía tây nam hồ Gúom bây 
giờ (Những lờichna ỉr cnối trang đền cóa Trúc-Khê) 
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PHÔ-THỒNG CHU YÊN-SAN 


giám vội chạy vẽ tâu ; vua lại sai ra thăm hỏi 
xem. Sáng ra thì lão ăn mày chẽt, mà giữa lúc 
ãy, trong cung hoàng-bậu dã sinh ra hoàng-tử. 
Hoầng-tử nhớn lên n6i ngôi, tức là Thần-tôn. 
Khi ớ ngôi, lẫy ngày sinh làm tiết Thọ-dương. 
Hẳng năm dẽn ngày.nhà chức-trách dựng Hành- 
tại ờ chợ Bào.thiên; bộ Lễ sâm xe giá tàn quạt> 
đến nơi Hành-tại,rước hai cày thiên-tuá vạn-tuẽ 
làm bẳng trúc về cung, quan ở tòa Kinh diên 
rước hai cây ẫy đi quanh giường ngự ba vòng > 
chúc Hoàng-đế sống láu muôn tuồi. Lễ rử hành 
xang, vua agự ở điện Vạn-thọ chịu lễ chầu 
mừng, ban yẽn ỏ sân điện. Các triều vua sau 
cBng theo như thế, gọi là lễ Khánh-thọ bảo- 
thần. Vua sinh được 4 con là Chân-tôn, Huyền- 
tốn, Gia-tốn, Hy.tôn, đều lén ngôi tbién-lử, 
phúc thọ vào bậ; nhất ở đời trung hưng. 

Khoảng năm Vĩnh-hựu (1/35 — 1740), vua 
Ý-tòn thường chế hạc gỗ và ỉực.sĩChiẻm-thành 
(người phỗng) dàng cúng ở Iruớc tượng thờ 
vua Lý Tbần-tòn tại chùa Thiẻn-phúc nú* 
Phật.tích (t), vì tương truyền hậu-thân vua 
Lỷ Tbần-tôn tức lá vua Tbần-tòn triều Lô. 

Xét cái thuyết tiên thân hậu thân là xuẩt tự 
kinh điên nhà Phật, người quân tử(/) chẳng 
hề nói đến. Nếu quả có chuyện ẫy thật thì 
tièn thân vua Lý Thần-lôn là thầy tu Từ Đạọ- 

(1) Núi Tiiỗỵ. 

(2) Quân ti dây là trỏ vào nbà nho chău chinh. 
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Hạnh, hậu thân là lão già ở chợ Báo-thiên, 
lại hậu thân là vua Thần-tôn Lê triều; một 
ông sư, một lão ăn mày, tái sinh vào nhà đế 
vương, khiến người không thề sao hiều được. 

Hiền-tôn hoàng-đế 

Năm Cảnh-hưng Ất-tỵ (1785), gặp kỳ lễ thọ 
thất tuần của Hiên-tồn hoàng-đẽ, đinh thần là 
ông Bùi Huy-Bícb, ông Hồ Sĩ-Đổng ỏ trong 
chính-phủ, bàn dáng tôn hiệu là Uyên Ý Khâm 
Cung Nhân Từ Đức Thọ Hoàng Đế và làm lễ 
trong ngày tiết Thánh-thọ. Bấy giờ việc chầu 
trong triều-đường bò bễ từ làu, nên điện cũ 
ở Nùng-sơn bỏ làm điện kính-thiên, thờ Hiệu- 
thiên Thượng-để (gioi), Hậu-thô Địa-kỳ (dẵt), 
và phụ phối đức Thải-tồ Hoàng-đế. Những 
ngày mồng một và rằm, vua ra coi chầu ở điện 
Căn-chính Viện Đẵi-lậu ờ bai bên điện ấy 
nổi nhau sụp đồ, cỏ mọc lêu thềm và ngập 
đến đầu gối, phân ngựa vẩy ra bùa bẵi. Đền 
bấy giờ, sai viên tìề-lĩnh đốc vát bọn vệ sĩ sửa 
dọn thỗm son, chữa viện BSi-lậu. Trước một 
ngày, quan Phủ-doãu Phụng-tLiên (I) la 

(1) Phủ Phụag-thiên bíy giờ tĩnh 2 hnjện Thọ. 
xương, Quẵnh-đức, lồ đắt kinh kỳ c^ứ không tbuộc 
vìo trắn nào Cững như pl ù Thừa-thiên ỉr Trung-Aỳ 
bây giờ thống hạt 6 huyện, là đất kinh kỳ chử không 
thuộc lỉnh nìo. Quồng-âức đỉn nảm Gia Long thứ 4 
đồi là Vĩnhdbuận. 


ĩ dư 

*.!Cn khoa inc ■( Õ'<G MỢD 

ậ 

-- 225 
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Hoàng Vĩnh-Trân đem những thuộc quan mặc 
đồ triêu phuc. đến túc trực ờ nhà giám Tư-lê 
coi giữ biếu mừng. Đỗn ngày, Hoàng-thuợng 
ngự lên bảo tọa, hai ban văn võ dàn theo thử 
tự, Ông Hoàng Tư Đại Tư-đò Sùng-nhuọng 
công đứng đầu võ ban, ông Hồ Sĩ-Đ6ng đứng 
thứ hai; Quổc-lão quận-cổng Nguyễn Công- 
Hãng (T) đứng đầu văn ban, òng Bùi Huy.Bich 
đứng thứ hai. Tòa Hồng-lô rổng rả các viên 
'lự-ban trong sở Hạp.môn, chia ra nội tán 
ngoại tán đề xướng lễ. ông Phan Huy-ích quỳ 
ờ phía hõu ogự-điện tuyên đọc tờ biều, tiẽDg 
vang ra tận cửa tìoan-môn. Lễ thành, viên 
Thái-giảm mặc áo bào hồng, thẳt đai văn-tê, 
từ phía hữu ngự-tụa xuống thếra tuyên chỉ, 
ban yễn ở viện Đãi-lận. Những ông già ba cả 
ở Kinh đô đều nói: 

« lừ niên hiệu Cbính-hòa (2) đẽn nay, trải 
go năm không đưọc trông thây cối lễ này». 

Tờ bièu (có chép trong sách Hoàng Việt văn 
tuyẾn) mở đàu có hai vế rẳng: 

(1) Ôjg Nguyễn Công-Hãng người Ung Phù-cLằn 
huyệnĐông-ngạn trấn Kinh-bẳc, làm tl-tưởng vềtr ẾỊU 
các vua Dụ-tôn và Vĩah-btaốnh, rồi bị chúa Trịnh 
Giang biếm cbủc và bắt phải tự. tử từ năm Long-đức 
nguyên niên (1732), sao đây lại còn Nguyễn Công- 
Hảng 'ì Không rõ cối lầm nãy tự tac giẳ hay tự người 
sao chép về sau. 

(2) Niên hiệu của vua HMÔn (1680 — lv05). 
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Phả tọa thiên khai, quy trú tiễn thọ 

khang chi phúc. 

m J& 0 M, $L n $ ■« M £ flí 

ĐS/Ỉ<7 đinh nhạ/ lệ, hò bái dương bảo 

định chi hưu. 

(Ngai thêu trời mờ, thẻ rùa dàng phúc thọ 
khang, sân son nắng chiễu, gổi hỗ chúc lành 
báo định). 

Giữa có hai vẽ rằng ỉ 

Ỷ m m ủ ® ra 

Thiên xuân lịch thảy đăng tứ kỷ 

M <¥ \ề ÌÊ 'tv 

Vạn niên trù sơ đại thất tuằn 

(Lịch nghìn xuân mới lên 4 kỷ, (ỉ) thẻ muôn 
năm vừa tới bầy tuần/ 

Còn nữa không chép ra đây hễt. 

Chuyện eũ trong phủ Chúa 

Kính phủ 

Sau khi vạc đối (2), .cỏ tên Đang làm mướn 
cho tôi, vổn là chân nội-thị đời chúa Tĩnh- 
vương, kề lại những chuyện cũ ờ trong cung 
phủ rất tường. Mỗi năm đễn tẽt trung-thu, từ 

(1) Mỗi kỷ li 12 nàm. Bấy giờ vua Hiền-tôn trị vl 
nảm thứ 46. 

(2) Cái vạc đề thở ir trước miếu ahà vua; vạc đỉh 
là nót sự thay triều đối họ. 
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trước mẵy tháng, chúa phát gẵm trong cung 
ra đè làm hàng trăm hàng nghìn cái dèn lồng, 
cái nào cung tinh xả© tuyệt với, mỗi cái giả 
đẽn mấy chục lạng vồng, Đến ngày, chúa ngự 
giá ra chơi Bẳc-cung. Cung có ao gọi là Long- 
trỉ, rộng nửa dặm. Trong ao trồng rẩt nhiều 
hoa sen hoa sáng. Ven ao đắp đất chồng da 
làm núi. Chỗ cao chỗ tbãp, dàn đặt có hinli 
cỏ thế. Có nliững chỗ khuỷu đề cho nhạc công 
ngồi dàn sáo. Bờ ao trồng hàng mấy trăm cây 
phù-dung, treo đèn ở trên. Sóng trăng dạp 
dờn. Trông xa tựa hò bàng vạn ngôi sao sàng. 
Nội thị từ tam phầm trở lèn, chít khăn mặc 
ốo như đàn bà, bày hàng ở dia đường bán 
những tạp hóa cùng các đồ hoa quả chả rượu, 
thức gì cũng có, chòng chẫt như núi. Cung 
nhân qua lại mua bán, vừa mua vừa cướp, 
khổng cẫn hỏi già cã bao nhiêu ; đua uhau dem 
những câu hát què ra dỗi chọi với nhau, tiẽng 
cười đùa vang cả trong ngoài. Nửa dêm chua 
ngự kiệu đến ao xuống thuyên. Quan hầu và 
các phi thiẽp gõ ván hộ reo,di lậi vi vụt và lênh 
đènb trên sừng. Chợt lúc lại đánh đàn, lặi thôi 
sáo, lại ca hát, tiẽng vang lanh lỗnh, khiển 
người tưởng như lên chơi cung Quàng-hồn(l) 
ma nghe khủc nhạc Quân.thiên(2), Chúa nhìn 
ngắm lăy làm vui sướng,dẽn mãi gà gốy mới vê. 

(lj Quáug hàn là cung giảng, 

(2) Quân-tbiên là khúc nhạc trtn giời. 








TANG THƯƠNG NGAU lục 2t 

Ông Nguyễn Duỵ-Thời 

Quan Thượng-thư Nguyễn Duy-Thời là quan 
iề tướng có tiếng đời trung hưng, giữ mình 
ngay tbẳng và khéo xoay đối được ý của vua 
chúa. Trong phủ chúa có một cái kiệu, kiêu 
Ị cách và sơn vẽ rẫt lộng lẫy. Một hôm ông 
đứng cạnh, chợt ngã vật vào trong kiệu, cãm 
khằu không nói được câu gì. Chúa sai khiêng 
đưa vè phủ. Sáng hôm sau ông vào khải râng : 

— Tbần hôm qua ngộ cảm, đội ơn chúa- 
tbuợng bau dong. Cái kiệu ăy thần đã trót ốm 
nằm lèn ròi, không tiện lại tiẽn phụng nữa. 
Xin sẽ sắm cái đẹp đẽ khác dàng nộp. 

Chúa hiêu ý, khống trách hỏi nữa. 

Một lần ông vào xin phẻp chúa đê về Yên 
lãng (1), Bây giờ chúa yêu một bà phi người 
lang Mông-phụ, bà phi ãy được yèu chiễu 
quỷ báu nên uv thế cũng khả to. ồng vẫn 
thường nói xa đế khuyên ngăn chúa. Nay nhân 
dịp òng cảo vỗ vắng,cbủa ngụ thuyên rồng lêu 
kinh lý Sơn-tây, tiện đường giẽ vào thăm làng 
nhà bà phi.Thuyền chúa qua hạt Yén-lẩng. ông 
chờ ròi phục lạy ở bến sòng, nói bốn phương 
không có giặc giẩ, sao lại vỉ iuôt người đàn 
bà mà làm nhọc đến sáu quân, như vậy quổc 
thề còn ra sao nữa. Kíp truyền cho quân sĩ 


(1) Nay thuộc tĩnh Phúc-aa. 
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không được bơi thuyền tiín lên, hễ ai trái sẽ 
lẵy quân p''.áp trị tội.Chúa vl thể phải hồi loan, 

Trong phủ của ông có một nếp nhà gọi là nhà 
Tư chính (I), đò là nơi đẽ khi lui chầu ông về 
nghỉ ngơi.Trong nhè ẩy chĩ cỏ hai gâ tiêu đồng 
hàu hạ, bà vợ và hầu thiếp không ai dược bén 
mầng tới,và cũng không dám dem việc riêng kêu 
xin gì cẵ. Một lân có một cái án lớn. tội nbáu 
đáng phải tử hình, người nhà đem tiẽn của 
chạy chọt hết các cửa quyỗn quý, nhưng ai 
cũng bó tay không thè cứu nổi. Người vợ tội 
nnàn đón hai tiêu dõng mà khóc lạy, niiờ đưa 
hai nghìn lạng lễ ông dề ống gở tội cho. Tiêu* 
đồng xua tay nói: 

— Tương công đây không phải là người đem 
vàhg bạc làm động lòng được. Nhưng tỡi khống 
uỡ trống tháy chị đau đớn,vậy đề hãng thử xem. 

Tiêu đòng dem bạc vao nhà Tư-chính, đê 
trên cạnh g ường nằm của ông. Đêm ki uya, 
ôngchợt từ trong chính-phủ về, trẻo lên giường 
nẵm, xô dụng khign bạc rơi loảng soảngxuõng 
đãt. Giật mình bỏi tiêu dồng sao lại có những 
vật này. Tiễu đồng quỳ xin chịu tội chẽt và 
nỏi dnyên cớ. ông im lặng lúc lâu rồi nói: 

— Thôi cho đứng dậy,ta không bắỊi tội mày. 
Tử hình là một cái ản lởn. Vì m5ijợi ha’ nghìn 
lạng, mày là một đứa bé con dủm đem cái 


(1) Nghĩ việc quốc chinh. 










XANG thương NjẪu lực 


chổt đề đương lẩy, hoặc già bởi ý giời chăng? 
Thế mụ ắy cho mày bao nhiêu? 

— Bầm sáu Irăm lạng. 

— Thôi số bạc nồy cũng cho máy, ta không 
dùng gì đến. 

Liền ngay lúc ẩy đi xe đẽn gõ cửa cung. 
Chúi, giật mình trở dậy, cho vơi vào hỏi 
chuyện, tưởng là có việc lơn lao vè quàn 
quốc. Ông nói hổm qua xét cái án, đã xử tội 
nhân phải chết, nhưng đêm vẽ chiêm bao, thẩy 
có người nói oan ức không biét kêu đâu, vậy 
xin nhờ chúa xé í đoán lại. Ckủa cười: 

— Tiên sinh chịu khó quá, đề đến sáng mai 
vào hầu sẽ nói có được không 1 

_ Nhưng thăn sợ đê chậm chổc lát ròi bị ỷ 
riỂng nò làm thay đôi đi. 

Chúa ân cần yên úy mà tên tù rỗi được khỏi 

ctìẽt. 

Hd Gươm 

Đời Lê, nâm Cảnh-hưng Bính-ngọ (1/86) 
mùa hạ, tại hồ Hoàn-Ki?m, đương nửa đêm 
bỗng cỏ vật gì mọc lên ở hòn đảo, sáng rực 
bốn bề. bay sang đẽn bờ nam thì tắt, sòng 
hồ cuồn cuộn, sáng hôm sau tôm cá nồi 
lèri mặt hồ Không biễt bao nhiêu mà kê. Có 
người nói ở nbà Trung-hòa trong phủ cbủa, 
có vật mọc lển từ nỏc nhà, sảng rực rồi tắt 
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cũng giổng như ỉr hồ Hoàn-Kiếm. Chưa bao 
lâu sầy việc quổc biẽn (1). 

Ông Nguyễn văn-Giai 

ông Nguyễn văn-Giai ở Thiên-lộc (2) hôi 
chưởng quần Lục-bộ, các bậc thân quý của 
vua chủa đẽu phải nín hơi không dám súc Ị 
phạm. Một vị Quận-mã (3) trong phủ chúa đi I 
đánh trận thua phải chạy, ông bẵt bỏ ngực,rồi 
xử vào tội tử. Cbúa muổn tha nhưng rất khỏ 
nói, nhân cầu đẽn dụ chỉ nhà vua, cung vẫn 
không lay được chí định của ông.Bẫy giờ ông 
cỏ nhiều vọr, có đến 5,6 bả địa vị hàu như là 
bà Chính-pbu-nbân, mà có bà Ba được ông 
yêu dáu lâm. Bà Quận-chúa bèn đem châu 
ngọc,nhờ bà Phó-mẫu (4) dẫn đẽn thăm bà Ba 
và kê việc Quận-mâ. B 1 Ba từ chổi mà rẳng : 

— i'ưửng-công tôi là người thanh liêm thẳng 
thắn. Việc lớn của triều-đỉnh.tôi đâu dám dự. 

Quận-chúa cố nói thiết thấm, bà Ba bèn 1 2 3 4 
bảo : 


(1) Năm Dày Bảc-bỉnh-virơng đem quân ra bắc diệt 
Trịnh. 

(2) Nay là huyện Can-lội: tỉnh Hà-tĩnh. Nguyễn- 
vãn-Giai người làng Phù-lun trong huyện này. 

(3) Con rỉ của chúa. 

(4) Phỏ-mẫu là người giữ việc trông nom dạy bào 
Quộn-cbúa lúc nhỏ. 


\ 
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— Nếu vậy sáng mai, Quận-chúa cho đem 
một con lợn nhỏ luộc chín.một mâtu xôi thối 
nểp cái, vồ kèm cả tương giẫm dao thớt nữa, 
lựa lúc tướng-công tòi đi vắng đưa vào. 

Quặn-chúa mừng rơ cảm ơn. 

Sảng hôm sau, sẫp sửa vào triều, ỏng bảo 
dọn cơm sáng dề ăn. Bà Ba nối : 

— Trong triều bày giờ các quan đã dẽn đày 
rồi. Tuớng-công hẵy vồo rồi vè sẽ xoi com thì 
hơn. 

ổng lên kiệu đi. Lúc ờ trong triều vè thi 
bụng đói ngấu, thãy cối lồng bàn đạy mô ra, 
sẵn dao và thớt, thái luôn ngay thịt lợn ăn 
lẫn với xôi, chỉ có một lúc hết cả. Ăn xong 
ông chợt hỏi : 

— À những thử ấy ở đâu mà có thê nhỉ ? 

Bà Ba kè duyên do. Ỏng rẫt tức bực ; lúc 
làu nối : 

— Ta lầm lỗi rồi 1 Ta lầm lỗi rồi ! Nhưng 
vì một bữa ăn no mà làm stíng môt mạng 
người, chẳng cũng bởi giời hay sao 1 

Liên lên xe vào phủ, xin tha cho người có 
tội. Chúa mừng rỡ mà nghe theo ngay. 

Một hôm ông vào triều đi qua chợ cửa 
Đông, thăy con cả mè lớn bề ngaDg đẫy thước, 
ông dừng lại hỏi và khen ngợi. Ròi ông vỗ 
nhà, thẫy rẫt nhiêu người đem biễu cá, toàn 
*à những phiễn cá mè cả. Ong đùa bảo thử 
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chắp lại xem, thấy chĩ thiếu đuôi, còn tbl đẽu 
đủ thân hỉnh con cả. ông than rẳng : 

— Cỏ lẽ con cháu ta sau này sẽ không 
được thịnh vượng chăng (!) ĩ 

Sau khi ống mất. quả đúng như lời ẵy. 

.... . . . . . ( 2 ) 

Sán dẫy Quổc-lẵo Pbạm công-Trử cầm 
quyền quSc chính, có mổt viên tù-trưởng 
thương du pham tội đáng chết, người vợ luồn 
lọt vỏã người bếp nhà ông,người bểp xui đem 
biếu chim sẻ vàng,vì đó íà mỏn ổng rất thích. 
Chim sễ đem đến, người bểp nướng chẫ dâng 
lên. Ông ăn xong rồi hỏi. Người bếp đưa s6 
vảng lễ ra và phục xuổng xin chịu tôi. Ong 
thò tay vào cô họng móc đề thố ra rồi nỏi : 

— Thôi màv dem sS vàng Sv đi, tao tha cho 
khống quở trách nữa. 

Khi án đem ra xử, ông nói vỏri chúa Trịnh 
iha cho người lù trưởng ấy. Chúa cũng nghe 
theo. 

Việc này vời việc trên kia thật là giống 
nhau, ôi 1 Hai ông đều là những quan Tê- 
tưởng cỏ tiếng đời Trung-hưng, mộl người 
thỉ vỉ thịt lợn, một người thì vì chả chim ; 
vây những sự ưa thỉch, há cbẳ )g rít nên cẫn 
thận I 

(!) Vi ông nghĩ cá không có đnôi. 

(2) Chỗ nậy có hai đòng binh như mắt chữ nên 
Ihiến nghĩa, tạm lược. 
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Người nông phu ử Như-kinh 

Tùĩig-niên 

Năm Kỷ-dậu (l78ií), binh lửa vừa yên. bệnh 
dịch nôi lên rẫt dữ. Người ta thường ban 
ngày trông thẵy ma quỷ, tiỗng kêu rẻn cùng 
tiếng khóc chen lẫn vơi nhau. Bạn tòi, bác 
Ninh-quý-Hoằng người ờ Kbôi-tri thuật cho 
tôi nghe câu chuyện rẳng : 

«Một bác nông phu người làng -NLư-kinh di 
ra ngoài đồng kiếmcủi.gặp một đám đại quân 
tiẽn đễn.bèn đặt gánh cùi xuống đứng tránh bêu 
đường. Một người lính đi dầu, dầu quấn khăn 
đỏ ( ) tay cầm gươm, chính la ngươi quen cu 
của bác nồng-phu. Người ăy thấy bac, rât vui 
mừng, cbật kbãn ở trên đầu m;nh đội cho 
bác ròi rủ vào hàng com, u5ng rượu chả 
nướng, cbẳng tuẵy chủ hàng hỏi gì cà. Báy 
giờ đương hồi đòi khát, s bác nông phu được 
bữa thết, ăn uổng thật no say. Chẳng mẵy 
chốc, đạo trung quàn đến, xe ngựa kéo qua 
đống ngbỉn nghịt vồ rãt mau gãp, người lính 
vội đứng giật lẵy cối khăn rồi đi ra. Bác nông 
phu ngồi dãy, làm cho chủ hàng và khách ãu 
đèu phải giật mình, họ bắt giữ lấy vl cho là 
ma quỷ (1). Nòng phu kê việc mình đã thấy, 

^3) N^uyêa chua : tục gọi kháo mào gá. 

(2) Lúc trước bác nông-phu còn đội eéi khán mu, 
nên không ai trông thẵy ; mỗt cái khăn, bốc mới 
hiện chân hinh. 
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dưa chủ hảng đến chỗ mình đặt gánh củi bên 
đường thi hai bó củi vẫn còn Dguyên, chủ 
hàng bèn tha cho đi». 

Ngưòi nông-phu ỏ* An-mô 

Bac Ninh lại nói chuyện : 

(1 Năm ãy ở một làng nhỏ trong huyện Au- 
mỏ, có người nổng-phu ràt nghèo khồ, phải 
đi ăn xin, dôm cùng vởi một ngươi dòng bạn 
ngủ ớ cái quán trống không bên cạnh dường 
cái quan. Bèm khuya, bụng dói nong sôi ( 
nâm dản dọc không sao ngủ được. Báy giờ 
trăng sàng lờ mỡ, xa trỏng thăy quân mẵ kéo 
đi đông nghịt, hai người cùng trông nhau sợ 
hái, chui xuống gầm chõng nẵm khẽ nhìn ngọ 
12 , hin bơi không dam tbỏr mạnh. Ước độ nửa 
tròng canh, thãy chiêng trống cờ quạt đi xúm 
chung quanh một cấi ki'ệu bát cống đến dừng 
lại ở‘trcớc quán. Trổng chiêng tạm ngừng, 
tuẫy truyền gọi xã-lộnh làng ãy ra hỏi, tiếng 
vang vang như la tiẽng sãm. Không mẵy chõc, 
thay co một ngươi đội mũ paổc-đâu, mặc áo 
thụng, dẽu quỳ ở trước kiệu nói rầũg : 

- Toi la xã-lệnh ớ làng mỗ xin ra bài yễt 

Bác nồng phu nhìn ra. thẵy giống như tạc 
pho tượng ớ đmh làng. Ròi trong kiệu truyỄn 
noi số lính đã lam xong chưa. Xẵ-lệnh dập 
đầu nói ỉ 
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— Chúủg tôi đây làng nhỏ dân nghèo, nay 
sau cơn binh lửa, họ đi trôi giạt chưa về, 
không lẫy ai đề bẫt nộp được. 

Trong kiệu quát lớn : 

— Ta phụag lệnh điÊm binh, lệnh ra đã lâu 
mà nhà ngưổi cổ ý nối quanh không nộp cho 
đử, vậy phải lấy quân-pháp thi bònh mởi 
được. 

Bồn cạnh kiệu có mấy viên mặc đò trièu- 
phục quỳ xuống kêu xin : 

— Vị thần này sảDg su5t thẳng thắn, vẫn 
được Đế-đình ban khen, vậy xin ngài hãy 
rộng tha cho. 

Nhản thúc viên xẵ-lệnh phải đưa sồ lính ra 
nộp. Xã-lệnh bẩt đắc dĩ, khai hai tên đinh ở 
trong làng, mà một tên chính là bác nông phu 
này; cả hai đều là người nghèo kiết k’ ông 
bấu víu vào đàu mà sống. Trong kiệu truyền 
ra cho quan hàu nhận sô rồi lại răm rộ kéo 
đi. Gá trong xốm lức ấy đã bắt đầu gáy sáng. 

Bác nông phu sợ toát mồ hỏi, cùng người 
đồng bạn lật đật ra vỄ.Nhưng cũng lẫy sự được 
thoát ly bề khô lam mưng, nói vởi Dgtrời làng 
cho một bữa ăn uống no say dê chềt, người 
làng cũng ưng cho. Sau đó không bao làu thi 
bẳn ốm chết, mà một người nữa bị biên tên 
Vầo số cũng vậy. 
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Ma Bdng-xuân 

Kính phả 

Ong Trần-văn-Vỹ ngơời làng Từ-Ô, khi đi 
thi hội, trọ ỉt phường Đồng-xuân, nhà cũ của 
viên nội.thần là quận Bàu, tức là ngụ sở của 
ôngngoạ’ tôi là quan Thiêm-hiẽn hiệu Thanh 
khê. Trên gác nhà ấy có lắm yêu quái, hoặc 
hiện thành một vật to như cải đấu, đỏ chói và 
sáng rực bổn bè,một nhoáng thì tắt; hoặc kêu 
reo ờ trên xà nhà, soi đèn thì chẳng thãy gì 
cẵ. ông Trần không tin, kê giường lên nằm 
trên ấy, nối ma quái muổn trêu thì cứ trêu 
mình, ngày đêm đọc sách mải rniẽt. Một hồm 
mỏi mệt nẳm ngủ gồ, ông thẩy có một người 
con gải trẻ đẹp, đến gõ vào giường raà nỏi: 

— Nhà Lê sắp mẵt, ông cũng không đỗ, 
đừng đọc .sách đê nạt tôi nữa. 

Rồi ngâm một câu thư : 

& ỈỊ 11 m a m ■ t-t 

Sa tràng ần ằn kiến ngữ thôn 

Nghĩa ỉà : chổn sa tràng thẫp thoảng thẫy 
xóm phường chài. 

Tràn tỉnh dậy hây còn ghi nhở, bèn phải 
triệt giường không dám nằm đấy nữa. 

, Nám ấy 1 ràn đi thi không đỗ ; chưa hao lâu 

sầy việc quốc biến. 
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Ông Nguyễn công-Hãng 

Tbượng-thư Nguyễn công-Hẵng la quan Tế- 
tướng cố danh đời chúa An-vương (Trịnh 
Cương). Nãm 21 tuồi đỗ tấn-sĩ.iồra đốc trấn 
An-bang (Quảng-yêa). Đát trẩu ẫv lưng dựa 
vào núi, mặt trông ra bè. Vua H ìng-tbuậa 
(Tương-dực) xưa có thơ ngự chẽ kbẳc vào đà 5 
trong có câu : 

Ẽ m B n m w J1| 

Cự tầm uông dương triều bách xuyên 

Nghĩa là : bề lớn mênh mông trăm sông 
cbàu về. Ông chép bài thơ ẫy cho các bạn đỗ 
đòng niên, chép lăm chữ Jg cự ra chữ [iỊf táp, 
nên có người thường chế giễu, ồng từ chức 
vê kinh, học những điền c6 luặt lệnh sô sách 
của triêu đinh, ha năm thuộc hết hèn nồi, 

— Được ròi 1 

Bèn- lại xin lĩnh chức, ỏng đứng ờ trong 
triều, gặp việc gì cũng bạo can ngăn, lời nói 
thường tha taiết thẳng thắn, lam cho chúa 
phải tan cơn giận. Khi đi sứ làm bài khải tạ, 
trong có câu : « Xoa vuốt vây rồng, từng thấy 
tạnh quang cơn sẩm sẻt», chinh là lời nói 
đủng sự thực. 

Năm thứ 57 niên hiệu Khang-hy đời nhà 
Thanh gặp bỷ íuế cống, ông do chức Binh- 
bộ rả thị-lang sung lồm chảnh-sử. Nguyên 
xưa, đức TbáHồ hoàng-đẽ cùng quân Minh 
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đánh nhau ờ núi Mã-yên (1), chém chết tướng 
Minh là An-viễn hầu Liễu Thăng. Đến khi 
giảng hòa nộp cống, người Minh bắt đèn phải 
đúc người vồng đễ thay thế. Đẽn hôi nhà 
Mạc cướp ngôi, Minh sai Cừu Loan, Mao Bá- 
ôn sang đánh, Mạc sợ phải đúc ugtrời vàng 
đút lót đề cầu hòa. Đàu đời Trung-hưng, nhà 
Minh lấy cớ tự tiện giết cống-tbằn của họ là 
Mạc Mậu-Hiệp, bât pbải đúc người vàng tạ 
lỗi, từ đẵy thành ra thường lệ của sự tiến 
công. Đến ông xin bâi bỏ lệ Sy. Các bộ viện 
đem cố sự ra hỏi, ông nỏi : 

— Quõc-Vương tôi ngày nay giữ gìn nghiệp 
cu, không dám bỏ khoáng việc chức cống, 
còn cái chuyện cũ về việc tbâu thành nạp 
khoản thỉ sử-thàn này không đám biết. 

Họ lại hặc vè chuyện Liễu Tbăng. ồng nói; 

— Liễu Thăng là tướng nhà Minh, Iioàng- 
Thanh nay bao gồm cố cả muôn nưởc, lại 
đi kbu khu đòi mỏn của đút đề trả mổi thù 
cua người xưa, như vậy sao đủ đề làm khuôn 
mẫu cho người sau. 

Lệ cỗng phải có hũ nước đề rửa ngọc trai, 
láy ở cái giẽng tại Loa-thành. Ông dồ di, múc 
nước giễng Ba-sơn dem theo. Họ thử không 
thày nghiệm, kỳ kèo. ờng nói : 

— Vì khí mạch lâu ngày nỏ biển đò> đi. 

(I) Thuộc Lạng sơn, 


1 
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Hai thử đò cõng ẩy được miễn là bẵt đầu 
từ õng vậy. 

Đi sứ vè, cùng ông Lồ Anb-Tuẫn ở Tnanh 
mai cùng làm tê-tướug, băm hử láy việc 
tbỉên-hạ làm trách nhiệm của minh, đem hết 
tâm tư, nghĩ việc chẽ tác. những phép tắc 
các chổn dinh tòa, đếu là do ông sửa định eả. 
Vi nghĩ từ hòi trung hưng trở vẽ sau, những 
thề lệ về việc mũ áo trăm quan chưa được 
đúng hợp. Khi đi sứ. ông đè ý kiểm tìm chẽ 
độ nhè Minh đem vè. bèn sửa lại các đò phầrn 
phục. Phàm khi đại triẽu, các quan đội mũ 
phổc-đàu (0 mặc áo bô-phục (ì)y đỏ la trên, 
lần xuống dẽn xanh đẽn tím Bô mặc ngày 
thường làm việc thì văn chtt khău lang cân, 
vổ chít khăn yễn-vĩ, mặc áo thanh cát chê 
dàng sau, thứ đển hạng cbít khăn chữ đinh. 
Quân phục thì nón thầy chùa, áo chẽn tay. 
Những thề thức ấy dến nay hẩy còn dùng. 

Tính hay khỉch-lệ khí tièl cùa kễ sĩ; hoc 
i.rò trường Giảm, thướngcbo được ngòi nói 
chuyện với các quan như tí è ngang hàng- 

(i ) Mũ phổc dầu tức ra mù cánh chuồn bây giờ. 
Rai cái cành, nguyên xưa nó là bat cái dải buộc ĩr 
dồng san, san mới lim bằng Bắt dề giương ra như 
vậy. 

(2', Ấo có miếng tbên \à vào đèng trưírc vi đảng 
san, gọi là bồ phục. Dùng các hỉnh thêu cbim 
muông đề chia định văn võ vì cao thíp . 
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Bẵt chước lối kinh nghĩa của Tàu, sai các 
nho-thằn phải tập, muổnthay đối thê văn đè 
thi học trò uỉiưng việc không thành. Vì thấy 
sự tiêu dùng của nhà nước không đủ. nên 
giẫm bót số ruộng của các công-tbàn, .bị 
nhiều người oán. Chúa Trịnh muổn cho được 
mở phủ như ông Nguyễn Duy-Thời đầu dời 
Trung-hŨDg, có người gạt đi nẻn lại thôi. 

Khi Uy-vương (Trịnh Giang) lảm tkỗ-tử, 
An-vuơng sai òng làm chức sư phó. Ông 
mật đệ tờ khải (1 ) lên chúa, nói ihẽ"tử là 
người lười biếng, không thễ gánh vác công 
việc được. An-vương (Irịnh Cương) nói: 

_ Ta không phải khống biết như thế, 

nhưng nghĩ từ ngay quyên lý việc nước, hân 
không có lỗi gì lớn cho nên chưa nỡ. 

ổng dập đău nói : 

— Biết con khòng ai bằng cha. Xin chúa 
thượng nín vì xã tắc mà lo tính. 

Chúa Trịnh bèn cất tờ khải vào trong một 
cài hộp. 

Gặp ký đại lễ, thế-tử làm lễ sai nhầm. 
Chúa giận, vời đinh thân vào họp định truẫt 
bỏ đi. Việc chưa lảm xong thì Chúa nhân 
sang chơi cồ-bi, mẵt ờ dọc đường. Òng bấy 


( 1 ) Đời Lê, giấy tờ côa các qnan đệ lên chúa Trịnh 
gọi lồ tờ khải; nói với chúa cũag gọi là khái (động 
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giờ ở kinh; Kỳ-viên-phi giấu không phát tang, 
về đến kinh mới bảo tin dữ. ông họp trãra- 
quan ĩr Bô-đường nói rằng : 

— Thế-tửcó tội với Tiên-vương.Tièn-vương 
đẩ cỏ nói,vậy nay sao ta không bàn lập ông thứ? 

Mọi người đẽu lặng im. ổng Nguyễn Hiệu, 
người ờ Lan-khê, là thẫy học của Thẽ-tử cãi 
lại nỏi: 

— Thẽ-tử có tội lỗi gl đâu. Lời Tiên-vương 
nỏi chì là đê răn bảo. Không nên khinh dị 
mà bàn đễn việc ẵy. 

Thễ-tử lên n6i ngôi, bắt được tờ khải của 
ỏng, bèn đem ốDg lên an trí ở Tuyên-quang, 
liền lại sai 1'rung-sứ đảnh thuốc độc cbo chết. 

Xưa An-vương vì trong kiêu đẫt nhà mình có 
câu rrtruyền được tám đời thỉ vạ nôi từ trong 
tường vảch» ,nên mới bầy cuôc xây dựng ở cồ. 
bi đễ yêm trừ. Vương thường bào ống rẳng : 

— Đẵt quý cửu-long, tiên sinh nên đem mả 
nhà đến mà táng,đừng đÊ rồi họ khảc chiếm mẵt 

Vì thẽ rồi ông bị những nhòù nối gièm. 
Khi đi sứ Tàu. qua thành ứng-sơn, cỏ lồm 
bàithơviếng Trung.liệt-công (I) là Dương 

(1) Nguyên chua : Xét Trnng-Hệí-cftng. 6ng tS 
năm đời là người nirírc ta, the® quân Minh sang Tàu, 
nối đời ỉr tại thinh ừng-sơn (Bồ bỉlc). TrnBg-liệt- 
công tên là Liên, đỗ Tiến sĩ nhà Minh, làm quan 
<íếa Tà Bô-ngự-sử, vl hặc Ngụy Trung-Biền mà bị 
hại. Sau đơọrc truy phong và lập rtền thờ. Nbà cũ 
hây còn. Khi ông Công Hãng đi 8Ớ. con chán có đem 
những đạo sớ cũ ra cho xem. 
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Tbúy-am, trong cỏ hai câu rẳng : 

í i lí sè ệ f g 

Ám chúa hưu luán sùng ái thụ, 

M. 5Ỉ M s 3 Jfc g 

hoàng thiền há nhẫn độc trung thăn 

Nghĩa là : kề gỉ cái chuyện một ông vua 
mờ t6i đi tin yêu môt anh quan hoạn, chỉ 

đáng phàn nàn là sao ông giời lại nỡ độc 

hại người tôi trung. Hai câu này tỏ ra là lời 
sấm ứng nghiệm VỂO đời ông về sau. 

Đờí truyền một khi cỏ một thầy xem bói 
chiết tự vào thăm. Ồng bỗo xem cho mình, 
nhân viễt mấy cbữ « H tằ, thập nhị 

nguyệt hoa tàn I (thảng 12 hoa tàn) cho 
người ãy đoán. Người ẵy khuyên òng nèn xử 
theo cách cấp lưu dũng thoái ự); ông im 
lặng không nói gì. Chưa bao làu thi sằy ra 
tai vạ. 

Người thầy bói này không r5 tẽn họ, 
thường hay đi lại ở các nhà công khanh, nối 
nhiẽu câu ứng nghiệm lắm.Cuối đời Long-đức 
(Lè Thuần-tôn), vua Hièn-tốn lá địa vị con 
nối mà không được lập, trốn ờ trèn cối gổc 
chuông chùa Phật-lích. Gặp nguôi thầy bói 

(i) cẩp lưa lả dòng nuờc chẫy xiắt, dũng thoối là 
mạnh dạn rứt lai Y nổi làm quan đương lúc đắc ý 
uên cáo VỀ. 
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ẵy, vua bảo xen hộ và viỗt một chữ « 
cảuh ». Người ẫy liền phục lạy mà nói : 

■ Mặt giới soi xuống kinh đô (l), đó là 
cái tượng Thiên-tử rồi. 

Quả nhiên sau vua Ý-tôn nhường ngòi. 
Hièn-tòn được lập, đặt niên-hiệu là Cảnh- 
hưng. 

Một thuyẽt nói : Khi ông làm t&-tướng, có 
niột òng quan trong triêu ốm sẳp chẽt, học 
trò đến lễ đáo ờ đèn Tản-viên, chiêm hao 
thẫy thân bảo : «Tòa Nam-đằu giữ việc chua 
ị sinh, đò khổng phải việc củâ ta >J; người 
học trò cỗ kêu xin, thằn bảo : « Nguyễn 
tướng-công Hãng là bậc dị-nhân, sao không 
ị đỗn kôu với ông ẩy ! » Tĩnh dậy, người ẩy 
về kẽ chuyện với ông, ông bảo cho sống 
thêm mội kỷ nữa (2); sau quả abiên đủng 
như nhời nói, 

Ông Nguỵễn bá-Dưong 

Tùng niên 

ông Nguyễn báOương người làng Nguyễn- 
xá huyện Thằn-khê, Tính tệch toạc, thÍGh 
uổng rượu. Nhà ngbèo kiẽt. nhưng vẫn sổng 
Wột cach thản nhiên. Hồi lèn du học ỗrkinh* 
sư, ngoài một tấm áo, không có một cái gl 

(1) Ch& ỊỆ; cảnh trên cỏ chữ H nhật là mặt giời, 
dưới cò chữ ĩýí kình là kỉnh-đố. 

(2) Một kỷ là 12 uàru. 


1 
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đáng giá. Thường uống chịu rượu của một 
người- đàn bà kẻ Mơ(Hoàng-mai)nọ đến trăm 
đồng tiền ; bị người đàn bà ẫy đón đường 
đẽ đòi. Cùng đi vói người đàn bà, có cô 
con gái cũng người làug kẻ Mcr. Cồ đặt gánh 
xuống can ngăn người đàn bà không đượb, 
tức mình cời tiền lưng ra giả hộ, rồi vội 
quẫy gánh đi. Ông đuôi theo tạ ơn vả hỏi 
họ tên. Cô xua tay nói: 

— Tới thẫy cậu lá học trò, vì nỗi rượu chè 
mà bị xấu hố với một người đàn bà, nên 
không đành lòng mà giả bộ, không có ý gi 
mong sự đẽn báo. 

Nói ròi ch thẳng không ngoảnh lại. 

Ông trở lại hỏi người đan bà, rồi ghi đề 
vào lòng. Sau quầy cập lên du học ờ Sơn-tây, 
trọ ở một nhà hảo-trưởng. Thường làm văn 
không có giấy viẽt, phảLviẽt cả vào ghế, son 
mực nhâng nhịt, màu gỗ lèm nhèm. 

Gặp nàm thi hướng, ỏng từ biệt chu trọ 
vè quê đi thi. Qua các kỳ khảo ờ huyện và 
ở trân, nức tieng là người hay chữ. Khoa ấy 
thi đỗ Hương-tlến, năm sau lại đỗ luôn tiến- 
sĩ, cùng bảng vởi ỏng Ngô thời-Sĩ. Càc bạn 
đồng khoa ai nẫy đã xe ngưa tôi đòi rộn rịp, 
nhưng ông vẫn còn nằm khoèo ở nhà trọ. 
Một bà Quận pbu-nhân nghe tin ông đỗ. sai 
nguòi dem kiệu dĩ-n dón, uởc sự hôn nhâu, 
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gọi những con cháu máy chục người ra, 
người nao cũng tha thướt gẵm la, cho tùy òng 
kén chọn. Nhưng òng chỉ một mực xin lăy 
' cồ gái leng Mơ. Quận phu-nhân nối : 

— Cũng đư,ợc. 

Bèn sai đem xe ngựa vàng lụa đi đón cô 
gối lảng Mơ vê cho ông Lm vợ chính, còn 
người cbáu gái Quận phu-nhân thì làm vợ 
thứ. Người ở kinh.đô đêu nắc nỏm khen là 
một câu chuyện hay. 

Làm quan trong triẽu, ông có tiễng là thẳng 
tính. Khi giữ việc hình-án ỏ Ái-châu (thanh 
hóa), có viên Án trăn Mỗ 'cậy thế Chinh-cung 
Đặng-pni, lồm việc càn bậy. Ông bắt trói, 
bách phài nộp ra số tièn ăn đút, nễu không 
sẽ đách trượng cho chPt. Mỗ paẩi nộp ra số 
tiền đã ăn đút bõn trăm lạng vồng, ổng bỏ 
Mò vào ngục, rồi lập tức giong xe vè kinh» 
đem sõ vàng hối lộ và kèm cả một tờ khải 
dưa vồo chúa Trịnb. Đặng phi nghe tin việc 
Mỗ bị nhục, khóc kè với chúa, chúa cưồitnà 
rẫng : 

— hố vàng ăn đút hiện cỏ đây, còn oan gì 
nữa ỉ / 

Phi hồ thẹn mà. lui. Mỗ bèn phải tội. 
Người châu Ái đẽo nay hãy con khen và kề lại. 

Đời truyền rằng khi ông chưa đỗ, đu học 
ở.kinh đô, một hôm gập Bính-trang-còng 


L 


1 
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người ớ Diẻk-hưng đuơng chổng gậy đứng ở 
cửa tư-đệ. Công chợt hỏi ròi trỏ bức bình 
thông đá dắp ờ trẽn lưỡng bảo òng lâm bài 
đẽ. ông càm bút đèn gay một bài tú tuyệt : 

ỉ Jb to tò tì K 

Thạch thượng thanh lùng bách xích trường. 


M 

VL 

m 

ÌB 

¥ 

ít. ^ 

Phi hoa mãn 

động 

thủy 

sinh hương 


Vặ 


-p 


m & 

Đinh ninh 

tiều tử 

hưu 

khinh 

phụt. 


u 

lề 

¥ 


ị* m 


Lưu thủ tha nièn tác đống lương. 

Dịch : 

Trăm thước thống trồn đa vững vàng, 
Hoa bay đầy động nước 8Ính hương. 
Dinh ninh lặn chú tiền đừng dẵn, 
Dành dề mai sau ctiuõt cột dường. 

Bỉnh-trung công klen ngựi, lặng cho năm 
quan tiên. Khoảng cuủi niẻn-hiệu cảnh-hưng, 
bai thơ dè vácn áy vẫi còn. 

Quận raâ Đặng Lồn 

Kinh phủ 

Quạa-mà Băng Làn la e n bà Bặng Tuyôn- 
pbi của chúa iĩnh-Vươirg, thường bay ngong 
càn phạm phép. V cưỡng gian một ngưòi 
đàn bà khống được bèn cắt vứ người ta. 
Người chỒDg kiệu đỄD quan, y bị bát giam 


I 
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ở ngục Ngự-sử-đài roi vi có Phi xin cbo 

f mà đươc tha. Tĩnh-Vương đem nàng Quận- 
chúa thứ hai gả cho Lân, các đồ trang 
liêm và của hdi môn, 30 với cảc triẽu trước 
nhiỄugẫp raựời làn. Pnủ đệ dựng ở pbía tây 
nam kinh thanh Thăng-long, đồ ăn thức dùng 
đàng hoàng như một vị vương già. Lân càng 
làm nhiều sự càn-dỡ, nuòi trong nhả hơn 
trăm gia-đòng,thường cho đội mũ đeo gươm, 
ra ngoài chợ phố đi nhung nbăng, u6ng rượu 
say đánh người bị thương, quan Kinh-Doãn 
không kiềm chế Qồi, Mái khi Lân đi ra, đem 
Ị theo đến hàng mẫy chục con chó săn, con 
nào cũng đeo nhạc v4nẹ, khoác ảo thều, hét 
trước hò sau, lấp cả dường lỗi. Một lăn nhân 
cơn tức giận, Lân giết chết nội giám la sử- 
thọ-hàu, rồi cắm thanh gươm ò trước cửa 
đè không ai đám vào bắt. Quan Thự-phủ 
Quận-mã Hoàng bỉnh-Khiêm đễn quát mầng, 
Lân sợ không dám nhúc-nhích, bèn bị bãt 
tổng nguc. Bình-tbần họp bán khòng biẽt 
quyễt định ra sao, sau cùng xin vỏh phi đầy 
Lân ra ở An-quảng. Lân xếp dọn nhà cửa, 
mặ; áo tù đi ra khỏi kinh, nna chức sự sầm 
sẵn ghe thuyên ở bẽn sòng Nhị-hà, y dem 
theo nàng hầu vợ lẽ rẫt nhiều, tiẽng đàn sáo 
v éo von không dứt. Ra đến nơi, quan địa 
phương phải lam nhà cửa cho y b. 
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Vè sau, Tuyén-phi và Cung - quổc - công 
(Trịnh Cán) bi phế. Đặng-Lân bị bất bỏ 
ngục rồi nhịn ăn mà chễt. 

Thành Đạo-tử 

Thành Đạo-iử nguời ờ Sơa-tây, tuổi trẻ 
thi đỗ Hương-tiến, ròi chán nghề thì cử, đi 
giang hò bông lòng. Sau gặp và đi theo chân- 
nhân Phạia Viên, vết chân trải khắp những 
sòng to núi đẹp, Một hôm cùng với hai người 
đồng-bối theo chân-nhân tíi chới trên bề, 
^iữa khoảng gió to sóng lớn, bỗng thấy một 
<ron đừờng dài quanh queo nhú ruột dê. Mọi 
người trèo lên chơi, ròi di đẫn một cái núi 
thỗỵ có những cây cõi um tùm, những quả 
đào lớn bẳng cái đấu. Chân-nhàn ngồi tạm 
nghĩ và nghiêng bàu uống rượu, cho mỗi 
người mãy quả đào và bao đừng ,ai giáu hặt 
đem về. Kẻ theo hàu dẻu vâng nghe. Rưựu 
uổng xong, cbân-nhản ra di. Thanh-tìạo-tử 
đi sau, cho là chân-nhân kuông biet, giàu 
hạt trong lòng. Rỏi lầu quân nưa ngay kuoug 
tìm dược đương di ra; Uguĩ cọ lê VI nạt dao 
giấu ớ trong minh, hèn sơ lãy vat di, mơi di 
ra được khỏi núi. Cnàn-uhan duơng ơ pma 
trước ngòi rót rưọu uoug, tnáy Tnanu.bạo 
tử đẽn, cưới ma hao làng i 

— Sao đi chậm thẽ ? 
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Rồi chân-nhân lấy một quyên sách bi-mật 
trao cho, đoạn cÙDg vcri m$y người theo hầu 
bay vụt đi mãt. 

Thằnh-Đạo trỏ' về, đi phỏng lãng khẳp nơi 
sơn thủy. Một lăn cùng vởi kẻ đồ-đệ đi chơi, 
dọc đường vào gõ eửa. một nhà, hỏi thăm chủ 
nhân cận trang ra sao. Người coi cửa mỉm 
cười nỏi : 

— Chủ nhân tôi mắc chứng đau tim,bùa dấu 
tổn kém vẫn chẳng ăn thua gì. Chẳng bay 
liên sinh có chữa dược không ? 

Thành-Đạo đáp chữa được. Người coi của 
mừng rỡ vào nói với bà chủ. Bà cbủ mời vào 
làm rượu thết, sai người nhà sẫm sửa đàn 
tràng. Thành-Đạo ngăn đi mà rẳng : 

— Không cân. Kìa trên nóc nhà có môt 
con ma nỏ càm ngọn giáo đâm vào tim 
người bệnh ; bây giờ bắt một con cóc treo 
lên đè dọa nó, tự khắc nó phải lui. 

Nhà chủ nghe nhời làm theo, bệnh quả 
nhiên kũỏi ; đưa biếu rẫt hậu nhưng Thành- 
Đạo nhất định không lăy. 

Thành-Đạo lên chơi núi Thu.tinh, cầm đuốc 
vào soi xem trong hang, giữa chừng đuổc tât 
không biết lối nào mà ra cả. Trong hang cỏ 
những tùy đá nát nhẽo như bùn, àn thẫy mùi 
thơm ngon và khỏi dược đói. Sau lâu thăy có 
một cái kiệu đi qua, kẻ theo hău rẫt rộn rịp, 
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cho Và dùng làm tưởng.Chàng Năm bàv những 
kế đánh giữ : đầp lũy ở Đỗng-hãi, dài hơn 
trăm dặm, cong như hình câu vòng, chẵn 
ngang nam bẳc, dựng vòm khói, khoét cửa 
súng, hễ cỏ việc cảnh cấp thi vừa bẳn súag 
vừa đốt iửa, thông đén tận quốc đ(ò; các cửa 
bè Mioh-linh, Nnật-lệ, dêu đống cọc và buộc 
khóa sắt dế ngăn cản. tàu tòuyẽn, tùy tiện 
bổ trí một cánh vững bỗn và liên lạc. Đoạn 
rồi đêm quân qua sông sang bắc, hạ thành 
giết tướng kihòng biẽt bao nhiêu mà kế. 
Triều-đình quên ăn mẫt ngủ,lo tính mọi cấch 
đề chÕDg giữ, tuy có làm cbo họ bớt sạ tràn 
lấn, nhưng bờ cõi vẫn chưa lẫy lại đượchỄt 
Bấy giờ ống Lê thời-Hiẽn ứng mộ tòng quân, 
từng đỗ lập. dược nhiều công trận, được 
thăng lên làm Đốc.trấn, coi giữ hễt các việc 
quân ở chầu Hoan. Chàng Năm nghe tin nói; 

— Tướng Bẵc là bác Lê, vậy ta phải nén 
tránh mới được. 

Bèn thu binh lui về, đưa thư xin giả nhửng 
đẫt đẵ lẫn, lự xưng là Nam-phiên. ồng Lê 
dâng thư vê triều XÍD ưng cho, Nam Bắc nghỉ 
binh, nhân dàn châu Hoan châu Diễn được 
yên ốn mà sống. Ồng ở trấn hơn '20 năm, 
trong địa hạt đưọc vô sự, tiễn phong Tkái-úy 
Hào quận-công,khi mSt được tặng tước vuơng 
Dân Hoan châu nhở ơn,lập miếu lên thờ đẽn 
nay hây còn. 
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Chảu xa của ông là Thời-DiÊu đỗ Đồng tạo- 
sĩ xuẩt thân, làm quan đến Hữu-kiẽm-điêm, 
cở quen vỏri tối, thường đem những chuyện 
cũ của ông nối cho tồi nghe. 

Một thuyết bẵo khi chàng Năm sang qua 
sông, đi làm nghề chăn trâu cho người. Một 
hôm dắt trầu qua cửa nhà quan Tướng-quốc, 
nghe thẵy trên nhà cỏ tiếng đọc sách sang sảng, 
bèn buộc trâu ở ngoài đi vào. Quan Tướng- 
quốc lúc ẫy đương mặc đồ nho phục,ngồi giảng 
sách với các học trò. Chàng Năm chap tay 
đứng ò* dưới thăm nhòm ngó vào lúc lâu. 
Quan Tơcmg-quốc lẫy làm lạ hỏi : 

— Cỏ biẽt chữ không ? 

Chàng Năm nói: 

— Tòi vừa thấy nói về nho quàn-tử và nho 
tiễu-nbân, tôi thích được nghe lắm. 

Tướng-quổc nỏi: 

— Thế uào là nho quân-tử và nho tiêu, 
nhân 7 


— Vẽ nho thl tôi chưa dược rổ. Tói lồm 
nghề chăn trâu, xin nối về kẻ chăn trâu. Nồy 
kẻ chãn trâu cỏ kẻ chăn trâu quân*lử, có kẻ 
chăn trâu tiều-nhân. Thế nồo là tiễu-nbân ? 
Bi kiếm cỏ ờ ngoải đồng kỉa đẽu là bạng này 
cả. Quân-tử thi không thỗ ; ôm tài chứa khỉ, 
hức bổi không được cỏi mỏ- ra, bèn tạm trổn 
vào cái nghề đó, Nịnh Tbich gõ sừng, Bách- 
lý. Hè bủn cỏ, chính là hạng đó. 
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Quan Tưởng-quổc nghe lời nổi rất lẵy lồm I 
kỳ, bèn xuống dơới thềm đón rước lẽn, nhưng 
chàng Năm xua tay rồi đi. Dò được biẽt chỗ 
chàng làm mướn, Tướng-quổc sai người đẽn 
vời. Chàng từ chổi mà rằng : 

— Ngày xưa vua Tẽ Cảnh'công đi săn, vời 
quan Ngu-nkân bẵng cờ tinh mà người ta 
khổng đến, bởi vì kbòng hợp lễ.Quan Tướng- 
quổc đã không cho tôi là một kẻ hèn hạ, vậy 
mà lại muốn làm nbục tôi bẳng cách vòi không 
họp lễ ư ? Như vậy kẻ Lèn hạ này khống muổn 
đẽo. 

Người đi mời trở vè. Quan Tướng-quổc bèn 
hun xông trai giới, sai sứ đem thư và lễ-vật 
đến đón. Chàng Năm bấy giờ mới dứng dậy 
mặc áo nâu ngắn, dầu trần cbân không mà di* 
Sử già xin thãj áo, chàng khước đi mà nói i 

— lôi vốn là một kẻ làm mướn, sao nên 
thay đôi cải vốn có của mình. 

Cbèng đẽn nơi, quan Tướng-quốc ngoảnh 
vè phía đòng mà tón thờ làm thầy, rồi tiến 
dẫn lên với chúa ; cbúa dẫp dàn phong cho 
làm tơớng. 

Hai thuyết chưa rõ thuyết náo đúng, hẵy 
chép lại cả (1). 

(1) Chàng Nấm ớ troDg chnyệo n«y là ông tìio 
ũuị-Tù 
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Ông Đỗ thế - Giai 
Ông Hoàng ngũ-Phúe 

Kính phả 

ông Bỗ ông Hoàng khi chưa gặp thời, làm 
bạn với một vién quan hoạn, Uy-vương ổm, 
bọn tiếu-nhàn làm nát chính sự, bốn phương 
tròm giặc nôi lôn như ong. Viên quan hoạn 
hăm hờ nỏi: 

— Tôi xem vận giời vồ việc người, họ 
Trịnh chắc là sẵp mẵt, vậy sao ta chẳng phù 
một vị hoàng tử, vào tiODg rùng núi nỗi 
nghĩa binh như việc cii của Bức Cao-hoang 
khi xưa, nghiệp lớn chẳc có thề thành được. 

HaLông nói : 

_Không phải. Nhà Trịnh có cỏng lớn, giời 

cũng giúp vi, hoặc giả lại phục bưng cũng 
chưa biết chừng. Vả hãy đê chờ xem, nỗu 
không sể liệu cũng chưa muộn. 

Viên quan hoạn sầm mặt đứng dậy, vung 
áo đi. Một lúc ổng Đỗ đi ra, qua phủ Lượng, 
quổc, thấy người em thứ tư và cùng một mẹ 
với Uy-vương đương ò cửa phủ, cùng bọn nội 
giám ngòi ở đíltxem đánh chọi gà, ông trông 
thấy kinh ngạc, về nối với ông Hoàng rằng : 

— Đẩy thật là vì chúa của td. 

Bèn đem trâu rưọu đẽn nòi vói người coi 
cổng đề được vào yẽt kiến. Vuơng-đệ rát 
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trọng hai ông là người cỏ tài khí. Chưa bao 
lâu Uy-vươDg thoái ngói, Vương-đệ được lập, 
đỏ là Minh-vưong. Vi hai ông đã theo lừ khi 
ở tiềm-ớề, nên chúa het lòng tín dụng, ồũg 
Đỗ chủ việc trong, òng Hoàng chủ việc ngoài, 
giặc cuớp các nơi đeu bị quét trừ đến hẽt. 

Viên quan hoạn đi, đem hoàng-tôn Duy- 
Chúc, Duy-Mật cùng đi, đánh úp được đất 
Trăn-ninh má chiêm giữ lãy, phụng hoàng- 
ôn lên làm chúa, viên quan hoạn thi xưng là 
Minh-quậu-công, đắp thánh lũy, sửa giáp 
binh,hơn ba mươi năm,quàn ngoai bièu không 
dược cổi giáp. Chúa Trịnh mỗi khi hỏi đễn 
việc mièn lây (Trăn-nintQ, hai ông lại thưa: 

— Mưu chủ của họ hây còn, chưa thè đò 
tính đuợc. 

Duy-Cbúc mât, Du^-Mật nối, quận Minh đã 
cbỉt, ông Hoàng mới noi với triều-đình : 

— Quận Minh chết thì hạ Trấn-ninh, dễ 
dàng như thê dập nứa vậy. 

Chua Trịnh hèn dây quân, sai B6c-trấn 
Hoan-cbân (Nghệ-an^ lồ ông BÙI thế-Bạt 
thõng xuất quan quàn ba đạo liễn íáob. Uuy- 
Mật tự đốt mà chét, việc irẵn-uinhmới xong. 

Chùa Tiên*tlch 

Cbủa Tiên-tích phía nam kinh thành, đời 
chủa Tĩnh có sửa chữa lại, Người ờ kinh 
ibỀnb kLuân Ire gỗ, vác xẻng cuốc, bôn lầu 
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ở đường sá uaấy năm công việc mới xong. 
Chùa rộng lớn, nóc chồng, cửa kép. Sân bầy 
tám miếng đa vuông, cao chừng hai thước, 
trẽn bầy những chậu lan, gió thôi hây hây, 
thơm đưa phưng phức. Cnùa đàng sau dựa 
vàồ đường cái, đàng trước trông xuỉíug một 
con ngòi nước trong ; cáy tháp ở pbia hũu, 
cao chín tầng,bốn góc đèo nbạc,trang sưc hằng 
những nét vàng xanh rực rcí.Từ đang phía tày 
đi về phía nam vào đẽn chùa,đường xe quanh 
co đều lát đà cả. Con cừ oẳn oèo chầy ra mộl 
cái hò. Hò sấu mà rộng,nước rẫt trong.mùa hè 
hoa sen oờ nhiều, mùi bương bay xa ra inấy 
dặm.Men bờ hồ vào đẽn bơ cư,chỗ cây chỗ đá 
chen lẫn nhau.Pùia trước chùa về phía tả,chỗ 
nước cừ chẵy thông ra hồ cò bắc cải cầu,dưới 
cầu ghe thuyền đi lại được.trên cẫu dựng thành 
mải nhà, khắc vầy răng trên những tẩm ván. 
Bên cạnh cầu mẩy chục bước.phía nam cừ và 
phia bẵc hò, dựng cái ly-cung đê làm chỗ vua 
chúa n£ự chơi, trồng 6,7 cây muỗm cây trắc và 

cây thông, cành lá chi chít đến nỗi ánh mặt 
giời không lọt xuổng được.Dưới đăt băy Irâu 
đá hươn đá mỗi thứ hai con, sừng châu vào 
nhau, chế tạo rất tinh tế và hoạt động, Đó là 
những vật cu của nưởc Chiêm.thành, do ông 
Hoàng khi đi đánh Nam lẵy được. Cách hồ là 
bhà Kiều-nhạc-hầu Ngụyễa Khản. Hâu là bạ 1 
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áo vải của chúa, thường mặc quần ảo thường 
ra vào trong cung. Mỗi khi chúa đến chơi chùa 
lại đỗn thăm nhà hău, thân viễt 4 chữ 
« Tám pbủc hòa chung » đề ban cho. Trụ tri 
chùa ẩy là COQ gái của bà Tnái-trưởng quận- 
cbúa, em họ ngoại của chúa. Chúa những kbi 
nhàn rỗi ngự giả chơi chùa, cùng cảc phi-tần 
nội-thị thả thuyền chơi trên hồ, hát khúc ca 
hối sen, trẻn dưới ttiẫp thoáng những ánh 
sóng bỏng cây, so vởi cuộc đi chơi b ngòi 
Vữ-lăng(l) cung không phải quá đáng. 

Năm Ất-ly (1785), lính canh cửa chùa đêm 
thẫy cỏ tiếng lát chảt vồ tiếng y ỷ tựa như 
khỏe lốc rẫt thê thảm, lắng nghe thì tiếng ẩy 
phát ra ò trên bờ hồ,lúc không lúc có.Sáng hôm 
sau ra xem chỗ ấy, thấy nước mắt của Irâu 
còn ướt mả cỏ trên mặt đẵt đều bị séo nát 
bừa bãi,hình như hai con trâu đả đẵ chọi tìúc 
nhau. Lính canh sự hãi bằm báo vào triều : 
Iriẽu đình sai thợ đá dập phá cả trâu lẫn 
hươu vẫt vào lò lửa. Chùa nay dã triệt bỏ, 
k ói mờ cỏ rậm phãt phơ ờ trong ngọn giỏ 
thu ; muốn tỉm láy một hòn ngói vụn, một 
viên gạch tàn cũng không thẽ được. Trò 
đời thịnh suy thay đồi, buồn biẽt chừng 
nèo 1 


(1) Chuyện Ngvr-phâ vào Đào-ngajên. 
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Liệt-phụ Đoàn phu-nhân 

Kính phủ 

Liệt-phụ Boàn phu-nhần là vợ thử của ông 
Du-lĩnh-hằu Ngô Phúc-Du người làng Trẫo- 
nha (Hà-tĩnh). Hầu là con nhà tướng, trong 
năm cinh-hưng qụản đội quân tiền-phong. 
Tháng 6 năm Bínb-ngọ (1786), hẫu chết tại 
trận. Bà vợ cả đi quy y cửa phật. Đoàn đẹp 
mà không con, vẫn được hầu đối đãi như la 
vợ chính. Hầu chẵt nạn, Đoàn phu-nhân vẫn 
cười nói như lúc thường ; người nhà đẽu lẵy 
làm lạ. Chưa bao lâu, phu-nhàn đem việc 
nhà dặn dò con hầu, rồi đển lập một đàn 
chay ở cnùa Kiến-sơ làng Phù-dông, tức chổn 
tu của bà vợ cả. Làm chay xong, phu-nhân 
cùng bà vợ cả đem lii con của hầu ra thiẽt vị 
ỏ bén Thúy-ái, nơi hầu chết nạn khi trước, 
ngoảnh vè phía nam mà làm lễ chiêu hồn; mọi 
người xa gần kẻo đến xem iông lắm. Đoạn rồi 
phu-nhân vận mặc chải chuốt lịch sơ,bơi một 
chiẽc thuyên con ra giữadòag.gieo mình xuống 
nước mà chết. Dàn ở đẵy lập raiẽu lên thờ. 

Quan Huăn-đạo Au-nhân Hà sách-Hiền cổ 
vịnh thơ rẳug : 

»T w ũ M 

Khả liên nhị bach dư niên quốc 

. X m li m — m A 

Thiên lý dán di nhất phụ nhân 
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Nghĩã ỉà thương thay một sái nước đựng 
nên đẩ hơn hai trăm năm (nói triền Hậu Lê), 
mà đ4n lúc mát, chỉ có ruột người đàn bà giữ 
đượclẽgiời và tạo ngươi. Ng i'0'ita đêu truyền 

tung- / 

Người làm mưứn ở kinh-thàuh 

'lủng niên 

Kinh thảnh có mụt người làm mướn,thường 
đễn ở làm lung cho Pnạrn cbân-nhân. Hân 
than mình nghèo khô, xin chân-nhân cẵp 
giúp cho. Châu-nhân im lặng, rồi thong thả 
bẫo chia bàn tay hữu rá, thầm vẽ bùa vào, 
dặn sau này khi nào gặp lúc cùng quẫn, nên 
ngửa tay ẩy đê xin người cho tiên,cố thê được 
36 đồng. Anh phúc bạc, đừng nèn lẫy quá. 
Người ấy theo nhời. Nhưng một hòm lại lẫy 
quả s6 áy, đển mẵi 5 quan mới thôi, rồi từ 
dầy khổng linh nghiệm nữa. 

Õng Lê Anh-Tuãn 

'lùng niên 

òng Lê Anh-Tuãn khi cầm quyèn chinh- 
phủ, bà phu nhân từ làng Thanh-mai đến 
kinh, đi qua làng Đâc-sở ('), ngủ tro ở nhà 
cạnh đểu quan Tướng-quân Lý Phục-Man, 

(!) Tục gọi làn* Gia, thuộc huyện Đaa-phựọrng tĩuh 
Ha-đông bây giờ 
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chiéru bao ughe thãy tiểng ngưa xe rộn rịp, 
rồi có ngươi nối là bà phu-nhân của quan 
Tướng-quàn họ Lý vào tbằm. Ngồi chơi xong, 
Lý phu-nhân nói : 

— Hhu-nhân đối với tôi là chỗ quen biét, 
tòi muốn nói xin một điều, chẳng hay có áuọc 
không ? 

— Ấ.in vâng. 

— Nhờ phu-nhàn nói với tướng-công hộ 
rằng, nhà cữ cùa chúng tôi đã nát, xin lưu ý 
cho. 

Hỏi duyên cớ sao thì nỏi: 

— ông Lê Anh-Vũ trlêu trước và ông Lê 
Anh--Tuán bây giờ, đẽu là hậu tbân của Tướng 
quân tôi, phu-nhàn quên rồi sao? 

Lê phu-nhân vâng nhời rồi bừng tĩnh, đến 
kinh nối với ống Lẻ. ông tự bỏ tiền ra'sửa 
chữa dén áy. Nay iền hây còn. 

Ông Bùi Thế-Yinh 

Tùng niên 

òng Bùi Thế-Vinh là cụ ngoại bầv đời củà 
tôi, đỗ tiến-sĩ trong năm D ên-thồnh, làm quan 
đ?n Tự-khanhlNhà Mạc mất ngói, ông lui vẽ 
ở nhà, ròi cùng ỏng Bỗ Uòog ô làng Đoàn- 
tùng, ông Nhữ Cỏng-Tông ở láng Nbữ-xậ đều 
bị tiên-lriỀu vời ra. Nbung ông lẵy một con 
dao con rạch ờ duới đầu gõi, rôi cốo bệnh 
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khổng chịu ra. Bấy giờ bà Thường-qnốc phu- 
nhân tự thắt cô tuẫn tiết. Hai người đều được 
người ta khen ngợi, có câu hát rẳngi 

Loài chi mày Thượng Thông Thượng 

A hữ ự). 

hhững dơ luồng tặc-iủ gìan-thằn. 

A ào dao lá trúc Đông luân (2), 

Nào thừng liẻt-nghĩa phu.nhán kia là. 

Ông Nguyễn Công-Hoàn 

Tùng niên 

Ông Nguyễn Công-Họàn người làng cồ-đô 
huyện Tiẽn-phong (3), là thân-phụ ông Thượng 
thư Bà-Lân. ông có tiPng văn bay lừng trong 
một thời; đối với ai ông cũng nhã nhặn lịch 
sự, nhưng vê chữ nghĩa thi khổng nhường ai 
bao giờ cẵ,đỏ là cái thiên tính như vậy. 

Ồng Lê Anh-Tuấn người cùng huyện, thủa 
nhỏ vời ông là bạn vong niên Gặp kỳ khảo ờ 
huyện, ỏng Lê trúng nhất, ông trúng thử hai. 
ổng đem văn ra so sánh, nhẫt định không 
chịu là mình kẻm. ông Lê đỗ rồi làm quan, 
ông không chơi với nữa. ổng Thượng-tbư Bá- 
Lân thủa nhỏ học giỏi vãn hay, xuýt xoát với 

(1) Thông là làng Đoàn-tùng. Thượng Thổng trỏ 
Ang Đỗ Uòng, Thượng Nhữ trỏ ông Nhữ Công-Tòng. 

(2) Đông-luâa là làng ông Bùi Tbí-Vinb. 

(3) Thuộc Sơn-tây. 
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ông, ông thường cùng ganh thi hơn kétn. ỏng 
Thượng cố tránh thì bị ông đảnh chửi. Một 
làn hai cha con thả thuyền ớ giữa dòng sông 
đễ làm văn thi, bảo hễ ai văn kém thì phải 
ném xuống sông. Vấn làm xong, của ông hơi 
kém. liễn nhằy xuống sông tự tràm thật; ông 
Thượng khóc lóc lôi vớt lên. Một lần đến thăm 
quan Tê tướng Nguyễn Còng-Hãng, đến công 
ông đẵ réo ngay tèn.Người canh cồng vào báo 
ông Hãng lật dật chạy ra đón rước. Xin ông 
làm thơ Lưu, Nguyễn vào ĩhiên-thaỉ, trong 
tiệc ông lảm thành 6 bài, còn truyèn ở đời. 
Hổi xuống chơi Kinh, làm hạn với chân-nhân 
Phạm Viên ; một hôm nỗi vỗ sự cùng đạt,chân 
nhân nói: 

— Số ỡng tiẽc không tám nén được, nhung 
con ông thi làm nén to 

ông bèn bỏ cỗ việc đời, theo chân nhân bọc 
thuật nhìn lâu. Vào núi Mỹ-lương, nhưng dọc 
đường thiểu lương ăn, đến một xỏm nọ. Trong 

xóm cố ống già đón khách vào nhà. bảo 

làm món sơn háo đem lên. Chưa bao lâu, 
đi đgn chố biệt nghiệp của sơn nhân, gã 
nhỏ dọn lên món thịt chuột thối dè uõng 
rượu, mùi hồi bần xông lên gớm chét, ông 
lẩy vạt áo cbe mặt không dám trồng. Chân 
.nhân nói: 
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— ông tục duyên còn nhiều, chưa tbế hoc Ị 
được. 

Bèn đưa ông trở vè. 

Ồng Thượng-thư khi đỗ hội-nguyên,'cảhai cha 
mẹ đều còn. Các bạn đỗ đồng khoa đẽn họp cả 
ở làng cố-đô đê mừng ông Hoàn mặc bó quần 
áo quê mùa ra tiễp khách, cười mà nói rẳng : 

— Thẳng Bá-Lâp nhà tôi mà nó đỗ đầu thì 
ra thiên bạ vò nhân thật. 

Hồi ông Lê Anh-Tuẵn làm tề-tướng, ông 
Lân vì việc cổng bị lỗi, nghĩ phải nbờ 
cha đi nói hộ thì không thế gõ được, 
bèn nỏi vởi cha. Nhưng ông Hoồn mặc kệ 
khòng nói gi. cả bọ khỏe ỉỏc van nèi, ông 
mới khẽ gật đău một cái. Rồi ông đi chân 
không đến dinh quan Tê tưỏng, lội qua hồ mồ 
vào, dế chân bê bết những bùn vào ngồi chỗ 
công sảnh, hỏi tướng công có nhà không. Lô- 
công áo đai chững chạc ra đón mời. Ồng nói: 

— Vi chuyện thẳng bẻ nhà tồi Dốn phái đển 
quấy quá cổ-nhâo,một tiếng nhận nhời giá trọng 
nghìn vàng, tưởng tôi không phải nỏi lẫm. 

ồng Lê vâng nhời thì ông liền đứng dậy ra 
vè, nài thư thả nói chuyện vài câu, nhẵt định 
không ở. 

Tuồi ông càng cao, sức bọc cồng sâu rộng. 
Nghe ở Thanh-trì cố một người học trò tập văn 
trường Giảm lẳQ nào cũng trúng giải nhẫí, bèn 
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dò tìm đỗn tận nơi. Đêm khuya vào lang, vi 
đường quanh co,bèn lội qua ao, đến gổ cống 
nhá người học trò mã nói: 

— Ta lá Nguyễn Còng-Hoàu đày. Có giỏi thi 
làm văn thi với ta nào. 

Người học trò iật đật đi ra, nói nhún nhường 
từ chổi Ông không nghe. Người ẫy xin khất 
đến kỳ văn trường Giám, ông mới trở về. Sau 
ông lam văn thi, luôn mẫy kỳ' chiẽm được giải 
nhãt trướng Giám, ông mới về Sơn-tây. 

Tuồi già, một lần ông đẽn thám nơi thờ 
thuyền sưHuyền-quang, chiêm baothẫy thuyền 
sư báo rẳng : 

— Việc Bíoh-cơ (1) đưực ông tìm ra, nghe 
đâu Thượng đẽ tăng tuổi cho ỏng một kỷ đẫy. 

Sau ông được sõng lâu rồi mẵt. 

Ông Lê Hữu-Kièu 

" Ông Lê tuồi trẻ là người không chịu buộc 
minh theo lễ phép Ị học ỏng Thảm-; oa vo 
Thanh, vẫn được ông Thảm coi trọng 
Thường giao du với caâh-nhâu Phạm Viện. 
Mụt lân ong Thám ra hài cho lặp làm, dău bài , 
la: * Vẻ Sơ, người Sở không tin- vè Hán, 
người Han sợ hâi,vậy thi túc hạ dịnh vè đâu ?» 

( i ) Bích-cơ là tên một người đàn bà. Chưa rõ việc 
Bày là việc gí. 
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Chấn-nhân đùa làm tbử, nbờ ông đưa đê ông 
Thám chẫm cho. Ông Thám giậ minh nói: 

— Ngưòi !ồm văn này phái là bậc thân tiên, 

Sai người đỏn mời nhưng chân-nhân chổi 
từ khởng đỗn. 

ông đi theo mấy tháng, chân-nhân khuyên 
nên trổ' về. Sau thi đỗ làm quan, giữ minh 
ngay thẳng không chịu a dua vỏi ai, nhẫt là 
gbct đạo Phật lắm. Hòi đi sứ Tàu qua môt cải 
chùa, thấy ở chỗ mài hôi-lang cò một tòa 
tượng chữ đề là «Lê Hữu-Kiềư Bồ-Tát» 
Ông bỗng giác ngộ, từ đẵy đê tầm nghiên cứu 
kinh điên nhà Phật. Khi thối làm quan, m<v 
ra một sở tuyên giảng đạo Phật, người đễn 
nghe giáng lúc nào cSng hàng mấy trăm, phần 
nhiều tà những ngưòi có tiếng trong rừrg 
thiền cả. Chúa Trịnh Minh-vương và Tĩnh, 
vương cỏ toan cho nhiẽu vị sư được hiệu là 
hòa-thượng, những vị ấy đều là những học 
trò nghe giảng của ông. 

ỗng Nguyễn Tpọng-Thưò*Rg 

ông Nguyễn Trong-ThưíVng người làng 
Trung-cần huvÊn Thanh-chương (Nghệ-an). 
Thủa nhỏ nh<v ông ngoai nuôi nứng day bẫo, 
cổ kbiíu văn chương; đến tuồi thành d?ìng thl 
theo thày hoc ngoài Một đêm ông chiêm bao 
thấy một mỹ nhân đem chè, quả đến tặng 
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biểu, cùng òng trò chuyện nói cười thân mật. 
Từ đăy thường đồm vẫa cùiốin bao thấy thễ, 
nhưng trải mẵy năm giời, giữa hai người 
không hề có chuyện sàm sơ. Rồi một đêm mỹ 
nhân từ biệt đê vẽ, ông cầm tay hỏi ngày tái 
hội thì nói : 

— Chúng ta sẽ gặp nhau ò trạm Phù-dung 
tại hồ Đỗng-đình. 

Năm 16 tuồi đỗ khoa hương, sẫp rồi sửa tới 
kinh thi hội Một hôm ông ngoại ra bai cho học 
trò tập, thấy trong bụi cây có một chàng thiẽu 
nién Chưa đến giờ ngọ dã vào nộp quyên rồi 
đi ra. Ông ngoại xem ròi nòi: 

— Có lẽ là chàn-nhân Phạm Viên đùa ghẹo 
ta đây. 

ôhg liên ném bút đi theo. Ha đ?n ngoài đòng 
thi theo kịp. Khi đò chàn-nháu đi chơi núi 
Long-hô. Đẽn cửa ải Trẫn-nam, ông quỳ xuổng 
thỉnh giáo. Chàn-nhân nối; 

— Việc thô nạp không phải là việc của nhà 
ngươi, 'liên trinh rộng lớn, đừng nên đi theo 
đuồi việc thừa. 

Bèn trao cho tộp số Thái-ẫt, hẹn đên hồ 
Đỗng-đình sẽ phồi trổ lại. 

Ỏag thi đỗ ròi. trải làm quan trong quan ngoài 
nhung răt hững hờ, không lẵy sự làm quan 
làm thú. Khi đi sứ Tầu, đem việc nhà dặn báo 
con cái, rồi đem nhiỀu tiẽn của di theo. Qua 
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trạm Phù-dung ở hồ Đỗng-đmb. thẫy ờ vệ 
đường có hai cái miêu, mà một cải đẵ hầu đồ 
nát. Hỏi dân ở đẫy thỉ bọ báo: « Cối miếu sắp 
đô, thần húy là Nguyễn lrọng-Thường, hương 
tàn khói lạnb đẩ mẵy chục nãm rồi. Còn một 
cái miếu kia thờ bà phu-nhân». 

Ong hoẵng nhiên nghĩ ra, bỏ tiễn của nhờ 
người dân đăy ỉàm lại hộ. Khi đi sứ trở vè, 
huyễn qua hồ Đỗng-đình, ông giở cái hộp 
t đựng tập s5Thái-ất néru xuống,cải hộp cuộn 
vào trong nước mà chim mẫt. Đốm %ủ ờ trạm 
Phù-dung, lại thấy mỹ nhân đẽn. Sảng hôm 
sau ổng mát ả thuyền,sư bộ phải đưa tang vẽ* 

Bài kỵ chơi RÚi Phật-tíeh 
(ehùa ĩhầỵ) 

Tùng niẻn 

Ngồv 12 tháng 'ứ năm Bính-thìn (1996), cùng 
bác Nguyễn Ni>hiêu-Minb, bác Trần Vẫn-Chi, 
bác Nguyễn Quế-Nham, bác Hoàng Hy-Đỗ 
đi chơi núi Phặt-tích. Giờ mẩo từ Kinh-dô đi 
ra, giờ Dgọ qua làng Kim-chĩ (làng Thìa ở 
huyện Đan-pbưọng), lén cái lằu chuông ờ 
cạnh đường nhìn sang pbía tây, trông núi 
Phậí-tích thấy sẳc núi xanh xanh. Qua bến 
dò Đẳc-sở (Giả) đẽn làng Thụy Khuê, ả ngụ 
tại đèn Nguyễn pbù-ntiân ờ phủ Quõc oai. 
PLu-nlán là em gái bà Minh-vuong thái-phi, 
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xuẫt gia rồi chữa sửa các cbùa ở làng Thiên 
phúc, người dân đấy lập đẽn lên thò. Đẽn 
gối vào nủi. Núi ở giáp giới hai làng Thiên- 
phúc, Thụy-Khuê, sử gọi là núi Tbạch-thăt, 
tục gọi là núi Thầy, đỏ lồ nơi chứng đạo của 
Từ Bạo-Hạnh đời Lý. Phía tả núi là ngọn 
Hàm-!ong, hình thẽ cao ngất và bay bựớm, 
cỏ cái ao Long-trì ôm lấy ; một cái gò dựa 
vào ngọn ấy, là chinh điộn chùa Thiên-phúc. 
Điện kề nước, do thiền-sư họ Từ dựng nên, 
một gian hai chái, quỵ chỗ rắt cố. Giũa thờ 
Phật, bền tả là cbân-thân của thiều-sir, bên 
hữu là ngự dung vua Lý Thăn-tôn. Trưởc 
ngư dung, cỏ những tượng chim bac và lực- 
sĩ Chiêm thành mỗi thứ đẽu hai, do khoẵng 
năm Vĩnh-hựu sắc tru\ền chế tạo. Tương 
truyền vua Thần-tôn triêu Lê là hậu thitn vua 
Thần-tôn triều Lý. Hai bôn nách chùa bẵc hai 
cái cầu qua ao : bên tả là càu Nhật, tiên, 
trông vào đên Tam-pbủ ở cái dồo trong ao, 
bên hữu là cầu Nguyệt-tiên, chặn lên trên 
tay hữu trái núi. 

Giờ dần lên chùa Thiên-phúc, nhà sư trụ 
trì là TỊch-kbiết mời ngồi chơi nói chuyện. 
Tịch - khiẽt là người lang Thiên - phúc, trò . 
chuyộn rẫt cỏ vẻ phong nhã. Giờ thất trờ vê 
đên Phu "nhâu. Sáng hôm sau, Châú-lúỵ-ông 
lểa ngọn Hàm-long. Ông ỉà con giai íhứ ba 


/ 
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của Ngu\ễn phu-nhân, đỗ hương-tiến, nay 
nhập tịch làng Thuy-khuê. 

Phia tả ngọn Hàm.long độ nửa dặm, có mả 
và mỉểu thờ Lã Nam-đế, dân đấy bảo là di 
tích của L8 Gia. Sách Thiên-nam quốc-ngữ 
nói : « Mả Lã Gia ở vườn trúc » ; chua rổ đàng 
nào phải. Xét irong sử-ký thì Nam-đẽ ỉà hiệu 
của hai vua Lý Tiẽn, Hậu, La Gia chỉ là Thừa 
tướng của Triệu Ai-vương ; lời dân đẵy nối 
tụa như khòng đúng, hãy cử ghi vào đày đê 
đợi người thức giả. 

l'rên sống núi có hai cái bang : một là Bổ- 
cốc, và một cối có cá sản ở trong nước gọi 
là ĩhần-cốc. Tiên trièu đến ngự chơi đây, 
sai nội thăn vào xem, thãy con rắn lớn lại 
phải quay ra. 

Giờ tv, qua cầu Nguyệt-tién, lần bậc lên 
núi. Trên lung núi cỏ bia, kbẫc bài thơ ngự 
chế của chúa Định vương (Trịnh Cồn). Lên 
raẵy bậc nữa đẽn chùa Tbiên-phúc riêng, nơi 
tbiẽu-sư đòt hương trì tụng khi trước. Trụ- 
trì chùa Dồv rguy.ên là một viên nội-thền rủa 
tiên-triẻu, lliăy khách đẽn mòi thẽt ân cần 
bẳng những mòn ăn trong núi. Trước chùa đi 
xuống ba bậc là vườn trúc, nay không có trúc 
nữa, trong vườn dựng bổn cây tbảp. Động 
Phật tích ờ sau chùa, động ngoài không đến 
nỗi tổi lắm, có bàn thờ Sơn thần ở bôn phía 
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tả. Một cải suối ở khe đá từ trển núi xuổng, 
miệng suối có cái đầu rồng trỗi lên.đăy về mùa 
hạ mà cạn VỄ mùa đòng. Nhứng tám bia mài 
đá tạc thàuh nhớn nhỏ rât nhiều, nét chữ 
mập mờ, đều lừ hòi Trung-hưng trà vè sau 
cá. Khoảng giữa động vách đá đứng sững. 
Chồng đá trèo lên độ một trượng đến cửa 
động trong, đi vào phải bò, gọi la hang Cẳc- 
cớ, Động trong ngang dọc ưởc độ 1 trưọrng, 
thiều-sư trút xác ở đó, vết đầu vêt chàn trên 
vách đá đến nay hẩy cón, người ta thường 
lẫy son rập in. Cạnh đấy là một pho tượng 
của thiẽn-sư. Tôi cỏ lưu đề ở động ngoài 11 

chũ«n m ^ m tô ¥' t m £ & 

Bỉnh thin qnỷ xuân Tùng-niên phủ huề hữu 
đãng thử », nghĩa là tháng quỷ xuân năm 
Binh-thìn, gã Tùng-viên dắt bạn lên chơị đấy. 

Giờ ngọ lên chỏm Chợ giời, khẵp giời mây 
quang, gió thanh hây hầy. Đả núi lởm chởm, 
cài thành hình bàn, cái thảnh hỉnh ghẽ, rỗi 
hình lò rượu, hlnh chén rượu, vị’ trí thiên 
nhiên, khéo đẹp tuyệt vời. Trên đỉnh có một 
tảng dà piẳng phân. Bứng trèn ngọn nay 
trông ra chung quanh, các núi Phượng-hoáng, 
Quy-lân, Mã-yên, Long-đẫu, Hoa-pbát, đèu 
quanh quẫt chầu lại cả. Bác Hoang Hy-Đỗ 
đốt hon trăm cái pháo hoa, những kẻ kiếm 
củi chăn trâu đẽu trống nhau ngơ ngác. Trở 
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về. động ngoài động Piiậí-tícb, Chân-túy'ỏng 
và Trần Ván-chi cùng nùau uổng rirợn, Vượn 
nui ba bổn con tbập thò qua lại ở khoảng nóc 
điện và cành cày. Hy-đỗ, Quế-nham vỗ tay 
cười, hang núi nôi lên những tiếng vang đap 
lại. Giờ mùi xu5ng thăm chùa Phúc-lâm ở 
phía bắc núi, dề vài đòng chữ lên vách : 

V !ij mm., * ệt » m m tij * m K 

Đăng sơn du lãm,bất giác thi hứng mãn sơn, 

bất năng thu thập. 

Nghĩa là: Lên núi chơi xem, bãt giác hứng 
thơ đày núi, không thề thu nbặt lại được. 
Lạc khoản đè la « Song Tbanh ». Bác Chàn- 
ngò dũa mà đè nối vảo rằng : 

m 'ồ- 

Ngã diệc bất ước nhi hợp 

Nghĩa là la cũng không ước bẹn mà đúng 
như thẽ 

Rồi lẻn chùa Bổi-am ở chỏm núi B6i-am. 
Chùa nhân cải động mà làm thành, nửa gỗ 
nửa đá. Theo bia ở trằn vách đà thì do một 
bà tôn-nữ họ Mạc về dời Hồng-ninh xuãt của 
nhà mà dựng. nen. Trụ trl ỏ dồ co nhièu 
những 3 iT nữ. lrên vach thơ vịnh đê bừa bãi. 
Xem qua một lượt ròi trở xuõng. Duới núi 
ấy c6 nang Dung-paặt, thơ may tòa tưựùg cò. 

Giờ than kéo Cnàn iúy-òng, Tràn Váu-chi 
cùng đêungõi uống riĩọu ờ càu Nuạl.tien. Sen 
trong ao mới mọc tôt tươi, màu xanh phơi 
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phới trên mặt nirơc. Các bác Nghiẻu-miah, 
Qaế-nham, Hỳ-đỗ không biết uống rượu, ngồi 
hên bàn rượu uổng nước trà. Đêm khuya 
mới trở vê chỗ ngụ. 

Ngày 14, sảng sớm khởi hành lêa núi Hoa- 
phát. Núi ở phía tả núi Phât-tich, ghẽnh đá 
chật bẹp, kém núi Phật-tích. Trên lưng chừng 
núi cỏ cái gác chuông.Phật-điện là chùa Hoa- 
phát. Sur nữ trụ trì ngu)ên là vợ người khách 
họ Phan, tuỗi già xuẵt gia đâu phật, pha trà 
thẽt khâch, cố cái phong-vị chõn kẻ chợ. 
Đàng sau chùa đi xuống một bậc có cái tháp 
rá đứng sững. Từ phía tả chùa men đá đi lên 
đỉnh nủi, thấy có một kbõi đá lớn bẳng cái 
nhà, chênh vênh như muòn lăn xuóug. Cạnh 
khổi đà ăy có cái chùa nửa mái, gàn đây do 
người ờ ô-châu quyên tiẽn dựng lên, quạnh 
vắng không cỏ ai. 

Giờ tỵ từ núi Hoa-phảt lên núi Phượng- 
hoàng. Hình thế núi này như một con chim 
lớn sà xuống. Giùa mớ ra một cái dòng đá dề 
bầy thờ phật tượng; hơi lam nặng trĩu, ướt 
cả áo người -Váo du quan. Trong động có ba 
cái bang, hai cái nhò mà nông, con một cải 
nhớn sáu thẳm không có đáy, tục truyền là 
có đường tuông xuồng dịa-phủ. cửa dộng cây 
cối ha xòa, nhan nhom lò ngòi nghỉ một luc. 

Giò mùi giã cành trở về phỉa dỏng. Bển 
láng Vân-canh (Từ-liêm), vào ngủ nhờ ở nhá 
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người anh hợ ngoại là ông Huyện-thừa họ 

Phạm. Đêm nói chuyện về chùa Phật-tích, ông 
anh ngoại nói : 

— Cu ngoại tôi là quan Bẳng-nhỡn có bà 
con gái tức bà cò ngơại tôi, thủa nhỏ mộ đạo 
Phật, chỉ đòi đi tu. Cụ Bảng tôi ép lẫy chồng, 
bà tự đốt hai ngốn taỵ đê tỏ chi. Rồi bà xuất 
gia tu ở chùa Tiên-lữ, thường sang chơi núi 
Phật-tích, vồo hang Tbần-cốc. Hang này tổi 
đen mù mịt, ngày cũng như.đểm. Đổt đuốc 
đi vào ước 2, 'à ngày, hãy còn nghe tiếng gồ 
tiếng chó kẽu trên đẫt. Đi vào càng lâu càng 
thấy cảnh khác lạ, ở một chỗ thẫp lóm, thấy 
những xương người chồng chẵt, nhũ đá rù 
xuổng, thánh ra vò số hình hièin quâi, người 
đi thú bò, giường ghế mắc áo, không biết bao 
nhiêu mà kê. Bên cạnh đường có một dòng 
nước, sắc xanh như lam ; một ông lái cắm 
thuyên đợi khách. Bờ bẻn kia trời lờ mỡ sáng, 
chợ búa người vật, không khác gì ở nhân 
gian. Hỏi thăm tai ởng lái bảo đó là chợ âm 
phủ. Do con dường dá đi lên phia trước, gặp 
một ông gia khuyên sư nẻn trở vè. Sư khổng 
nghe. Chợt cố một con rẫn lo bẳng cái vựa 
nẳm chắn ngang dường, bẵ) giờ sư mới cbịu 
quay vè. Ra khỏi hang thi tính lừ khi di dã 
được một tnáng hai ngày. Sư la người tri giới 
răt cao, chắc không nỏi nhảm. Vi Vậy cung 
cbép câu chuyện ấy vào đây. 
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Trên này là kê đại lược của cầnh núi, còn 
những cái gì tai mắt không tiễp súc đến thi 
không dảm nhiêu nhời. 

Ngìy 15 giờ ngọ, Đông-dẵ-tiều Tùng-niên- 
pbù chép, 

Dật-sự eủa eụ Thỗi-tề 

• • • 

Kinh phủ 

Cụ Thải-tế 1’rung-thuần công nhà tôi xưa 
đi công-cốn về,người Mạc bắt giữ lại. Bấy giờ 
xa giả về Thanh-hoa, tin tức của triẽu-đìnb 
đoạn tuyệt. Thượng-thư nhà Mạc là ỏng Trần 
LỊch-Chièu người làng Hoa-thiều cùng huyện, 
taấy ông là người có nghĩa khí, muốn tha 
cho, đẻm qua sỏf giam, nỏi chung chiêng là 
giời sắp sáng. Cu hiếu ý, lén bước đi ra. Bến 
làng An-thường thì quân đufii theo đã cẵp bách, 
cự phải trổn vào nhà người,đào hang mà ẫn, 
đỗi 15t vận mặc làm người làm mướn,gánh một 
gánh rau đi-Qua sông Bài,gặp một viên tướng 
du kích nhà Mạc là Mỗ, hắn nhìn kỹ rồi mời vệ 
nhà, làm rượu khoản đẵi. Ồng bỡ ngỡ không 
biêu.Chợt viôn ấy đưa vợ con ra,lạy mà rằng : 

— Năm nọ ngài ờ Bài-sảnh, cỏ người kiện 
chúng tôi, ngài xử kẻ ẩy kiệu trái lẽ, đã quên 
rồi ư? 

Bẩy giò' c'ụ mới nhớ ra. Cụ ỏf đẫy ra$y bữa 
rồi viên ấy cũng theo cụ vào Nam. 
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Ông Đàm thận-Huỵ 

Kinh phủ 

ồng Đàm Thận-Huy người làng ôug-mặc 
(Bầc-ninh); bà mẹ là mỗ phu-nbâu sinb ra 
dược ông va ông thứ tên la Tuận-Giản. Trong 
làng bẵy giờ có một ông già người lang Tá-ao 
đãt Hoan-cháu (Ngbệ-an) đên làm dịa lý, 
nhiễu sự ưng nghiệm lạ. Pùu-nhân ngt’e tiếng, 
đến xin đặt hộ ngòi mả chồng. Ong già nhận 
nhời đặt cho nhưng c6 ý đề trùng tr.nb mâi, 
đi /ám đẵt những đâu đâu, tối đến vẫn cứ vè 
ờ nhà hụ Đám. Một kbi gặp mưa, ỏng già bát 
phu-nhân cổng mình, hai ông xin thay tbì ồng 
già khổng khiến. Phu-nhàn cũng vui vẻ xin 
cõng. Đến đẻm ỏng già lén vào buồng ngủ 
* thì phu-nbân chống cự một cách nghiêm- 
ngỉậ. ông già than rằng : 

— Đó thật là một người đàn bà tiết tháo, 
ta phải đên bồi cho mới được. 

Rồi ông già chọn chỗ đỗt t6t đặt mộ cho. 
Sau hai ông nỗi nhau thi dỗ. Gặp khi nhà 
Mạc cướp ngôi nhồ Lô, ông truỏng nhân 
• đương làm 1'huọng-thư bộ Lại, đem quân 
đánh kẻ nghịch, bị thua mà chễt. Triều Lô 
khi trung hưng, tặng tước Vương vồ lập đền 
tiết nghĩa đế thờ , 
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* Ang thương ÍGAU lục 

Ông Lê Tuán-Mậu 

Kính phủ 

Ông Lê Tuẫn-Mặu, người làng Xuản-ĩôi 
huyện Yên-phong, làm quan tiên-triều đẽn 
chửc Đô ngự sử. Bíỹ giờ Mạc Đăng-Dung do 
đánh vật giỏi mà vụt lên đễn quan to. Ồng 
nhiẽc hắn rẵng : 

— Anh đừng cậy sức. Ta rẩt cỏ thê như thế 
được nhưng không thèm lồm đấy Ihôi. 

Đăng-Dung tức, xin với vua cùng ổng thử 
' sức. ồng hăng hái nhậndời, hòi mõ váo mình, 
cài kim vào tóc vồ khố, vật cho Đàng-Dung 
ngâ xuýt chết, 

Khi Đăng-Dung cưởp ngôi, ông thác bệnh 
không ra. Y cõ mời mãi, ông bảo người dỡ 
vực vào triều, rồi nhô vào mặt hẳn mà chết. 

Ông Dương Bang-Bản 

ởng Dương Bang-Bản người huyện Thanh- 
liêm; được ban quĩíc tính, bèn đôi là Lê Tung. 
Tuồi già sinh được cậu con giai, nhờ vọ 
người phương chai nuôi hộ. Nhớn lồn vè nhà, 
nhưng người con giai không thiết học hành, 
chỉ cử đi theo nhà phường chsi. Ông nghĩ vì 
tính uẽt đã quen, khòng lẵy làm lạ. GặpDgày 
liên-húy, đuơng khi ông ở kinh, chiêm bao 
vê nhà thăy những con ma tóc đỏ ngồi chễm 
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chệ ở Irên giường thờ, còn ông cha của ông 
đai mũ chĩnh tễ, nhưng đêu đứng giãn ra 
ngoài cả. Tỉnh dậy nghĩ ra, ông cho tìm khắp 
chốn, nhưng thuyên trôi bè nôi, lênh đênh 
chẳng biết là về đâu. Nhà phường chài đem 
công tử đi, nhập tịch ở huyện Giao-thủy, 
nhớn lên công tử đỗ tiến-sĩ. Khi vinh quy, 
người làng bẫo nhau rấng : 

— Anh chàng ở đâu, sao lại đến ờ lảng 
chủng ta I 

Công tử nghe nói, dò bỏi những người tbân 
c6, mới biết được gốc rễ. 

Ông Ưông Sĩ-Doan 

Kinh phủ 

ỏng Uông Sĩ-Đoan khi cbưa đỗ, ỏr rề tại 
một nhà giàu kia trong làng tôi, sinh đuợc 
một con giai. Người vợ dư tợn, hễ thẫy bè 
bạn chồng đễn chơi đều đuồi quầy quầy và 
nối : 

— Cái đồ dài lưng tổn vẳi ăn no lại nãm, 
làm gì mà bè bạn bẵng nhắng lên thế. 

Gặp khoa, ông sắm sửa đi thi, người vợ 
keo kiệt không chịu cẵp bành lý cho đủ. ông 
giận đỗi vùng vẳng đi ra, người ấy đuối theo 
lột hết cả quàn áo, ông phải lội xuổng ao 
náu núp. Mjt cô con gái làng bèn cạnh, cùng 
bà mang vái đi chợ bản, IbSy thễ b/o bà thử 
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hỏi xem đầu đuổi ra sao, rồi >é vải tặng cho 
đềòng đóng khố. Khoa ãy ông thi đỗ, bèn 
cưới người con gái ẵy làm vự. Ỏng làm quan 
Irong triêu hơn hO năm thọ ÍH tuồi. Người 
cou gải ẫy được phong là Chính-phu-nbồn; 
quan Bồi-tụng Sĩ-Lẵng, quan Lệnh huyện 
cỉìm-giang Sĩ Thiến, quan Lại-bộ-lang Sĩ- 
Trạch, đều do phu nbản sinh ra cả, 

Hóa hò 

Kính phủ 

Mỗ là người ở Sơn-vi, vào rừnự lạc đường, 
gặp một ông cu già cỗi ảo mặc cho và dặn đi 
sau. MỖ ngứa ngảy, một lúc đã thấy mình 
thành một con hỗ, các hồ khác kéo đến cùng 
minh thân cận, cùng nẳm cùng ở, dược thịt 
thì chín cho minh ăn. Một hôm về nhà, nghe 
thẵy vợ đương khóc. Mỗ thương xót gâm lêu» 
Vự sợ hãi khua thanh la đê dậm dọa, mỗ sợ 
pbẳi đi. Mỏi mệt nằm tvên một tàng đé. lại 
thẫy ông già đỗn bảo rấng : 

, — Cối áo mượn của ta ngày trước, giờ phải 

giả đày. 

Nói rồi cưỡi lén bụng mỗ lấy gươm rạch 
rồi lột da, đau đớn tưởng đín cbỂt được, 
ồng già chợt đi đồng nào mẵt, nhln lại thl 
minh lại trỏr lại là người ngày xưa; vội vẵ 
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PHÒ-THỎN3 CHO. ỂN-SaN 

VỒ nhà thì đã sẵp đển kỳ giỗ đầu. Vạch lưng 
ra, trên lưng hãy còn những vết lông. 

Chao ôi í MỖ là hô mà lại là người, người 
đẫy mà lại là hồ, lạ lùng thật không xiết nói. 

Đửa con đen 

Kinh phu 

Người con gái ở phố Lai-trào tại trẫn Hou- 
dương, lấy người lải bưôu nước tây đen. Sau 
người lái buôn vê nước, nàng bỏi kỳ tái hội 
thi hắn nói : 

— Hễ ba nám không tbẵy sang thì cử việc 
đi lấy chồng. 

Quá kỳ hạn ẵy, nàng di cải giá về một 
người lã Mỗ, siuh được một con giai, da thịt 
đen xạm y như người chồng cũ. Hỏi người 
bi?t thì người ta bảo : 

_ Bỏ là dư khí hãy còn sót lại, cho nên 
rợ Hi) có cái lục rửaruột. 

líbồng bao lảu, người lái buòu đến tìm vợ, 
*hẫ} đúa con bèu kiện đề đòi. Quan xử đứa 
con vê ngươi lái buôn còn người vợ vẫn thuộc 
vè Mỗ. 

Sau nàng sinh mẩy đứa con nữa thì dều 
như thường cả. 

Hang núi 

' Kinh phụ 

Hỏi vào dánh Nam, có mẩy người lính đi 
qua trong rung, thẫy một cái hang. Và,o xem, 
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ban đẵn còn tối đen, nhitng sau sáng rạng 
dần. Một lủc, thẫy trong đỏ cỏ dân cư, tiếng 
nỏi riu rít không thề hiêu .Bọn lính vi đỏi, 
phẵi cưórp lăy cải ăn. bọn ngưồri kia phải tan 
chạy cả. Một lủc, họ lại kéo đến rẵt đông. 
Bọn lính sợ phải ra, dùng những tôn nhọn 
vừa đi vừa bẵn lại. về thuật vởi mọi người, 
lại kéo vào xem thì dã cbẳ ig tháy gi nữa. 

Anh kẻ trộm iàng Lâm-bọ 

Người Chánh-lý Mỗ làng Lâm-hộ huyện 
Kim-hoa, vốn xưa là một anh ăn trộra. Hòi 
ỉhân-pbụ tôi iH huyện ấy, Mỗ nhân việc quan 
đẽn huyện, kẽ lại hfct những chuyện thiẽu 
thời. Mỗ thường cùng Mỗ-Ất sang ăn trộm b 
làng bôn cạnh,’ đèm đi qua trong rừng, bỗng 
thẫy động tâm Oẽu làng bèn, chia nhau rình 
ở công làng. LPóc chừng nửa trống canh. Mồ 
chợt nghe tbriy tiếng huỳnh huỵch rẵt lớn, 
vội chạy lại xem, một con hò đương ôm Ât 
mà ngồi chồm chỗm. Mỗ nhìn đăm dăm ròi 
vung tay xòng đẽn đảnh trúng trán hồ. H’j 
gầm lên mà chạy, Ất thi ngã vật ra dãt. Mỗ 
đến gần nâng đỡ, thấy Ất hơi thở rãt yẽu.hai 
má bị cào toạc đển một tẫc thịt. Mỗ hỏi thl 
lỏc lâu Ất mới nói : 

— Kbát lẵm. * 
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MỔ tim lanh quanh thắy dưới một mải 
nbà có rãnh nước nông, bèn dẵp vào áo đo/o 
tại vắt rỏ cho Ất uổng. Tĩnh rồi cSng về, nửa 
đường thì phương đông đẵ rạng. Ất khỏi, 
Mỗ thôi không làm nghè ăn trộm. 

Than ôi I cứu giúp bạn trong kbi nguy cẵp 
má chẳng tiếc mình, đò là việc lồm của 
những bậc liệt-sĩ đòi xưa; nay lại thấy ờ 
trong đám kỏ trộm, thật cũng là lạ lftm. 

Ông Đỗ Uông 

ổng Dỗ Uổng người làng Đoàn-tùng đời 
Mạc. Hòi chưa đỗ, lừ kinh dò vé, đễn huyện 
tõi, trời về tối, trên đường vắng tanh khổng cti 
ai qua lại. Chợt ở trong đèn Thời-cử có măy 
chục quân ky kéo ra,đnfii theo »au ông. ồng 
đi nhanh gẫp đường, qua làng ỉloạọh-trạch, 
gọi lứn « bàc Hoạch-trạch cửu tối với 1 i) 
Tron^ dền im lặng. Bẽn làng Minh-luâu cũng 
tại gọi như vậy, thần đẾn xa đáp rSng : 

- Em dối với Lác Thời-cử là tình cùng 
huyện, không tiện ra giúp ông anh dược, vậy 
ông anh nên dến cầu cún với bác La-xá. 

Dng theo nhời. Đèn La-xả quả có mấy trăm 
quân giáp-trụ theo ngay ntíời goi mà kéo ra, 
quân địch BỌ phải rút lui. vè đẽn làng Doàn. 
tùng, ông đốt hương làm lễ ở sân, viết một 
dạo .3ớ đera việc ãy tảu lén Thượng-đế.Sớ đổt 
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chua xong đã thẵy giời nồi cơn sẵm sét dữ- 
đội, mưa xuổng như dổc chính nưởc. Đẽn 
sổng, nghe người ta đồn dÈn Thời-cử đã bị 
sỏt đánh tan tành rồi. Ởng rẵt mừng tbằm 
Sau ỏng thi đỗ Bâng-nbỡn ; sang đời Lê, làm 
quan đỗn Thượng-thư, phong phủc-thàn. 

Ị 

Tuóng-quàn Đoàn Thượng 

7 ùng niên 

Tướng, qu&n Đoàn Thượng, người làng 
Hồng-thị, huyện Trường-tân. Đòri Lý Huệ-Tôn 
vâng mộnh đi dụp giặc và trẵn ở Hồng chảu, 
Nhã Lý mẫt, Đoàn chi&ra giữ riêng một châu 
&y. Quan Thối-sư nhà Trần là Thủ-Độ bẽ 
ngoài giả vờ giảng-hòa nhưng ngẫm truyền 
lệnh cho Hoài-đạo hiẽu-võ vương Nguyễn 
Nộn đem trọng binh đảnh lip. Hai bên đương 
đảnh nhau say sưa, quản Trần lại tự miẽn 
Van-giang đón đốnh phỉa trước. Tướng quân 
bỏ Nộn quay VẾ chõng với phía tây, bị nhát 
thương ở cò gàn đứt, phải cởi đai lưng buộc 
lẫy, tức giận hầm hầm chạy vè phía đông. 
Đĩín làng An-nhân, có một ông già đội mũ 
thắt đai chắp tay đứng bôn đưỜDg mà noi : 

— Tướng quôn là bậc người trung liệt, 
Thượng-đẽ đẵ cất dùng đẫy. 

Lại chỉ một cái gò làng bên mầ nói '• 
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~ ĐSy là nơi hụyẽt-thực của ngài, uin 
đừng bỏ qua. 

Tuởng quân vâng nhời. Đến chỗ ẵxuống 
ngựa gổi giáo mà níim, liền cổ mối đùn đãt 
lẩp lén. Dân cu tạc tượng lập miếu lẽn thờ- 
Đến sau đê sông Nhị vỡ, nước sói đồ miếu. 
Khi nuớc xuổng, tượng giạt dến làng An- 
nhân, lồng An-nhân bèn dựng miếu mới đỉ 
ibờ. Miếu dựa sông An.nbân, trưỏrc mặt 
trồng ra con dường cải chính đi thông hai 
tinh dông, bâc. uy linh hiẽn bách, người 
buôn bán qua dường rỗt là sợ hãi. Một hôm 
người coi miếu ấy bỗng ngã lãn ra đất lúc 
lâu, rồi vùng dậy ngòi lén ghếcao, gọi những 
kỳ cựu trong láng ra bỗo râug : 

— Ngày mai phải qué! dợn sạch sẽ vì có 
đức vu ỉ đến thăm cảnh, Người nảo mặc éo 
đen vỏ di chôn không !à chính đủng đăy, phải 
chờ đón. 

Mọi người dạ dạ theo nhời. Hổm sau ai 
nẫy mũ ổo chững chạc dọi ờ dưới đèn, mẫi 
đPn chiều tối vẫn chưa thẫy gì, mỏi mệt dã 
toan giải tản. Chợt bờ bẽn kia sông có một 
vị sư, mình mặc chiẽc ảo lục thù, đằng sáu 
ch một tốn liều đồng theo hầu, di sang qua 
diu, đến lrước cửa đèn ngòi nghỉ. Mọi người 
đốt hương sụp lạy. Nhà sư lãy lèm lạ hỏi, ai 
nấy dem lời tbần tảirlại. Nguyên bấv giờ vua 
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Trầu Nhân-tôug óẫ nbuờngngòi cho con, tự 
xưng là' Điều-ngự dại-sĩ. xuất gia tu ừ chùa 
Yên-tử, bên mình mang niột cái lọ, một cái 
bát thường đi lại trong các xỏm làng, nbiẽu 
khi cững chả ai biết nửa, Tõi bôm ẩy dừng 
hước ở lùng An-nhân, nghe sâu chuyện thần 
nhàn bảo trưởc ngài lẫy làm thích, hèn ngủ 
trọ ò đẵy một đêm. Ngài giảng bảo tbàn nhân 
về lẽ nhâu quả, khuyên nên thễ theo đức kiễu 
sinh của giời, đừng nôn làm tai vạ những 
người qua lại. Sóm hôm sau, ngồi dậy sớm 
trỏ' Ví? Kinh-sư. Đến tõi, bỗng một cơn mưa 
to gió lớn n.ồi lên, rồi thần tọa quay mặt vè 
động; tử đẫy những người đi qua đường, 
không còn bị tai nạn gì nìra. Lịch triều phong 
tăng là Thượug-đẳng thần. Lữỵ cũ Trường- 
lÃn đPo nay vẫn còn. 

Song Dụng 

' Từng-niên 

ổồrrg Dụng ĩt huyện Nam-đưòmg (nay lồ Nam- 
đồn) là con sông lớn b Hoan-châu Nguồn phát 
ra từ Tr?«m-cbắu, đi qua Đại-đồng, Bồng-luân, 
lướt bốn trại Sa-man, bến Phù thạch mà 
chay ra bề. sỏng xô dũ dội; chỗ nào cũng 
cỏ vực sâu, nhẵt là về khoảng những làng 
Dại-đòng, ; Đồng-luân càng nhiều lâm. Bên 
cạnh những cái vực ẩy có nbững làng xóm 
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ở đông đúc* người ta thường thăy cỏ mẵy 
người đàn bồ con gái dẽn chợ mua bán, vận 
mạc nói năng ra lổi thị thành. Có người dò 
theo, tbẫy bọn người ấy đi gàn đến bển sòng 
thì mẵt. Một hôm cổ một người giai dàn, 
xuăng bỉn Đồng-lu/m rửa tay rồi đứng hống 
mát ò trong khoảng lau sậy, thẫy trẽn nai 
cát có hai người cư&i ngựa chạy quanh ba 
vòng rôi còng song cương mồ đi xuõng nuớc 
cả. Người ẩy nín thờ đứng lặng xem ra thẽ 
nio. Một lúc thẫy mẫy cài lâu đài nồi lên ờ 
giữa dòng sông, nhỏ như quyên sách, chj 
trong chớp mâtđẵ cao lên đd~sô, kẻ đi người 
lại rộn rịch khổ đông. Lúc lâu, ngươi ãy 
ngứa cố khổng thề nhịn được, dăng lẻn mọt 
tiíng, lập tức những lâu đài ãy đêu chim 
nghĩm cả, rồi eó hai con cá lớn bị cut đău 
nĩti 0 bỀn sồng, nước sông đỏ khé, 

Đinh-quôu người làng Đại-đõng, quan làm 
đỄn tri-phủ. Một lần qua chơi bến Dái cả ở 
Hồi dương, Điuh-quân thẩy một bà già bán 
hàng, tuôi chừng ' 3, ti4 hỏi minh rằng : 

— ông có phải là người làng Đại-đòng 
không? Sao tiếng nối giống thế I 

Đinh-qnân nói : 

— Làng ẩy cách đây nghìn dặm, làm sao 
bà lại biết ? 

Bà già cười ; 
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TANG THƯƠNG htìĩc LỌ« 

Bậí đồng !à nơi tòi vẫn chơi kbi xưa, cỏ 
ồng khổng biết đấy thôi. 

Hỏi kỹ thi bà ttỏỉ : 

— Tổỉ người b đAy, thuở uhỏ xa tắm sổng, 
bị tbíìn sỏng là Giaog-đông-.bầu bẫt lẵy. Ở 
sông này đưực 3 năm tbì hàu cải bò vào lồm 
việc ờ trấn Đòng luàa. coi vực Đại-đòng, 
Ngoái nbửng túc hầu bạ chỄhn màn, tôi thường 
lẻn chgr chơi, tiôu đao ỏr đáy đă nhiều ngày 
thống lằm. À cha con 1'hi'éu-Vệ, cha con Lý- 
(Ibốnh nay vẫn còn cả chứ ? Đó đêu là những 
nguoi nào-trưórog (rong làng. Thiễu-Vệ có 
người con gái chết đuối đẵy ựhải không ? 

— Pùải. 

— Th) chính H&u tửỉ kẻn lim vọ đấy Long 
cong bay lẵy vợ trên tran, thư-òng sai linh 
IríVng đi bắt ; cfing Tnột đôi khi các ngồi đi 
bẳt lẵy nhưng mả rẫt ít. Ờ trấn được 5 rrâm, 
một lăn co cảnh bá từ mẹn ngược xuỗng.cbở 
k^m thêm 4 cáy gỗ ckò, Hầu bụng thích 
những cổy gỗ ãy, (ung nước Wũ cho bè đắm. 
Mấy tèn thủy thủ chết oan, họ kiện đển 
qúan Trấn, quan Trăn xử Hầu phổi đuòi về 
chỗ cữ'. Vẽ dển đồy, Hầu thả tôi lên, thft theo 
sòng chim nồi b&Bg bènb, bàng hoàng như 
trong giẫc inộng. Người nhà vớt tủi mẫy 
ngảy tôi mời tĩnh lại. Lồng mây cung nước, 
đến nay trưởc mắt còn như thấy rành rành. 
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Cán .chuyện bà già kề rẫt rành mạch, Binh 
quân đem cbép vào trong quyèn gia-thư. 

Đầnr Đông-liệt ờ huyện ấy (Nam-đàn),cách 
sông khả xa, thuyền bè khổng đi thông vào 
được. Tục truyền cỏ con thuồng luồng ngắn 
vuốt linh tbiêng lầm. 

Một người lối buôn nước mắm ở huyện 
Hưng.nguyén, bữa kia từ Hoan-châu ra kinh 
đỗ thuyền ở bỉ?n sồng Nhị. Bẩy giờ đương 
mùa hạ nưóc to, người lồi bản hàng xong 
nhung chưa giong buồm về được. Mọt hôm 
ngưoi ấy thăy cố 3, 4 người công sai, đem 
rượu thịt đến cùng mình đánh chén. Tiệc 
rượu gần van, họ lỉỉy ra một phống thư ghé 
tai bảo người lối buôn rẳng : 

— Tòi là quân bầu của thăn thubng luồng 
dầm Đông-liệt. Thdn đi đánh núi Tẵn-viên, 
dọc diỊÍVng bỏ úiỉnb, nhở hảo đưa giúp thư 
này đẽn vực Đồng-lnân hộ. 

Ngưòõ lái vồng nbời, nhồ thuyền xuôi nam 
thuyền đi nhưtên.chổc lát nghin dặm.trti hôm 
ẩy đa đến Đồng-luàn. Đến đííy, người lái gõ 
thuyên gọi, thãy dưới nước cỏ tiểng thưa rồi 
nhận lấy thư, dặn người lái hSy chờ dấy. Lúc 
lâu, ngbe vãng văng thíy tiếng khổc lốc. Đêm 
khuya, có hai người lính đội lên một cối 
hộp giần, trong đỏ đựng lạng vồng đưa 
đẽ tạ ơn. Người lái từ chĩSi : 
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— Xin cứ phù hộ cho sông niTỚc vững vàug 
đâ ià ban ơn rất nhiều rồi; tối đáu dám nhận 
s5 vàng ẩy.Người lá.i chì xin nbận cái bộp mà 
'rả lại vàng. Từ dấy đi xuòi ugu-ợc giang, hồ, 
một đời khống gặp sự rủi ro gì cà. 

>‘úi Bông liệt 

Núi Đổng-ltệt đứng trên bờ dầm, trên đỉnh 
cố một chỗ cbũng, tương tru)ền là vễt cũ sao 
sa, rộng đỗn bơn một mẫu, nước có khi đẶy 
có khi cr u, Trong núi có cải hàn cơ đá, cạnh 
bồn cỏ một l?t bàn chân, to iiơn chân người 
Ikướrg. Có một người con gái giẫm chán v'ào 
dấy, bụng tbãy cảm động ròi có mang, sinh 
ra một đứa con gái. Dúa con ấy lọt lòng ra dã 
biểt nổũ.biẽt việc quá khử và vị lai. l iếng đòn 
đôn.triều đình,được vời vào kinh, híi việc quỷ 
thăn, hỏi đâu trả lời ngay đầy được. Vỉ tbãy 
là của quái dị, triều đình lại cho về. Dược 3 
tuồi thì dứa bé ch?t. Người ta chò là tiêu, lập 
miỉu. phụng thờ Nay miếu hay còn ở dưới núi. 

Núi Rết 

Nùi ở giữa khoảng hai châu Hoan ('Nghệ 
an) Ái (Thanh hóa), cỏ cái miẽu thờ lắm pgay 
ử cửa hang, hlẳng nãm phải lỗy nguôi lồm 
vặt cúng tẽ, ngứòi làng cẵt lưọt nhau mà chịu; 
họ thương đem vồng bạc di n.ua chuốc những 
n 6 uời lang thang bốn phuơng em về làm vật 
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thẽ thân. Có một anh nghèo kiễt kia, đến lơọt 
phải làm vật tế thần, kh'ông biẽt làm thẽ nào. 
Tdri kỳ anh tẵm gội sạch sẽ đè đi làm hy sinh, 
nhưng trong mình giấu sẵn một con dao 
sẳG. Canh tư anh ta hăng hái ra đi. Làng tã 
xong, khóa trái cửa lại rồi về. Anh ta cốm 
con dao, đứng ở cửa hang chực sẵn. Chừng 
độ một trổng canh, thấy có mùi lanh nồng 
nặc, ròi một con rết cực lớn từ trong hang 
bồ ra. Anh giơ dao đảm ngay, chỉ chốc lát 
thì con rẽt chẽt, từ đẵy không còn cổi quái 
ấy nữa Núi nồy nay thành một nơi danh 
thắng, như là núi Pbục-dực. 

Nội-đạo-tràng 

Tùng - niên 

Lê-triệít khi mới trung hưng, việc binh đao 
vừa yên, tít yêu qnỷ quái nôi lên nhièu, 
dân gian rãt khồ sỏr. Tại lồng An-đông huyện 
Quảng-xương, có người tên là Trằn Lộc, v»Sn 
làm nghề phù thủy. Một hôm đi qua nủi Na, 
nhân đương ngày bè nâng dữ. Trần Lộc ngồi 
nghỉ ờ dưới núi. Bỗng ở tiên đinh núi,' giữa 
khoảng rừng cây rậm rạp, cỏ một ổng già đău 
bạc phơ phở, đương dứng ngó xtữcg mà vẫy. 
Trần Lộc sẵn áo đi lên, giữa tnrn thỉ lên đễn 
đỉnh núi, phục xuống làm lí bái yết. Ỏng già 
Yỗ về rẫng: 

— Nhà ngu ơi là người thành thực đồc hậu, 
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Thượng-đĩ khen ngợi, sai ta trao cho nh&ng 
bí-quyểt: 

Bèn giS vào tai mà bồo *ho và nỏi: 

— Đ6 là những phép phật thượng-khõng. 
Nhà ngươi nôn siêng năng làm việc tẽ độ, toa 
sen sẽ Rhẳng xa gì, 

Nói xong thì khổng thẩy đâu cả, Trần Lộc 
trổng lân trên khống mà bái tạ. Hồi dem 
nh&ng phép ẫy ra thử dùng thì dẽu linh nghiệm 
bèn nồi tiêng về nghè phù lục. Người ta gọi 
Tràn là Phật-TỒ Như*Lai, hai con là Tả Hữu 
Tôn-Thánb, người đổ đệ giỏi nhẫt là Tièa- 
Quan Tôn-Tbánh, còn những người khác là 
Bò-Tát, Kim-Cương, Minh-Sư, Thượng, Trung, 
Hạ-Thặng V. V. Nghe núi Mỏ diều cố một con 
yêu. thường làm lai nạn cho những khách 
qua đường, bèn đẽn đề trị, Con yêu vộn mặc 
lối cung Irang, giữ trên đàu nủi, cùng Tồ-Sư 
chóng cự ba ngày, không phồn thua được. TÔ 
Sư tức lâm. phóng một cái quyễt lật dồ núi. 
Yên hóa làm con quạ bay vút lên giời. TS-Sư 
lại phỏng măy cái qụyỂt trủng vồo mình nỏ, 
nó phẳi sa xuống đất mà chết. 

Mười hai cửa bỀ ở miền tây nam, mỗi cử a 
đèu cỏ một thần sóng, thường làm cbo nơởc 
bõc cao lén như nủi, chổc lốt lại tan đi, thuyền 
bè gặp phải, không tài nào sống sốt được. Tò 
Sư sai đò đệ đi bẫn. trừ được chin, còn sớt 
lại ba. sằy có việc phải đi coi nom ò Sùng- 
son nên không trừ nỗt được. 
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Ổng Bặng Tràn-Côn mến tiếng, đưa bồi thơ 
đ?n đề xin dược vào tbànv Bà cười mồ lẵng. 

— Cậtì học trò nivVi học ẩy. b5 gì nỏi chuyện. 

Ong Đặng tức giặi -1 trỗr vỗ. cổ cbi mài giữa 
sự học. Sau tri nèn một bậc danh sĩ. 

Hà kén chồng khe khìU lẳiu, bao nhiêu người 
mu Ổn íăy, bả đềii không vừa ỷ Đến khi dẵ 
quá tuồi cộp kê, lẵy vồ òng Hạo-biên. Trong 
Chốn khtiỗ mòn, vơ cbồng kính trụng nhau 
như khách,dươDg thời lấy làm một chuyện đẹp 

Ớr>g Hao hièn mất, nbũng học trò theo hoc 
ông lại tbco học bà.tbành danh được đín mẫy 
cbục người. 

Hà cố làm la tập 'lục Truyẽu-Kỳ, trong cò 
ha truyệCí Hái kliằu linh-iù, Vàn.cát thân-nữ, 
An-ẫp liệt-nữ, còn lưu hành ở đ<Vi. 

Mguời chảo là Mỗ, con gái ông tĩnh-pguyên, 
bà von yèu dĩin.Người cháu íy lẵyống Nguyễn 
Xuân-Huy, đỗc trSn Sơn-nam Khi ông Xuàn- 
iluy cùng người con giai chết, có câu đổi rằng: 

I ĩ i » I ÍĐ Sfí 

Toàn họ thùa hoan, ưng trị ạuAn hữu từ 

* m ĨZ m m m * 

Mộng trung đối thoại, thùy uị thiếp vố phu 

Nghĩa là: Dưóũ suối hàu vui, lỏ biẽt chàng 
có con, troug mộng chtụện trò, ai bảo thi?p 
không chồng. 

Năm bà 78 tuồi, vẫn còn đi lại ờ Kinh. tỳ, 

)mở trường dạy học. 
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QUYÈN HẠ 


ông Chu YAn-Tplnh 

Kính phủ 

Ong Chu Vẩn-Trinh đời nhà Trần, húy là 
Vtín-An, tự Jà Linh-triệt, hiệu là Tiêu-Ần tiên, 
sinh, người làng Quang-liột huyện Thanh-trì. 
Ong đổ làm quan đến chức Tư-nghiệp 

ồ Qu6c-tử giám. Bời vua Dụ-tòng, dâng bải 
sớ xin chém V người, treo mũ từ quan, vè 
&n ở nủi huyện Chỉ-linh, dạy học trò. sĩ phu 
đều kính ngưỡng như núi Thối-sơn sao Bắc- 
đSu. Quan Tư-đồ Chương-túc-hâu Trăn 
Nguyèn-Đán có tặng bài thơ rằng : 

i 1 g' ẳ ‘ù ă ìk 

Phả miện hoàn kliuè lâm dĩ hôi, 

»*«*«*« 

Phong nương an cảm khốn hàn mai. 

0 s « . lll n Vị 

Bạch vân vạn điệp sơn phi yìm 
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ầ m £ : ik n Bế U: 

Tử mạch đầ kỳ ngã mã- đôi, 

m « Ịữ M M n m 

Huệ Iruớng vật kinh cô hạc cán; 

m ệằ h n T & m 

Bồ luân hảo vị hạ dán hồi, 

«R .# tít ÌA k Jĩ m 

Hy triều xã tắc thièn phương tộ, 
lĩ fl£ ýt ỈU ẩ ® . ủ 

Kliằng sử tiên sinh lão bích ối. 

Nghĩa lả : Cối ỈÒDg mũ đai trâm hốt tức là 
lòng cồng danh củs tiẻu siõh đã nguội lanh 
rồi, tbin như t một cây mai lạnh, khổng gió 
sương nồo lồm khẾn đưực. Mày trạng muôn 
đợt cài eảnh cửa nủi, chỗ tiên siuh ở sá ; 
điròng trăn lẳm.lổi làtụ cho ngựa ííôn 3iuh 
trồu mỏi mồ không n. lốn đi. Nằm trong màn 
huệ đừng giặt minh vi liêng một con hạc lẻ 
bay kồu, đỏ là nỏỉ cái tỉốnh tbanh ca ó của sự 
ầa giật, nhưng xe bồ ẻm ải, tường cổng nên 
vi bọn hạ dân trông cậy vèo ni Inh mủ quay 
trử lại. xs tắc của Hoàng-triSa đơơng được 
nhà Trời vùa giúp, !ễ đáu lại ùế cho tièn-sinh 
già đời ở chốn non xanh. 

Ấy ông đữợc đời kính trọng óhư vậy. 

tìời truyền là khi ỏng dạy hợc ò thồn Cung- 
hoàag, trong bọn bpc trò có hai người thiếu 
nién, dong mạo kỳ vĩ, khống bao giờ Dgồi 
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cùng chiếu với các bọc trò khác, có ngưòi 
trông thấy họ đi từ dưỏi nước lửn. Ong biết 
họ là thủy-thần, gặp năm nắng tó, Ang sai đi 
làrn mưa. Hai người íừ chối : 

— Thượng- (1? phong khóa cỗ sốiig hồ, không 
1 cỏ giọt nào mà làm được. 

Ông bảo lẫy nước ờ cái ao rửa nghiên. Hai 
người nói : 

— Lời thầy dạy khồng dám trái, nhưng 
trái ý Thượng đế, sẽ đêu phảiDghiêm phạt cỗ 

Hai thiẩu-niéu đi thi một lúc mưa xuíi.ng 
như tvứt. Bỗng chốc thẵy có hai thần thuồng 
luồng cụt đầu rời xuống, ông thu nhặt lại 
rồi đem chồn. Nay reì ờ ngoài lũy .Ung, tục 
gọi 111 ỗ thuồng luồng. 

Sau kbi ỏug mất, người làng nhân chỗ Iiẹn 
cfl nhà học dựng .nên dên thờ, lãy ahữcg b4c 
thAn sĩ trong tàng ph5i hưởng. Trong nám 
Cổnh-bựng, ỏug Bùi 11 uy-Bích chấp chính, 
dò hôi dòng dổi còn được 16 ngưòù. thấy đã 
dối sang bọ Nguyễn và đỂu ngu độn không 
biết gì, đền ò vâo bậngcùng-dân cả. ông bắt 
trờ lại họ cũ, và chọn một đứa trẻ dạy cho 
học,mu6n sẽ tiỗn dẫn lên Triều đình,bàn việc 
phong ẩm như người Tàu đối vỏũ dòng dõi 
Tổng nho là òng Trình ông Chu, nhưng chợt 
gặp biến nôn việc ẵy lại không làra được. 
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ông Lê Trãi 

ỎBg Lố TrSi thủa tiên-triồu, hiệu là úc-trai 
tỉên-iiiah, nguyên họ NguySn. Cha là ông Tự- 
khauh Phi-Khanh người huyện Phượng-nhỡn, 
thích về phong thủy, nhân dời mả tồ đến táng I 
ờ làng Nhị-khÊ huyện Thượng-phúc rôi làm 
nhố ĩt tại làng íy. 

Ong đỗ ỉiến-sĩ đời nhà 115, làm quan đến 
thức Ngự-sử-đái Chổ.nh-chư&ng. Nhà Hồ mất, 

Ang theo ông Tự..kh».uh trfath loạn ở Cớn-sơn, 
có câu thơ « 4 4 iẵ t I LHị ịi Nịịuu 

tìỉhi UỌWJ trung ngnyỏn » (đêm lăn theo sao 
Ngưu sao ỉỉĩìa trổng VẼ đẵl nước,), tẩm lòng 
thương thời mẫn thể, thường thường lộ ra ỉr 
nhưng câu thơ vịnh. 

Ttẵy giờ người làng lloẵc-sa ỉr Sơn-tây là 
Trằn Nguyỉn-HSn làm nghê bán dầu, bu?/i tổi 
qua làng Thụy-hương, vèo ngủ b đồn Hy- 
khang đại vương Lý Ồng-Trọng, Đém hôm 
ẫy nghe thẵy vị thSn ở làng bén cạnh dồn rủ 
vương cùng lên chầu đức Thượng đẽ, vương 
từ chổi là nhà cỏ vị Quốc-công ngỉi trọ. Gà 
gố.y, vị thần ăy đi chầu vè, vương hỏi hôm 
nay Thién đỉnh bàn những việc gì, thần nói: 

— Thượng đS nghĩ nưởc Nam vô chỏ, nôn 
có sai Lé Lợi làm vua, Lê Trãi làm tôi. 

í rằn tỉnh dậy bèn đi dò tim được ổng, ròi 
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bảo cho biết. ông đến hỏi lại thì chièm bao 
thSy vương bảo rẳng : 

— Việc bí mật ở Thién-đìnb, không dám 
tiẽt lộ. Chị Tiôn-Dong biết rỗ cả đấy. Vả lời 
người đàn bà nỏi thì Thữợng-đẽ ngài không 
quả 1 trảch. Nên đeca một man vàng sét đẽn 
lễ, chị ấy sẽ kè clio mà nghe. 

Ông theo nhời, đỗn cầu bà chúa Tiên-Dong, 
chiôm bao thẩy bà gọi mà bảo : 

— Lê frẵi I Lồ Lợi làm vua, Lô Trẫi lồm 
tòi, nhà ngươi eè n chua biết ư ? 

Hỏi kỹ thi nóí Lê Lợi ngưòi ờ Lam-sơn 
đất Thanh-hỏa. 

ông bèn cùng ông Trăn đẽn tim, thẩy Thái- 
tồ đương mặc ảo nAu ngắn vác bủa từ ngoải 
ruộng về. Vào ở mẵy hôm, nhôn khi gíp 
ngày tiẻn hủy, nhà Thái-tồ giết lợn làm cỗ, 
ông xuổng bếp đun nẫu, thấy Thái-tố câm 
dao cắt thịt, vừa cẵt vừa ăn, bèn bẵo rièng 
với ông Trăn râng : 

— Bà Tiên.Dong nói dối ta đày. 

Bèn đến đồn đề đòi vàng lại. Đêm ấy bà 
Tiên Dong lại bảo : 

— Lê Lợi làm vua, da có mệnh lệnh nhất 
định rồi ; chĩ có rằng thiồn-iinh chưa giáng 
dấy thôi, sao khổng lại đSn mà chờ đợi. 

Bẩy giờ thối-tồ đã được quyền binh-thư 
va thanh thần kiếm, đém nằm đóng cửa mà 
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đọc sách. Ong nhòm (lộm, rồi cùng Trần đầv 
cửa bưởc vào. Thối-lỏ luồt gươm xổng ra , 
hai người đèu paục xuống, nói chủng tôi 
đưòmg xa ỉận đặn tìm liến, chỉ vì Mink-công 
là người cỏ thề lầíB chủ thiên hạ được đấy 
thôi. Thái tồ cười mà lun lại, mưu việc khửí 
binh, ông bảo chưa nên phát động vội. I3èn 
lồm nhà dạy học. thường chễ ra những cái 
trííng con, lại cấu mật đặc, nặn ra những 
hình còn gà con chó, cho lũ trẻ nhỏ làm dò 
chơi. Trẻ khác thấy thế, đua nhau nỏi vởi 
cha dễn xin theo học. Lại thường lầy mỡ 
viết khắp lén những lả cây trong rừng rằng: 

m m M ấ m ầ 8 E 

r.& Lợi vi quán, Lê Trdi vi /hần (Lè Lọi 
làm vua, Lô TrSi làm toi) 

Sâu kiến ỗa mỡ, đuc thành nét chữ. Những 
người đi kiếm củi tkãy thế, cho lồm sự thiêng 
liêng, người nọ hẵo vôi người kia, nhân thỗ 
kĩi theo về míi ngồv một nhiíu. 

Năm Mậu-tuất (14 8) dấy quân, trước sau 
gồm hơn hai mươi trận chnb, Ong thường 
tham dự vào quán trướng bàn tinh muu lược. 
Năm Bính-ngọ (I4‘2ti) đánh ở Tỗl-độìíg, quân 
ta đại thắng, tiến đẽn áp bức thành Bống-dỏ. 
Thành-sơn hào nhà Minh ià Vuơnp Thồng 
dỏng thành c6 giữ. 
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Ị Năru Đinh mùi (1-127), Mịnh sai An-viễn 
bầu Liễu Thăng, Kiềm quổo-còng Mộc Tbạnb 
chia đưỜDg đều tiến, sang cửu Đông đò. V ta 
Ị đánh nhau với giặc ở nú\ Mã-yên, chém chết 
Liễu Thăng, bắt sóng bọn Thôi Tụ, Hoàng 
I Pbú^ hơn 3 trảm người. M)c Thạnh đương 
đém phải chạy trốn, Vương Tbông thì mờ 
cửă. thành ra hàng, vua tha cho được 'tr& về 
bẵe. Từ dẩy hai nước thông hiếu, bao nhiêu 
giẩy tờ, đèn do ông soạn cỗ. Khoảng nã na 
Thiệu-bìnb, bài bỉỀu tạ việc thăng quẩn có 
những câu : 

Viền môn trượng sách, lồm đại hết nhi bán 
sinh trung nglứa tự tri; hb khầu điììn thán, 
quyết hòa nghị nhi lưỡng quốc can qua dĩ tức. 

Nghĩa là : cửa quân hiẽn kể, đứng (rước 
tiết lớn mà nửa đời trung nghĩa tỏ hay ; 
miệng cọp giãn mình, quyểt việc hòa nghị 
mà hai nước can qua vén ốn. Đó là những 
lời đúng sự thục cẫ. Vì công lao được ban 
quổc-tính, trao cho chức Vĩnh.lộc đại-phu, 
Nhập nội Hành-khiền, Tri Tam quản sợ. 

Ong Trần sau tước đ^n QuíSc công, khi mất 
được phong phúc thằn. Nay có đền ở làng 
Hoẵc-sa. 

ồng văn chương có khỉ lực dõi dào Khoảng 
uăm Thuận-thién, làm những bài văn nhơ 
liình Ngô đại-cáo, bia Thàn-đạo ở Vĩnh-lăng 
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tại Lam-kinb, đlu cỏ chép ờ sách Thực-ỉục, 
không cần phẵi thuật ra đây cho thừa nữa. 
Khoẵng năra Thiệu-bình, nhà vua tặng bả 
Chiéu nghi lầm Hoàng Thối-phi (!),ông phụng 
mệnh thẫo bài chế rẳog ; 

m m 

Trẫm duy 

% k m 

Khắc kính duy thần 

« '& # # 

Duật truy lai hiếu 

m & m m 2. m 

PhảiCao-đẽ gian nan chi nghiệp 

m + m m & 2 m 

Duy trung khuê dực ỉưọng chi cần 
Ểt ± VI «9 m 

rái dương đại hiệu ư triều đinh 

% & m m k m & 

Dạng thỗa thạc linh ư u tịch 

£ in % 

Cụ vị mổ 

* # í ếm 

Bỉnh tri ỷ đức 

m m % ®Ị 

Kinh sự ti,In triều 


(í) Bả nảy không phỉi sinh-a'iu vna Thối-tôn, nhirug có 
cổng nnối dạy nẽn vna cõng coi nbư mẹ. 
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m m. i£ £ n ty 

Tao bản đãng chi càn khôn 

# i Hc i Jl M 

Cộng trấi mộc kỳ phong vũ 

***’#**■&«»£ ‘ù 
Phụng ihừa cơ trừu, vô vong sái tảo chi tâm 

ẩ 

Nán bb y thường, kỳ tận di phùng chi ich. 

- ủ ị » 

Nhất tám tại ngự 

+ HÈ m' m 

Thập tải mỹ khug 

£ $ a p . m -Ạ ® 8?, A « * Mt m 

Mang đường khi văn, 7 uỵ thủy phong ta, 
doãn bị thường ư hỉim trở. 

;ụ «r ẩ£ AS. * Ạ s ỈT; s *a I* £ % f» 

Hõ-đà mạch phạn, Láu đình đậu chúc, 
thường tướng trợ kỳ khát cơ. 

$c % m 2L M ị 

Tri ngao cực chi điện an 

£ m m £ rô 

Đa kê minh chi cảnh giới 

ýĩ ữ Js * ¥ Bff Tr m 

Phương Mỗu-hậu bất hạnh nhi thăng thệ 

91 ỉệ M ti n & Ịệ 

Độc irẫm thán hữu lại kỳ phù tri, 

m 1 * m m ± B 

lliâm hoài cố phục chi án 
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HL ít ìâ & £ J* 

cảm hậu truy sùng chi điền 

% m Jft À DL 5t u 

Mệt khảo Thành Chu chi di ché 

i to ± $L ± m M. ^ 

Nghi gia Thái phi chi tân phong 

ị « Ệ* ủ £ ỉa 

Vo c/ỉ chương bảo hựu chi công 
Jỉi IS jẵ n Ẳ i@ 

\u dĩ tận ai vinh chi lễ 

**• $ 

ớ hổ 

& ìfi ^ ỉ». m fH « M ạ # t: 

//uy địch ménh phục, /u-u huy oó giàn kỳ 

lồn oong 

*í tt it A. fr ft Ế' * jft & m 

Afòf /<ip /do toán, bí sức hữu quang ư minh mạc. 

Nghla là i 

frẫm nghĩ: Bổi với đứng thân, trườc aên 
hiẽu kính. Giữ cải cơ nghiệp trỉi mẵy 
gian nan mới dựng nên được của đức Gao 
boàng-đế, tẫt nhớ công siêng năng giủp 
đữ của Đửc Bà trong chốn khuê mổn. Vậy 
phẩi tôn xưng hiệu lớn ở trièu-đình, đè 
thỏa hồn linh thiêng ở nơi u tịcb. Bức Bi 
naỗ... cẵm giữ đức tổt, trải thờ Tiên-trièu, 
găp buồi trời đất chông'chônh, từng cùng 
Bức Vua tắm gội mưa giỏ. Nâi>g khăn sửa 
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túi, vá ảo khâu xiêm. Một lòng khđng sai, 
mười năm chẳng thiếu, Bức Cao-Hoàng từng 
trải những bước hièm nghèo như vua Hán 
Cao, nào mày ráng ở Mang-đường (t), nào 
gió cát ĩt Tuy-thủy (2), lại từng trải những 
khi đỏi khát như vua Quang vs, nào cơm 
chiém ớ H6- ià, (3) nào cháo dậu ở Lâu đinh 
íẽu có Bức Ba chia sẻ và giúp đơ cả. Rồi 
đến ngôi lớn-được đặt vãng, nhiều phần nhờ 
công Bằ săn sòc sớm hòm. Đương khi Đức 
Mẫu-Hặu không may vẽ gioi, chíah tri u dược 
nhờ Đức Bà diu dắt. Nhở dến ơn ôm ẫp, 
dám nhãng việc truy sùng. Vậy xét theo phép 
cùa nhà Thành Chu, tòn phong Ba làm bực 
rbằi-Phi, đê tỏ công phù trì, đê hợp lễ 
thương kinh. Chao ôi, áo xiêm dâng tiến, 
vinh quang chẳQg cứ khi mất còn, nẫm đăt 
vun bồi, rực rỡ đẽn tận cõi minh mạc.» 

Khi tặng bà Chiêu.nghi làm Trinh-ý nguyên- 
phi, ông phụng soạn bài chẽ rằng : 

(1) Hán Cao-tĩ) kbi còn hán vi, bay vào ầu nán ở núi 
Mang-đưò-ng, sẲch nói 1Ề khi ấy thường có đám mây ngfl 
sắỉ che S- bên trẻa. 

(ỉ) Hin Cao-tS bị quàn sở viy ờ Tuy thày, nhà- có mỉt 
trận gió bẵo tang cát mù mịt, mố-ì đưạ-c giải vảy mà thoát 
nan. —■ 

(3) Khi vua Quang-Võ bị hết lưcng ờ gông Hố-đà, có 
Phùng DỊ dSngcơm chiém đề vua xơi, lại khi vaa bị đói ở 
' o-lân-dinh, khùng Dị dảng (.háo đận. 










100 
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m m 

Trẫm duy 

m A Ệ1J i ìt g ± n M m 

Thánh nhân chế lễ, đạo mạc đại ư thân thăn 

«r m m fl' m ± WL n * -t 

Triầu đình suy ân, nghĩa Ưựu đôn ư quý quý. 

$ m ÍÍỈI) n 

Tái ban chi phắt 

m M m m 

Dụng bí u quýnh 

* & £ 

Cụ vị mổ 

Thục thận nhu gia 

m Âm ~ 

Đoan trinh tĩnh nhất 

# n ty * ufe Ì IR 

Dương càn khòn thảo muội chi tế, 

ữ Ẽ a » M z M 

Hình cung khon cần kiệm chi phong 

« li! ủ Ệtị m m ± i i m 

Linh-sơn chi khưu phấn gian n(fn vưn tư 

chủ quỹ 

* ® £ 3fc & * ĩ UỊ a* ít 

Lỗm lộ chi y thường lam lũ, chinh lại di 

phùng 

£ fỀ « % *8 £ ĩh 

Mỗi niệm tá phụ Tiin-triều chỉ cồng 
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l ílSỉỉííẢíl 

Khởi vong bẫo hựa xung nhân chi đức. 

Hí ýj * 'ẩ 

Thòri phương đại định, 

A a i t 

Nhán dĩ vân vong 

1* # 3 i £ '!# 

Dục thàn chl hiếu chi tình 

« « s * i * 

Cảm hậu truy sùng chi điền 

tk m u H ỈE 2 m 

Thị dụng trạc chí tam phi chi liệt, 

ìỉi 88 M m 2 * 

Dĩ chiêu dị số chi vinh 

tỳ m 

ô hô! 

£ * m & & # m lử m Vấ 

Sinh dưỡng tuỵ thù, ân hữu đồng ư vồng cực, 

Ỷt £ m m m « «i tồ » tè 

Tử s inh vồ gián, kỳ mặc hựu ư vĩnh chung. 

Nghĩa là : 

Trảm nghĩ: «Thánh-nhân đặt lễ,đạo không 
gì trọng hơji thân mỗn người thân, Triều đinh 
ra ân.ngl ĩa ching gì bậu hơn quý trọng bậc 
qu5 r , vậy ban chễ-sảch, đê làm sáng rọi cõi 
tồi mớ. Đức Bà Mỗ... người vốn đứng đắn 
dịu dàng, đoan trang tĩnh nhẫt. Đương khi 
trời đát còn mờ tối, đã tỏ ra phoDg cốch cần 
kiệm của chốn cung ví. Khi & nủi Linh-aơn 
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lươog thực gieo neo, từng nhh- lo chay, buồi 
ờ trại Lẫm lộ áo xiêm rách rưới, vẫn cậy 
khâu may. Những nhỏr đếa công giúp giập 
Tiên-tr ều, lại không quêu đức bù tri t êu tử. 
BỉiSi vừa hình đinh, người dã qua đời. Tinh 
chi bi?u muốn t5 ra, lễ truy sùug p' ải nhớ 
đến. Vậv tồn Bà lẻn hàng ba vị Hậu-pbi đề 
tỏ sợ vinh quý đặc biệt. Chi-O ôi, sinh nuôi 
đầu khốc, án kbông cùng chính cũng như 
nhau, vậy dù lúc s$ng hay lúc thác, xin cũng 
che chở hộ trì cho mẵi mãi. » 

Bò dèu là những bài văn đọc rẫt khoái trá 
miệng người cả. 

Gi lần bị lỗi phải hạ ngực, nhưng ông lại 
được tha ra ngay. Lần thăng lên đến Tả 
tìián-nguị đại-phu, kiêm Hàn-làm Thừa-chỉ 
học-sĩ, tưởc Tế-vản-hầu. Tính điềm đạm có 
chi ằn dặt, thư tặng bạn cỏ hai câu rẳng : 

Mr ề £ m m ỉấ 

Thản ngoại phù danh yên các quỳnh 

4* & s lii %n 

Mộng trung hoa điều cố sơn trì. 

Ngbĩa là : Gác khói cao tbẳm đề ghi công, 
dó chỉ ỉà cái phù danh ò bển ngoài, tbực 
minh vẫn "'ộng tưởng VỄ chổn núi xưa tbẫy 
những hoa nỏr chim kêu, có núi xưa biết đẵy. 

Ồng có cải biệt tbữ ở Kinh-bắc gọi !à Tiêu 
viôn, Cuối năm Thiệu-bìnb, ông lỄn dọi 
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lơn _ 


mệnh Bắc-trièu tại cửa Nam-quan. Bẫy giờ 
Tnái-tông hoàng-đế đi Bắơ-iuần, ngợ giá đẽn 
chơi Tựu-vién, rồi dêni hỏm ẵy mẫt. Người 
ta bảo vợ ông là nàng Nguyễn-thị-Lộ dẵ làm 
sụ thi nghịch, ỏng vì thẽ mắc nan, cả mô 
nhà k! ổng kỷ nbớn bé đều bi giết. 

Khi xưa trận đánh quân Minh ở nủi Mậ- 
an, quân ta bắt dược Tmrợng-thư nhà Minh 
là Hoàng p ủc. Hoàng giỏi xem phong thủy, 
khi ờ nước ta đi xem khắp các kiều đất và có 
biên ghỉ cồ. Đến nay Hoàng bị bắt, vì là 
một kẻ tù binh nên ông Nguyễn khống cẫn 
kinh trọng. Hoàng cơời báo rSng : 

—. Mả tồ nhà tôi cỏ xá-văn-tinh, nên dù cỏ 
ran cũpg chĩ trong trăm ngày mà thôi: 
không như mỗ nhà ổng cỏ vạ tru giệt. 

Ồng không tin. Sau Hoàng đirợc tha về mà 
dng thi vì vợ phối tội, người ta cho là ứng 
nghiệm. 

Nay xét mẵ tố nhà <\ng ờ N ị-khé. Huyệt 
táng ừ ruộng hẳng p ẳng, người thì cho là 
cách tướng quAn mở cờ, người thì cho là 
binh tirử ig quán cụt đầu. Ví phương mùi 
có cái gò Rùa, đuôi nó phản lại. Trong bản 
kièm-ky của Hoàng Phúc nỏi rằng ; « Nhị- 
khé mạch đoản, họa thỗm tru di » chính là 
trỏ vào đấy vậy. 

Đời truyền khi ông chưa hiẾn đạt, ở làng 
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rHỖ-THỔNB CHUYỄN-iẲr' 


Nhị-khé dạy học Irò, một hôm trỏ cái gố 
ngoài đồng bảo học trò rẳng : 

— Ngày mai các anh dọn cái gò £y đê thẫy 
làm cái nhà học nhé. 

B*n học trò vâng nhời. Tảng sáng hôm sau 
ông nằm chiêm bao tnắy một nguòi đàn bà 
đ$n nói : 

— Tôi mình yíu mà con còn nhó, xin hãy 
khoan cho ba ngày đê tôi được dời đi nơi 
khảc. 

Tĩnh dậy, ông ra đồng xem thẩy học trò 
đẵ dọn cái gò xong ròi. Họ bắt được hai 
quả trứng, hỏi duyên cớ thì họ nói.‘ 

— Vừa rồi thẵy một con rắn, chủng con 
đảnh nó cụt đuôi. 

Ong cSm hai cái trứng đem vè giữ gin. 
Đồm hôm ẵy giong đèn đọc sách, thỉỉy môt 
eon rẵn trâng leo trên câu đàu, rỏ giọt 
máu xuổng đúng vào chữ đại là đời ờ trên 
trang sách, vẽt raáu thấm xuống ha tờ giSy, 
Ông nghĩ ra mà rẫng : 

— Nó sễ báo oản ta đến ba đời sau. 

Trứng rắn nở ra đuợc hai con mỏt dài 
một ngắn, ông sai đem thả xuống sông Tô- 
lich ờ làng bên ; nay những rắn ấv làm thần 
sông. 

Khi ông hièn đạt, thường mỗi ngày ở triều 
đinh vẽ. qua phG Hàng Chiếu, gặp một người 
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con gái nban sắc rãt đẹp. Hai bén dùng !hơ 
đùa cợt rồi ông yêu mPn lấy vè làm thiếp. 
Trong năm Tbiệu-binh, người ẫj thường đi 
lại vào trong cung cẫm, vua Thái-tống cho 
làm chức nữ bọc-sĩ. Đến khi vua thăng hà, 
triều đình đem nàng ra tra Tỏi. Nàng nỏi 
lồ do ông xui. Vi thẾ nên ông phải tội. Khi 
iỗm hình, người con gái ấy hóa làm con rẵn 
mà hò xuổng nước mẩt. 

ổng có một ngnời thiếp chay trổn xuổng 
vùng Sơn-nam, ần ỉr nhà người, rồi sinh ra 
được mốt người con giai là Anh-Võ. Sau làu, 
nhà chủ mửi bi?f người đàn bà £v là vợ lẽ 
rủa Ang.Khoảng năm Quang.thuẠn.vua Thánh- 
tông lẻn nối ngòi, thương ông là oan, xuổng 
chiến tầy tuySt, truy tặng là Thái-sư Tuệ 
quổc-oông. Dò hỏi dòng sau, mới tim đưực 
rông tử đem về. Nhớn lên Anh-Võ trải làm 
quan ờ đài ờ sánh, rồi phụng mệnh đi xứ 
Tan ! Khi qua hồ Động đinh, thẵy trẽn mặt 
rước xu?t hiện một con rắn, rồi sóng giỏ nồi 
lẻn dỉr dội, Ổng khãn xin cho đi xong việc 
nước, sổng gió mới im. Sau khi di chỗu vua 
Tảu về, đến hồ Đỗng-dình, thuyền bị úp sấp 
mà chết đu8i. Trải được truy tặng đến Thái- 
sư Sùng-quốc-công. 

Trong nám cảnh-bưng, lồm sò dán chinh, 
triêu đinh bàn mnốn rút bớt ân trạch dối vợi 
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rtìâ-tHÔNG CBOrẺN-SA' 


những công thằn khai quốc. Kd xem đến 
đao sắc của ông, quan Thị-lang bộ Hộ là 
Báng nh&n Lê qu^-Đôn xé đi mà nói : 

— Cái kẻ loạn-thăn tặc-tử ăy lại còn cáo 
sắc gì nữa ! 

Nói cbira dát lời tbì đã nằm xuống ngủ 
lịm đi, thẵy hai người lính dếu bãt dem di 
một nơi : chung quanh co t íớng bao vày, 
những câ) cô thu lớn đẽn hàng muời órn, 
trên điện có đếu mảy chục cái ghẽ bành,hành 
lang phía hữu đặt một cái giường, irên giường 
ngồi một vị quan văn, đội m5 phốc-đầu, mặc 
ào bồ-phực, hai bèn tá hữu cố nbững Dgười 
hằu líghiém-túc. Lính điệu òug Bảng-nh&n 
vào, bắt quỳ xuổng dưới thềm. Vị văn quan 
trên giường quát lớn lên rấ ìg : 

— Ta là Tể-văn-hàu đây I nhà ngươi lồ 
một gã tiêu sinh sơ.bọc, sao dám càn dỡ súc 
phàm đến bậc huấn cựu của tiên-triều, tội 
đáng chết không tha thứ được. 

ôag Bâng-nhỡn nín hơi khồng dám ngàng 
mặt lèn trông. Canh đẵy cỏ một viên khăn 
áo 0 lững chạc nài xin hộ. Lúc làu, Tế-văn- 
hỗu mới nguôi mà nối ỉ 

— Công-danh sự-ughiệp của ta, cổ nhièn 
không thèm so sanh với nha ngươi. Duy 
ngày tbường ngươi vẫn lẵy khoa bàng kiẻu 
cáng, vặy thử vẽ dọc bài Binh Ngô tìại-cáo 


11 * ** » '* •• * '■ ■ ■ — 
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của ta, nểu văn ngươi có hay bơn tbl xé sắc 
của ta cũng đáng. 

Tỉnb dậy ỡng Bảng-nh&n vội phải viSt giâ 
dao sẵc như cữ. Các công thần nhân thế 
không bị rút bớt ân trạch. 

Ôi I Ông là người cố những huân-liệt như 
th? mà không giữ nồi được mình, con cháu 
lai bị tru di hầu hễt. Chó cỏ rồng đ5t (1), 
vẫn là mổi than chung từ xưa đến nay ; đáng 
buôn vậy thay ! 

õng Bùi cầm-HỒ 

ổng Bùi cầm.Hồ người làng Độ-liêu huyện 
Thiên-lộc, học rộng và có tải kinh t?. Khi 
ông chơi ờ Kinh-đô, có một người lái đi buôn 
xa vê. người vợ níu canh luơn cho ăn rồi 
chết, bởi cố thử lươn giống rẫn và có nọc 
độc, cố thề làm chÊt người được. Quan tòa 
xử người vợ ăy vào tội. Ồng biết lả oan, cổ 
íức phàn biện, việc ốy được tỏ rõ ra. Vi thế 


(1 Bời xưa cúng tế thườjg lil chó cí nặn ròng 
đất tề cúng, cúng xong thi vất đi Vi tbể người ta 
thưòng tẩy chó cỏ rồng đất đè nói vỉ vào người hay 
vật khi không được ngư li ta cĩn dùng đến nữa 
Người ta cũng thường dùug vi vỊo nhữngcôngthần 
kht đã đanh dẹp cho nhà vna xong rồi mà bị ahâ 
vua rè hổ, N 


\ 
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được triệu dìirìg làm quau trong triều. Đìnb 
thốn thẫy ổng làm nên không do thi cử nén 
nbiẽu người không phục. Gặp khi có kỵ ờ 
Thái-miếu, định giờ làm lễ vào trướe lúc giòi 
sảng. Theo lệ thì trăm quan hôm ấy phải đẽn 
họp ở áàuh-lang Thổi miếu từ hòi nửa đèm ’ 
nhưng ông một minh lại đẽn tủc trực từ giờ 
dậu li tối hỏm trước. Đêm hòm ấy mưa to 
gió lớn. Chốc nhát ngự giá tới nơi; trăm 
quan khòag một ai đến cả. Vua nghĩ là lễ 
lớn không nên đối lại giờ khác, sai ông kièm 
làm cả mọi việc, Một minh ông tới lui ở chỏ 
oái chén cái nậm,hết thầy đèu đúng lễ cả.liẩy 
giờ nhũng thnộc viên bộ lễ ý định chơi khăm, 
đ5t trẰm trong lư hương lại không lót gio ờ 
dưới, ông rùt chiếc khăn ướt trong túi đè 
lot dâng dến trước vua, tàu là lư hương nóng 
xín íy khăn đỡ ; lui xuống vẻ mặt vẫn bình 
tĩnh. Lúc đọc chúc, cây nến ở trốn diện bồng 
tằt.ông cứ dọc mò mà không SJÍ một chữ nào 
cả ; đổt được lửa lẽn thi ồng dọc đã xong. 
Vua nhân thế khen tài. Trong năm Thải-hóa, 
làm quan đẽn Ngự sử Trung thừa, lĩnh chưc 
Yên-phủ trấn Lạng-sơn rồi thăng lên Tbam- 
tri chính sự. Làng ông ờ giáp bè ven núi, 
thườug khồ về nạn nâng và lụt, Ong bèn 
men theo núi Hốug-lĩnh xẽp đá lên lam cái 
đập. rồi khoi dẫn nước ngòi cho quanh queo 


k 
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TẢNG T0ƠƠNG NuẴo LỤG 

cbầy vào đồng ruộng, như kiều kênh đào 
đời xưa, Cái cừ ấy đào thành, tưới dội cho 
được hơn nghin khoảnh ruộng,lợi cho người 
làng nbỉều lắm, 

Khi mất, người ta lập đẽn thờ ở dưới núi 
Bạch-tỵ và được phong là phúc-thần, Cuối 
dời Cảnh-hưng miền Hoan-chầu loạu-lạc, 
duy liẫt ẫy vì không lọi cả về quân bộ lẫn 
quào kỵ nên riêng được yên ồn. 

Thơ ma 

Kính phủ 

Chùa Nguỵét-đường gìn trấn Hoa dương, 
là một nơi đô-hội. Găn đây có một người học 
trò qua cbơi, thấy trển vách có đỀ một bai 
thơ tứ ‘uyệt rắng : 

581 ¥ * m n £ H 

Kỷ niéR bất đáo Nguyệt đường môn 

Jb m (S \k ỉíí m k 

Thượng sải y y tỏa lệ ngôn 

tà -ự m HỮ k ÍOc « 

2 úc thảo phần tiền thê muội hận , 

cà — «! m ẩ 

Hoang khàu nhất lũy táng tam hồn 

Nghĩa lỏ : Đã mãy năm nay không đẽu chùa 
Nguyệt-dường, cản hchùa còn nguyêa phong 
ngẵn lệ. Cỏ cữ trưởc mò, mọc lén hòi nỗi bòn 


/ 









no PHỒ--HÔNO CHOỶÍN-SAN 

cỄa VỢ và cùa em gải, một cánh bẵi hoang 
chôn vùi ba cải hồn 

Lời rẩt thề tbẵm.ngh' rằng đỏ là lời thơ ma’ 

Ông Phạm ngũ.Lão 

Tùng-niin 

Ông Phậm ngu Lão người làng Phù-ủng 
huyện Đơờna-L:-o. Nhà mẩy đòi vẫn làm 
nghề nồng ổng mặt mũi kbỏi-khô, có văn 
tài võ lược. Nhà ồng ở gần đường cối quan, 
thường ngèi xếp bẳng vót nan ở bền đường. 
Nhân khi đức Trần Ilưng-Đạo từ dinh Vạn • 
kiêp vè Kinh quân đi trước đẽn nơi, quát 
đuồi đứng dậv, òog vẫa ngồi im không cựa 
cậy. Quân láy ngọn giáo đâm vào đùi, ống 
vẫn cử ngồi yên như cũ. Rồi xe ngồi dến, ngài 
láy làm lạ hỏi. ông thua rẳng : 

— Tòi đương mẳi nghĩ một việc, nền không 
đÊ ý đến. 

Ngài càng la, hôi đến sự học thl kinb < 
truyện thao lược, ứng đíp rất đâu ra đấy, 
Ngài sai lẫy thuổc rịt vào chỗ hị đâm, ròi 
cho đi n ột chiếc xe sau đem V?, tiễn lên 
tri?u-đinh, cho coi quâr) CSm-vệ. Vệ-sT khAng 
phục, táu xin cùng ông so đọ, Ong bằng lòng, 
nhưng trước khi so đọ, xin phép về nghỉ nhồ 
ba tháng. Vè nhà, ngày ncày Ang ra rải gò 
lốn ngoài đòng, dửng cá~h một tằm m& nhìy 
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lèn, nhầy mãi đễn nỗi cái gò pbẳi trụt thẫp 
xuông mẫt một nửa. Hết hạn nghỉ ông lại trở . 
lại Cẫm-thènb, cùDg bọn vệ-sĩ so đọ tài nghệ. 
Tay đẵm chân đa, đi lại vùn vụt như hay, 
ngbin người không thế kháng cự nồi, ai ĐỄy 
đỄu phải phục tài cả. 

Băy giờ tù'truởng Ai-lao đem hơn một 
vạn con voi kéo sang cướp phá các trấn Hoan, 
Diễn, đi đển đâu thi quàn bộ quản kỵ của ta 
đèu phải vỡ chạy .Triều đinh sai ôug đi đánh, 
Ông truyền cho những dân ngoài biên, láng 
nào cũng phải chặt những khúc gốc tre dai 
năm, sáu thưoc, đê tỉch sẵn dấy. Khi gặp 
giặc, ỏng xua quán đung lùi lại, một minh di 
chân không vao, vớ những khúc tre mà đáuh 
rào chân voi. Voi đau kêu rổng lên rỗi chạy 
tán loạn, quân Ai-lao đươ.ig đêm phải tr5n. 

Đức Hưng-đạo.vương hai phen đánh giặc 
Hò Nguyên, ông cũng có giủp sức được nhiêu. 

ông trải làm đến Điện-súy Thượng tướng- 
quân, Khi mất được phong làm Phúe-thàn, 
dựng miếu thở ngay ờ cbỗ nẽn nhà cũ. 

Ồng thường cỏ thơ rằrig: 

m 8! ư. lil i Sẽ 

Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu 

H 'Ẹ. m út ạ TỸ * 

Tam quần tỳ hò khí thôn Ngưu 


ì 
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55 a * T « « 

Nam n/ỉi vị liễu cống danh trái 

m m Ằ 1 i Ễ f 

7u /hín/i n/ỉđn gian thugỉi Vũ-hầu 
Nghĩa lẩ : « Câm ngang ngọn giáo giữa non 
sòng đẵ trải mấy thn, ba quân như hùm như 
sói có cải khí hùng muổn nuổt cả sao Ngâu. 
Lảm người con giai mà không giả xong nợ 
công danh, sẽ phẵi hô thẹn khi nghe người ta 
nói đễn chuyện Gia-cát Vũ-bầu. » Cái chí khái 
cùa ông thủa sống thễ nào, nav xem bài thơ 
cung có thế tuởng tượng thẵy được. 

Gần đây ông Phạm Quý Thích ở bên làng láng 
giềng làm bồi thơ đê mi?u ông cỏ những câu : 

H u ậ f t i IÉ ' 

ĩhm triều sự nghiệp dư biên tại, 

«. TỄT ỈI lũ - m m 

Vạn cồ giang sơn nhất sóc hoành 
Nghĩa là : sự Dghiệp ba trièu trong sử sách 
còn chép, non sông muôn thủa một ngọn 
giáo cầm ngang. 

Lại rẳng : 

m # w & 4 1 iẽ 

Thư sinh diệc hữu thổn Ngưu chí, 

ỈW 16 & V* 3fti ^ JS 

Trù trướng di ngâm họa bất thánh 
Nghĩa là í Kẻ thư sinh này cững có chi nuổt 
sao Ngâu, nhung buồn thay bài thơ của ổng 
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inuõn họa mà không tbàuh được. Đó là 
những nhời làm ra vi naổi sờ cảm vậy. 

Thi hội 

7 ùng-niên 

Từ hồi trung-hưng trở vè sau, mỗi khi gặp 
khoa thi hội nào,ngày vào trường (kỳ) thứ nhít, 
sáng sớm từ.đằu trổng canh nàm, trong ngoài 
dã phải chỉnh túc đâu đây.Tờ mò sáng.hoàng- 
thừợng ngợ ra với sự tiễn hô hậu ủng đẽn 
điện Giảng-sàch, I oặc gọi la điện Thi. Soái 
phủ (Chúa Trịnh) dẽn trước ngự tọa làm lễ 
tham yết. Hoàng-lhuợng dứng dạy truyền 
miên lạy và cho ngồi. Trăm quan đội niĐ 
pbốc-đẳu, mặc ào bồ-ppục, đi nia đong 
đai chững chạc chàu hầu chung quanh. Thị- 
thẫn nghỉ soạn đáu bài tni tiễu trình, rồi 
quan Khâùi-sai chịu mệnh mà đi ra cửa, 
ngồi kiệu che lọng vào trường ra đâu bá thi. 
Gàn trưa thì ngự già vè cung. Bẽn trưởng 
thư hai trường thứ ba, trường thư tư, thi 
Soái phù đi thay, các quan chỉ phái chít khăú, 
mặc áo rộng xanh, đi giầy buộc dải, làm lẻ 
b6n lạy dâng đăn đè, ròi quan Khàm-sai chịu 
mệnh đi ra như trường thứ nhẵt. Trải qua 
càe triẽu vua chúa đều coi làm thưởng lệ. 

Đến khoa thi hội năm Ất-mùi (1775) niên 
hiệu Cốnh-hưng, Tbánh-tò Thịnh-vương 
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(Trịnh Sồm) đến đién Giẳng sách, truyền chỉ 
cbo trăm quan mũ áo triều yết phải như khi 
Hoàng-Thượngngự ra xem thi. QuanThượng- 
thư Ngu\ễn Bá-Lân cbĩ mặc đò thường phục 
làm lễ bõn lạy, khải lên nói các đẫng Liệt 
Thánh Tiên Vương, xưa nay vẫn giữ đạo tòn 
phù nhà V118, truyèn dõi trỗi hơn hai trăm 
năm ; nay một sớm đồi thav, sợ lồm kinh 
hẵi cho sựxem nghe cỏa mọi người. NgU}ễa 
Hoản lồ Sư-phó đai-tbần, không bi? i uổn nắn 
cho chua đi váo đường chinb lísi còn xin 
chém dẫu ồrig Ngu}ễn Bá-Lan đế tạ tniển-hạ. 
Chứa không vui lòng, bèn hòi loan. 

T6i hôm ãy, một người học trò ở trong 
trường ra, ngủ gà phục ở bễn ngoài điện, đểm 
nghe thẩy trong diện có tiễng người nói : 

— Ba dường đã dứt, nhà Lé còn làu bền 
được sao I 

Bừng dậy tlm xem, trong diện vắng vẻ 
chẳng cỏ một ni cỗ, bèn ra về. San khi vae 
đòi, người ấy mói kê câu chuyện này với 
những người quen thuộc. 

Mả mẹ Bào Khản 

Tùng niên 

Đẵt lfing Đa-ngưu, huyện Văn-giang trẵu 
Kinh-bắc, nhà phong thủy vẫn bâo là kiều 
dăt đẹp trâu nằm. Trong tẠp Bịa-kiềm của 
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Cao Biền cố cáu : « Thấy dây thì dừng, gặp 
cỏ ihì ngừDg », chíuh là trò vèo đó vậy. 

Trong năm Cỗnh-hung đòri Lê, cỏ một họ 
to kia nhờ thầy tim đẫt tốt đề láng, đào phải 
cải huyệt trong quan ngoài quách, sơn son 
đỏ chói, trên khắc bcn c! ữ « Lào Kbf?n chi 
mẫu » nghía là mẹ của 060 Khỗn. Việc đến 
tai Súy-pbủ.sai quan đến xét rồi lại lẵp ngu;, êu 
giả nhu cũ. 

Xét mả mẹ Đào Khản, đòilru\ền khi ông 
cỏ taDg, có người khách dến viếng, trỏ chỗ 
đất trâu nẳm bồo là nên táng, việc cỏ chép ở 
trong sử-ký nhà Tẫn, rành rành đú làm 
chửng cứ, Chưa từng nghe thẫy nói là chồn 
ở cái gò đất hình con trâu uấm. Vả lại mả 
mẹ mà lại ghi mượn váo tên con, cũng là 
việc chưa lừng thăy. Hẵng cử chép vồo đây 
đế đợi người biết. 

Năm gàn đây, con sông ứng-mộ ở huyện 
Vĩnh lại, nưỏrc chầy đục hoắm vào một cối 
gò lớn làm bật ra một cái quan tài sơn son 
thếp vàng, trền có dòng chữ: « Pbụu-ba 
tưóng-quán chi thiếp » nghĩa là vự lẽ quau 
Phục-ba tưỞDg-quàn. Lại ờ một lồng thuộc 
về xử Sơn-nam cữug vậy. Nhốn phụ chép 
vảo là/. 
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Cối miếu cồ cr cửa Đông-hoa 

Thành Thăng long, đắp ừ đời vua Lý Thài 
tố. Hồi ấy nhà vua xuống lệnh rẵt ià nghiêm 
khắc, những học trò ờ trường Quổc học cũng 
đẽu phải ra cuổc đẫt đội sọl cả. Phạm-sinh 
tén là Khởi-Trương người yếu ớt không kham 
uối việc nặng nbọc, ngẵ lăn ra ở bén cạnh 
cửa Đông-toa, bị phu trổng đắp trồng cả lên. 
Sau mẫy tbáng, người vợ mới ờ nhà quê lên, 
ngoẳnh vào tưòng thành mà gèo khóc ba ngày 
không dứt. Thánh bỗng nhién đồ, Phạm ainh 
lộ ra, mặt vẫn tươi tỉnh như lúc sòng, ai 
trdng thấy cũng phẵi kinh dị. Việc đến tai 
triíu-đlnh, aai dựng miếu thờ ngay ỏr cl ỗ ấy, 
đín nay hãy còn. Gằn đây người ta bảo là 
miếu Cửa Đông ở thánh Lạng, đó là ngoa 
truyền vậy. 

Tượng Giè-lam ò- ngôi chùa đỏng 

7 ùng.mèn 

Tháng Quý-hạ năm M-Ạu-ngọ (17í8), vợ 
chồng anh Mỗ ngưòi lồng Kim-ngi 11 hưyện 
Văn giang, cùng nhau gánh rơm rỏ rát ra 
đồng đề phủ khoai Buồi trưa, bỗng thây một 
người đền ông to lốn, cao hơn một trượng, 
mặt đò như gẵc ờ trong một ngửi chùa giữa 
đồng đi ra, lỏi nguòi đàn bà vảo trong chùa. 
Mỗ vừa chạy vừa kéu, vè đến còng làng thì 
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người làng kéo ra rẩt đồng, cùng Mổ đến' cái 
chùa ẵy. Mọi người vao ctùa, thầy nguôi đàa 
bà đương dứng dựa cột ở gian bên hfiu phía 
trước Phật-điện, mê mệt như say ; pto tượng 
Già lam thì sắc mặt thổt nhiên biễn đồi, trên 
tay hữu còn phủ một cái khăn vuông của 
người đàn bồ. Ai nấy kinh dị, bèn đạp đô 
pho tuợng mà phá hủy đi. 

Bia núi Ihành-nem 

Kinh phủ 

Thành Tương-duơng-thành-nam ỏ pbỏ Tra- 
lân trấn Ngbệ-aa, xảy đẵp về đời nhà Trần. 
Vi thánh ờ phía nam sông lớn, chó Lén gọi là 
Thành Nam. Cách thành một quãng, có cái 
núi gọi là núi Thồnh-Nam. Vua Minh.tông 
nbà Trần đi thản-chinh Ai lao, xa giá về díu 
Kiềm-châu, sai từ-thàn là ông NgU) In Trung- 
Ngạn đẽo đá ghi công, chính la chổ ly. 

Trong năm cảnh-hưng đời Lê Mường Tbai 
kẽt liên với LèoLung đốnb pbá Ai-lao, bức 
bách đèn Trấn-ninh; Quan Dõc-đồng Bùi 
Huy-Bích phụng mệnh đi kinh lý việc biên, 
dừng xe ờ Tương-dương, tbuờng trèo lên nủi 
xem bia. Chữ bia khắc to bấng ban tay, sẳu 
đ^n một tẫc. ông Bùi lẩy mực dặc quét váo 
úè in, Nay ehép bài văn bia ẩy như sau náy : 
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« VỊ vua thứ sáu trữu Trần nước Mệt là 
Chương Nghiêu Văn Triít Thái ĩhượug Iioàng 
Bỉ, ơn giời quỹĩn cố, gồm có cả đẫt trung hụ, 
trong bề ngoài bề, chẳng ổáu là chẳng thằn 
phạc. Vây mà Ai lao là một xứ nhỏ mọn, còn 
dám trải với đức hỏa nhà vua. hãm Ất-hợi 
(1335)., vua thán đem hai đạo quán, đi tuăn ở 
bơ cõi phia táy. 'ỉhế-tử nước Chiêm-thành, 
bìy tôi nước Chán^lạp, nước Tiêm-la, tù 
Irưởnq dân mán là Sái.cầ n-xa-lặc, tù trưởng 
Lám-bòn mới quy phụ là Xà man, đồu đấy 
dầu dáng đô phương vật, tranh nhau dến xin 
váo bái kiến Duy có nghịch Dbng giữ lối, sọ 
tội, chưa chịu đến chau. 7 háng quỳ dông, vua 
trụ iất ờ bãi Cự-ăòn tại Mật-cháu, sai các 
tướng và quàn man di kéo vào nước IIÓ, nghịch 
tìhng phải trổng chiều gió mà chạy trốn mát. 
Bèn xuống chiêu hòi quán. Niên hiệu Khai- 
hựu năm thứ 7, Ất hợi mùa đông,ngày tháng 
12 nhuận khắc đá. » 

Cụ Thối-tề tôi- 

Kinh phả 

Cụ tồ tám lỉời nhà tôi là quan Tbài-tề Trung- 
thuăn húy Thục,người làng Vàn-đièm huyện 
tíồng-ngạn Bời ông của người húy là Bôn, 
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tặng phong Thái-bắo Duyên-phủc hău, thủa 
trê trong làng cố viên nội.tbần Mỗ mời thầy 
địa lý đển xem đẫt, điễm một cái huyệt, hầu 
đi chăn trâu trông thẵy, bụng ghi nhờ lấy. 
Sau MỖ tảng ở chỗ khác, hầu rước tiên-phàn 
đến táng ở huyệt nAy. ông Thái—tè thủa nhỏ 
chăm rhỉ học-bành. Bấy giờ quan Thượng- 
thư Đàm Cư ở làng Ông-rnặc cùng huyện là 
người được hưởng ptong-ấp ở Vân-điềm, 
thường xem ngôi đẵt ẵy, biểt rồi ông sẽ làm 
nên, bảo người lý trưởng nền miễn những 
tạp dịch cbo ông đề ỏng được chuyên vảo 
việc học. Không bao làu, ông đi du học vẽ, 
cùng người trong làng làm việc cho ổng Đàm. 
Ong Đàm trông thấy, hỏi tuồi ròi ra (âu đổi 
râng : 

-t* A ýj tẽ & ± 

Thập bál lực năng đài thồ 
(Nghĩa là : 18 tuồi có sức khuân vác đuọc 
đất) 

ông liín đối ngay : 

Á 3í ss # * 

cùu. ngũ long phi tại thiên 
(Nghĩa là: hào cửu ngG tượng rồng bay trên 
giời; chữ sẵn trong kinh Dịch). 

Đàm còng khen ngợi mà rẳng : 

— Gã này mai sau ta sẽ khổng thề theo kịp 
được. 
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Ong Đàtn bèn vào nhà trong bàn việc hồn 
nhân,rồi đem người cháu gái (cháu gọi bằDg 
ông) g5 lồm vợ ông. Bà ấy sau được phong là 


Quận phu-nbân ; ông tỗ bẫy đời tôi ỉà quan 
Thái-phỏ Cung-ý hủy Nghi, cbirb li do bà 
sinh ra vậy. 


Kboa Ắt-mùi niên hiệu Qua! g-huag thứ 18 
0595) đời vua Thế tông nhà Lê, đó là k! oa 
thi tbứ nhẵt của đời Trung-bưng, ông thi dỗ 
Đình-nguỵển nhị giáp tiến sĩ. Làm quan đến 
Tán-trị dực vận công thần, Hộ-bộ Thưọng- 
thư, Tbải phỏ, Lan quận-công, vè trí sĩ, khi 
mẫt được tặng Tbái-tề và ban tén thụy là 
Trung-thuần. Con là ông Cung ỷ đổ tiến sĩ 
khoa Kỷ-ruùi (16 9) niên hiệu HoẳDg đinh, 
lồm quàndẽnThiễu phó Dương quận-cởng.kbi 
mãt tặng là Thải-phó,ban tên thụy là Cung-ỷ- 
Thủa còn hàn vi, ông cùng ông trủng-thức 
(1) ỏr làng Ông-mặc là Đàm NbỊ đẽn rẳtn cău 
mộng ở đền Chân-võ huyện Yén phong, ồng 
nẳm chẳng thẫy gỉ, duy ông Bèm thẵy bai 
thơ rằng : 

t W- 5 # m w 

bgôn đàm ngọc nhĩ mộng lường minh 


® ~ m ® m ~ r, 

Đệ nhất khai khoa đệ nhất danh 


(1) Một danh mục về khoa cử, chừng xaýt xoát 
với hạng tù tii. 
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£ # ĩ t « X Ề 

Phụ quý, iử quỷ , tôn hựu quý 

* m 1«: iH: 91 & m 

lử tốn thế thế xuất công khanh 

(Bài thơ nồy ở câu thử nhẫt hai chữ |f Ẹ. 
chắp lại thành chữ gặ đàm,là họ Đàm, hai chữ 
3 £ lị chắp lại thành chữ bị; nhị, là tên của ông 
Nhị. Nghĩa là Đàm Nhị chiêm bao tò tường, 
tên đỗ thứ nhẫt ỏ khoa thứ nhẫt, cha sang 
con sang cháu lại sang, con cháu đòi đòi làm' 
nên công khanh). 

Vê sau ông (Thổi tê) thi đỗ làm quan, con 
cháu quý hiễn, lại đủng như bồi thơ ẵy. 

Đời truyền rấng ỏng học ông Thưọng-thtt 
ò làng Kiệt-đặc (Chí linh) là Nguyên công 
Phong. Sau khi nhà Mạc mẵt, ông Kiệt-đặc vẽ 
ò ỗn khòng ra. Vi ỏng tỉến-cử, òng Kiệt-đặc 
được triệu dùng, trong nỀm Hoẵng định, lảm 
quan đến Hinh-bộ Thượng-thư Mỹ Khẽ bàu. 
Băy giờ ông lồm chức Lễ-bộ thượng-thư, vị 
ờ đằu ban, cố từ khổng nhận. Chúa Trịnh 
hỏi cở, ỏng nối vi cỏ ông Kiệt-đặc là thày. 
Chúa khen rồi nhẳc ông Kiệt-dặc lôn đứng 
đâu ban. Chuyện này thẩy ờ sách Công dư 
tiệp kỳ lục lập, phụ chép %ào đây đè tiện 
tham khảo. 
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Sông Độc 

Klnli phủ 

Sòng Độc ờ xử Sơn-nam, nguồn từ sông Hát 
cbầy ra. Sống Hút là chi lưu của sông Pbú- 
lương (sông Nhị), chầy đẽu láng Đổc-tín ở 
huyện Kim-bảng họp với sông Lương mà 
thành ra sổng Độc. Chỗ ngã ba sổng, trêu có 
cái miẽu thờ thần sống, vỗn linh thiêng lẫm 
những thuvền buôn qua lại, tẵt phải sửa đồ 
lẻn lễ, nếu không, thì buồm, cột, chèo, lái 
- chẳng cái gì còn. Giữa sỗng cò cái cột 
khồng biết dạng lêu từ bao giờ. Tục truyền 
ngưòi ta có chuyện thè bòi, thường đến òm 
cài cột áy, ai cong queo sẽ bị lôi tuọt xuống 
nước.Khoảng năm Cảnh-hưng.chúa Trịnh ngự 
giá đi tuần du phương nam,thuyên qua chỗ ẵy, 
dưới sông bỗng nồi lên một cái bãi, nước cạn 
thuyền khỏng đi được. Chúa sai khơi dào thi 
đào đến đâu lại đày đến đẫy. Sai người lèu 
lễ khấn thần đên, hứa sể thăng trật. Thì chỉ 
chỗc lát,trong nước bỗng có hai con rần xuăt 
hiện, dài hơn một thước vồ to bằng ống tre, 
bò ngoẫn ngoèo qua cái bẩi ãy. Hắn bò đến 
dâu, cát tan ra đến dẵy, nước sòng lại dày 
lên như cữ. Chúa thây sự linh thiêng, tiễn 
phong cho thăn đèn làm bậc thượng đẳng, 
Một ngườt lính thị hậu lồ Mỗ trưng thuế ớ 
cài làng găn đáy, thường ra sông tẳm rổi 
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ngồi ở bến hóng màt, lấy cái sáo ngẵn ra thồi, 
tiẽng vếo. von rất hay. Chợt thấy một con 
rắn nhỏ bò đễu bên cạnh, ngang nhiên cẫt 
đãu lên, mắt đỏ như là mặt giời. Mỗ bèn nói: 

— Mày muốn nghe ta thối sáo chăng? Thế 
thì theo ta vẽ nhà. 

Con rẳn liền bò lẽn nón Mỗ mà nằm. Mỗ 
đem vè đẽn đình, trong đình mọi người 
đương uống rượu, mói Mỗ vào thiết đãi. 
Chiều tối ra vẽ, dọc đường đánh rơi cái nón, 
con rẵn nẳm lăn ờ đãt, khòng dậy. Mỗ giận 
nói : 

— À mày lại dỗi vứi tao à ? 

Liền lẫy gót chân nện ẹhẽt. 

Chưa bao lảu, vị Hau-tước Quản lĩnh Thị 
hậu ở Kinh-đô bị ốm, thuốc thang chữa mằi 
kh&ng công hiệu. Người nhà mòi thầy phù 
thủy đ?n lập đàn tbĩnh tuớng. Tướng bốc 
dòng lên nói rằng : 

— liàu õm không cớ gỉ khác, chỉ tại tên 
Mỗ 11 Ó giết con tbần sông mh nên. Kíp bốo 
nó đễn đền chịu tội, néu không mà thân giận 
quá thỉ bệnh sẽ khòng thế khỏi được. 

Gọi Mồ đến hỏi. Mồ kế rõ dầu đuôi và nói: 

- Tôi làm trải thì tới chịu lỗi, không dảm 
đề lụy đến ngài. 

Hầu bèn sắm lễ vật cho Mỗ đi lễ. Mỗ ngồm 
ẩy vài quăn chặt từ rõa xuổag đếa gối, cài 
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khắp những eon dao nhọn vào, lại giấu riêng 
raỏt con dao sẵc đề dùng. Đến nơi, xuống 
ỏm cối cột. Một lúc trụt xuống nưởc, nhưng 
cLỈ ngập !ừ bung trở xuổng. Ước một trổng 
canh lại ngoi lên vầy thuyền. Ngưòi nbồ Mồ 
đón coỉ thấy tay Mỗ đăm đìa những máu 
Mọi ngưòi đứng xem, đều sợ hãi toát mồ hôi 
cả. Mốt lúc Mổ lại ôm cột nhưng hồi lâu 
không bị trụt xuỗng, bèn lền bờ về. Sáng 
hôm sau trẽn sông vô sỗ nbũng thuồng-luồng 
ba-ba chết nồi, nưóc sổng đỏ ngầu. Hồi viên 
quan Quán kia cũng được vô sự, 

Mả tò quận Bằng 

Kinh phủ 

Quận Bằng Nguyễn hữu Chỉnb, người làng 
Đông-hẳi huyện Châu-phúc. Đời trước vốn 
hào phú nhất trong một vùng. Thân phụ thích 
về phong thủy, nghe nỏi ổng giám sinh DỌ 
Đỗ ỉr huyện Tbanh-chuơng theo cbân-nhản 
Phạm Viên đi chơi, l ọc được những bi quygt 
thsnh nang, bèn mời đến xin tlm đăt đÊ 
tỏng mả hộ. Giám sinh Iibận nhời, bèn cẵm 
cho một cái huyệt ở núi Côn-bẳng. Rồi đố 
người vợ có thai; khi s nb.Đỗ giám-sinh đến 
cửa nghe thấy tiẽng khóc, giật mình mà nỏi : 

— Đó là một kẻ gian bùng ợ đời loạn ; lồm 
bại thién hạ chíah là ta ròi. 
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Đứa trẻ ấy nhởn lẽn, chinh là quận Bẵng. 
Khoảng năm Chiều-thổng, quận Bẳng làm 
đẽn Đại tữ-đô Bỉnh chương quân quổc trọng 
sự. Một thây tướng xem thấy, trỏr ra nói 
rằng : 

— Bó là sao ĩhiên-cằu giáng xuổng; ngôi 
đến vương công, tai vạ tẵt không thê tránh 
khỏi. 

Chưa bao lâu quận Bẳng mắc nạn, đúng 
như lời nói ẩy. 

Miếu rhanh-cầm 

lùng niên 

Miếu Thanh-cầm ỉr phường Đông-các huyện 
Thọ-xương, thờ vị liệt sĩ nhà Mạc, là ftng Mỗ 
Ong họ tên khổng thê íra xét ra được, đỗ tiến-sĩ 
nhà Mạc,làm quan đễn đài sảnh.Bấy giờ Thành 
tồ Triết vương đem nghĩa quàn xuống đông,vua 
Mạc phải bỏ Kinh thành chạy tr5n sang bắc, 
vươLg đem'quản đuối theo. Việc đà nguy cãp, 
òng đai vàng áo gẫm, do hồ Thối cực di ra 
phổ Đông-các, cản cương ngựa của vương, 
Vương rung chuông đứng dừng lại, họp các 
tướng lại bàn ròi đem ra chém. Đoạn lại nồi 
hỉệu tiễn quân, nhưng vua Mạc đã qnia sông 
rồi. Nghĩa quân rút về, họ Mạc lại chiễm giữ 
Long-biên, bèn dựng miẽu thờ ngay ở chỗ 
ẵy, chắn ngang đường đi, hương lửa không 
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ĩ . 


dứt. Bời Hy-tô Nhản-vương thường đẵ cố 
lần sai phá miêu. Dưới mỉẽu có mà, khơi 
đào rồi dùng một cơ lính kéo lên mà kbông 
nhúc nhích, vì tbẽ mà miẾu khổng bị phá 
i.ủy nữa. 

Dật sự của ông tièn họ Phạm 

ĩ ùng nién 

Phạm chân-nhàn tên là Viên người làng An 
Bài huyện Đông-thành. Đẩu đuôi việc ông 
gặp tiên, đã tường trong tập tiều truyện cùa 
ông Ngô phúc-Lảm viết ra> đây không cằn 
phải rậm nhôi nữa. Đời truyền khi chân nhân 
đắc đạo trở vê, cha là ông Thượng-thư 
đương làm quan ở trung-đố, gặp ngày giỗ b à 
mẹ, chàn-nbân dẫn 4 tên gia đồng khiêng 
một mâm cỗ đi biẽu ông Tnượug, Ra khải 
cống làng độ một dặm, ông bảo bọn gia đồng 
nhâm mắt mà đi. Chốc lát mở mắt đã dén 
chợ Cầu Rền & Kinh đô rồi. Lúc trở vê cững 
uhư vậy. 

Một hôm ông mặc đồ sô gai chống gậy vào 
nhà mà khóc rầm lên, các anh em đẽu trách 
là sao lại như vậy. Không bao lâu òng 
Thượng thư mẵt. Cbần-nhân bảo các anh em 
rằng : 

— Tỏi là môt đứa con hư của cha mẹ, đi 
bông lổng láu n&m, náy xin nằm rơm gối 
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đẩt ehău chực bẻn cứu đS chuộc lỗi trưởc. 
Gòn các việc lởn ma ehay. xin đề pbần các 
anh em cA. 

Mọi người bằng lòng. Bán kỳ sắp đưa ma, 
cảc anh em sắm sửa mọi thứ đề làm nhà 
trạm, duy chân nhân vẫn lặng im . hẵng làm 
gì cẵ. Đến trưởc một ngày mới ra ngoải 
đồng,xem ngắm những chỗ làm lễ đình dơ vô 
thương thực, một lúc trở về. Sáng hỏm sau 
đám đưa đẽn những chỗ ẵy, đẩ thẵy sẵn sàng 
những nhà cửa đồ sộ, đêu là quán ngói của 
các làhg chung quanh ; lựn rượu cỗ bàn, 
chẳng thức gi là không có đủ, Tế xong, 
những cỗ ẩy dọn ra thẽt đăi bạn bè khách 
khứa. Đẽn đêm, các cải quản đó đàu tại vè 
đăy cồ. Rồi ông hóa thành tiên đi mát. 

Ông Bặng Chất 

Tùng niên 

Ông Trạng nguyên làng Phù-đống là Đặng 
Chãi, khi chưa đỗ một minh học tập ờ trong 
một cải nhà. Một hôm dậy sớm, thăy Dgười 
đàn ba bên láng giềng phơi hai cái yêm ỏr 
sâu, người ẫy đi khỏi thl bị người đàn bà 
cùng nhà rút mất. Tối vè, hai mu cãi nhau 
rầm rí. rồi sửa xôi gà đem nhau ra thè ở 
đền Đông Thiên-Vương. ông tằn mần lẵy bút 
ghi lấy. Sau mẩy tháng,người đan bà ăn trộm 
efing vín như c8, ông cười mà rằng i 
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— Quỷ thằn mới linh thiêng làm sao ! 

Rồi tbẫn đến gỗ cửa bỗo : 

— ông trạng ! Ông trạng I Sau này ống xử 
sự ờ triều đìnb, sẽ lấy một mạng ngưởi đê 
đăn cho hai cái yẽm phẳi không 7 

Ồng sợ hãi giợn người, sáng ra phối đến 
tạ lỗi. Nhưng cũng nhân thế mà từ đổ lòng 
mừng hỷ hửng. 

ồng Nguỵễn Tôn-Khuê 

Kinh phủ 

Ổng Nguyễa Tôn-Khuê người lang Phhc- 
khê huyện Ngự-thién (Rưng-nbần Thổ ; -b ! nh). 
Thủa nhỏ ngu ở kinh-iò, không thiết bọc 
hành, hẵng ngày chĩ theo bọn trẻ đi đùa 
nghịch. Cha giận đánh đập, ông đến ần ĩt 
chùa Diẽn-hưng hàng tuần, đói thi ăn trộm 
những oản quả cúng Phật đê ăn. Người ta 
biẽt mách vỏũ ngưòi cha,cha đến bẵt về nhiếc 
mẵng rẫt nhục nhã. ông xin từ nay chăm 
cbĩ đi học, rồi đến học ò trường ông Thảm 
hoa Vũ Thành. Ong Vũ là bậc tỏn-sư đời bỗy 
giờ, những học trò làm nên nhiều lẵm. Khi 
Ang mới đến học, cũng không có gl là xuất 
sẵc. Một lăn ông Vữ ra đẫu bài thơ «trổng 
mài » đề lảm tập, bài thơ ổng làm cổ bai CÂU 
tam tứ r&ng Ị 


; 
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£ Uj 1Ỉ0 # il 

lịnh lập sơn đàu huyền thạch loạn 

1 jfi[ ẵ ầ i i i 

Song phi hán biều hắc vàn mê 

Nghĩa là: Củng đứng đầu non đá xanh phải 
' loạu, bay đôi Irêa giời mây đen phải mờ. 
Ong Vũ khen ngợi rẳng : 

— Gẫ này mai sau tãl sẽ Ịàm thơ hay nòi 
tiếng. 

Năm 28 tuồi, ỏng thi đỏ tãn-sĩ khoa lan 
sửu (1721) niên hiệu Bảo-thái. tìăy giờ ổng 
Nguyễn Đức-Đôn ờ Vịnh-kiều vẫn tự căng 
Ị tai học của mình, khi vào trường thứ tư ra, 
ní i với người ta răng : 

— Khoa này đỗ đàu, trừ ra có Nguyễn Tôn- 
K'iuô, chứ những anh khác thì còn kém thua 
ta xa lẳm. 

Lúc ra bảng, ỏng trủng thứ nhẵt mà ồng 
Vịnh kiêu trúng thứ hai. Vào đinh-đối, ông 
dỗ Hoàng-giap. Hai lân phựng mệnh sang sứ 
Táu, làm quan đến Hộ bộ Tá thị-lang Hàu 
tước.Tính òag ngay thẳng mà ghẻt sự tà khúc, 
không chịu kiẽng tránh gỉ cả, nhân thế bi 
vièn đại thần là Việp quận-công (Hoàng Ngữ 
1‘núc) không ưa. mượn chuyện tâu hặc, phải 
giáng xuống Hàn-làm Thị-độc và truẵt vè làng, 
thọ hơn /0 tuồi mới mẵt. Khi đi sứ Tàu có 

tập thơ Sử hoa tùng vinh đến mây trăm bài’ 

0 
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được người Tàu rẫt là khen ngợi. Đẽn nay 
trải hơn năm mươi năm, người trong nước 
vẫn đêu truyèn tụng. Con là Tôn Bảo làm 
Tri-phũ Trà-'ân, Tôn-Thực làm Hiễn-phố 
Kinh-bắc cũng đều nối tiếng hay thơ. 

Quan Quận Lộe ở Hàm-giang 

Quận Lộc ở Hàm-giang lồ Đinh văn Tá, hồi 
tuồi trẻ tềnh toàng bừa bãi, tbích chơi với 
những kẻ vô lại, sức vỏc khỏe mạnh át hỗt 
cỗ mọi người.Trước làng có con sông to rộng 
chừng một dặm, thường xuõng bơi lội nô 
đùa luôn. Một hõm cùng bạn lửa uống rượu 
say nhè ở bờ sông, nghe bên kia sông có 
tiếng chiêng cúng tế trong một cải đình, 
bạn nói kbỉch bảo đỗ sang lẵy trộm cái 
chiêng đem về được, ông bảo ừ rồi sễ lẵv 
về cho coi. Đêm hôm fíy ông lội qua sông, 
sang lẩy trộm chiêng, vè đến giữa sông mớ 1 
đăm vang lên, người làng bèn kia tỉnh dậy 
duỗi theo nhưng đã không kịp. 

Sau ông vì mắc vào tội lỗi phải giam b 
ngục Đòng-môn. Bắy giờ đương buòi dụng 
binh ở biên-thùy pbía nam, chúa Trịnh sai 
cấc tướng sĩ đặt bia ở trước làu Ngu-long thi 
nhau bắn sủng, ổng cùng bọn^ngục tốt đứng 
xem, cười mà rẳng : 
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— Bắn Cỏ thế mà không trũng, khỏng biết 
Triều-đình dùng bọn họ làm gi ! 

Người bẵn tức giận đưa súng cbo ông, bảo 
cỏ giỏi tbử bắn xem nào. Ỏng lại lấy một cái 
súng lớn, cắp vào bên má, bẳn luôn mẵy pbát, 
phá vỡbabia, Người bầa ẫy rSt là kinh phục. 

I Bọn tướng sĩ lại kéo đến, bảo thử bẳn lại 
cho xem, ông bắn phát nào trúng phát ấy. 
Việc đến tai chúa, truyền tha tội cho, cho 
theo quàn đi đánh phương nam. Kbi gặp 
quân địch, quan quân đóng giữ ờ trôn núi, 
quàn địch tiễn đánh, tưóng sĩ đều lui chạy. 
Ong một minh phục trong rừng rậm, đợi 
quân địch đẽn, chĩa súng bân ra. Quản địch 
SỌ' có mai phuc phải rút lui. Quan quân quay 
lại đánh, bên địch phải thua vỡ lớn. Do thẽ 
mà òng nối danh tiến,. Trải nhiều lân lặp 
nên công lớn, ông được phong tước Quận- 
công. Nhưng ồng nộp giả hẽt cáo sắc đỉ xin 
xóa tên trong sổ tội nhân. Rồi sau uó lại lập 
chiến-công, lồm quan lên đẽn bậc cực phẫm. 
Năm 80 tuồi 6m nặng, chúa thân dến thăm 
và bỏi có muốn nói đièu gì. ỏng nói nèu 
được ngay lúc chưa chẽt này chúa phong cho 
làm phúc-thàn thì nhâm mẳt đi, sỗ k iỏng còn 
diẽu gì phải băn khoăn nữa. CLủa ưng cho 
sai tuyên sắc ngay ở trườc giường! Chưa bao 
^ậu khỏi Ốm, lại sõng mãy nàm nũa mói măt. 
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Con cháu ông về sau, nhièu người trẠ nên 
bậc dõng tướng, cỏ tiêng là đánh giặc tài. 

Bẫy giờ Quổe-lẵo Đặng Đỉnh-Tướng, con 
cháu đèu làm nên quý hiên, áo xanh áo tía 
dầy trièu. Người ta đặt ra câu ví rẵng : « Họ 
Đinh đánh giặc, họ Đặng làm quan », đó là 
lời đúng VỚI sự thực. 

Cháu xa của ông là Nbạ-Hành thlch vè thư 
*ử, nhún nhường nhã nhặn, có phong độ của 
kẻ nho sĩ. Cuối đời Cbiêu-thổng, lèm đẩn Biễn- 
khẩu đậi tướng-quần, tuớc Hãm quặn-công. 
Nâm Kỷ-dậu (1789), đem cả gia-quyến theo 
vua chạy sang Tàu. Khi bà mẹ mất, ông có 
cảu đối rẳng : 

0 ỡt tt -Ạ M m •£ ^ 1» tt 

Nhật /răm tág lĩnh thủy dông lưa, cỗ kim 

thường thái, 

»[ & m m % 4h ỉ® m H 1R £ 

Mẫu mộng nam kha quân bấc độ,gia quốc cđu ưu 
Ngbĩa là: mặt giòi chim xuống núi tảy, 
nước chấy vẽ càng đỏng, xưa nay vẫn thế’ 
mẹ vào gìẩc mộng cành nam, vua chạy sang 
dắt bắc, nhồ, nước đều buồn. 

Ai ngbe thẩy cSng phẵi thương cảm. 

Tả - Ao tiên-sinh 
Thày đìa lý Tả-ao là ông Mỗ, người làng 
Tầ-ae buyện Ngbi-Xuáu (Hồ lĩnh). Thủa nhỏ 
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bồ-côi cha và nghèo, vỉ mẹ đau mát bị lòa, 
òng theo một người khách buôn ở phổ Phù- 
Thạch về Tàu, học nghề chữa mẵt.Thày thuốc 
Tàn khen người có hiẽu, hết lòng dạy chò. 
Khi nghễ thuốc đã thành, sẳp sữa vè nuớc, 
chợt có thày địa-lý c ính-tông, đau mẵt dâ 
lâu không khỏi, đến mời tbầy thuõc này 
chữa cho. Thày già yẾu không thê đi được* 
sai ông đi thay. Khi thày địa-lý khỏi raẳt, 
tròng mặt mũi ông ròi nói : 

— Gã này có thê dạy được đây. 

Bèn đem hết cái học của inlnh ra truyền 
dạy cho. Hơn một năm, thây muốn thử cối 
học của ông xem ra thẽ nào, bèn lăy cát L m 
ra các hình sơn thủy, vùi một trăm đòag 
tièn ở dưới, đưa cho ông một trăm cái đinh 
dồ thử điềm huy ệt. ông điềm xong, gật cát ra 
xem thì trúng dẽn chín mươi chín huyệt, chỉ 
aai có một mà thôi. Thầy địa nối : 

— Khá lắm. 

Bèn cho ông vè. Lúc chia tay, thày cố dận 
rẳng : 

— Hễ mà đi qua núi Hồng-lĩnb, chớ cu 
ngầng trồng. 

ỏng vâng nhời ra vè. Đẽn nhà thi mẹ hãy 
còn mạnh. Đem phương thuõe học dược ra 
chữa thì mẹ lại khỏi. Chợt nhằn co viẹo di 
qua núi Hòng-lĩnb,nh<v nhời thầy dặu, khôuế 
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hiếu VÌ duyên cớ thể nào. Thử trèo lên núi 
tròng xem, ngắm được một cải huyệt rất quý, 
cười mà rẵng : 

— À ra thằy dặn ta không được ngầng 
trông la vì có' thế : 

Bèn về đem tiên-phần đến chôn. Khổng 
bao lâu, ông sinh ra được một con giai. Bẵy 
giờ người Minh trông thiên-văn đều nói : 

— Các ngòi sao đều châu cả về phương 
nam, nưởc An-narn họ được đất rồi. 

Nhà vua xuống chiếu cho các nhà phong - 
thủy, ai đã cắm đẵt cho người An-nam hay 
lồ dạy học về phong-thủy thì phải dùng 
kế pbá hỏng đi, nếu không sẽ phải tội tru di 
tam tộc. Chiêu ẵy ban xuổng, thồy địa-lý 
đoán hẳn lại chỉ có ông chứ khổng còn ai» 
liên sai con sang đê đò thám. Sang đến nơi, 
con thầy địa-lỷ hỏi ông rẳng ; 

— Từ khi vè nước đén nay, bác đã táng 
được ngôi tiên phần nào chưa ? 

ồng dem tình thực kề. Người khách ấy bèn 
ngàm đào trộm ngôi mả và lừa đem con giai 
của ỏng về Tàu. 

Chưa bao lâu bà mẹ ông mất, ông định 
đem táng ở một cái huyệt ngoài hải-đẵo. 
Ngay giờ đã định, không may bị sống giỏ,cản 
trở kbông ra chôn được, thành ra lỗi kỳ- 
ồng than rằng : 
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— Đó là cái huyệt miệng rỗng, năm trăm 
năm mới mỏr một lần mà mở chỉ trong một 
khắc. Nay đã lỡ rối, còn gì nữa. Thật là s5 
mệnh của ta ! 

Từ đấy ống không tưởng gì đển sự tu tạo 
gia nghiệp, thường đi cbụ du bốn phương đặt 
mả cho người. Sau khi mẵt, chỉ còn có hai 
người con gái. 

Khi trước ông còn ở nhà, thường đã ngắm 
sẵn một cái huyệt chơ mình, nói đó là 
kiều một chó đabi đàn dê, táng cbỉ ba ngày 
sễ thành địa tiên. Tnôi gỉà óng ỉr kinh đô 
vẽ, ngưòi đã yếu sẵn, có đem theo một người 
học trò cùng về, định dặn bảo về công 
việc sau. Nửa đường người học trò lại chết, 
Ổng vè đến nhà thì ổm nặng, bẵo người nhà 
khiêng đến huyệt ấy. Nhưng đường xa xôi,liệu 
chừng khổng thế đến nơi được, bèn trỏ một 
cải gò b bên cạnh đường mố nỏi ; 

— Đó là mộl ngôi đất huyẽt thực (I). BSt 
đắc dĩ thì chôn vào đó cũng được. 

ồng xuổng cáng, trỏ phương hướng cho 
người nhồ đào đẻ' chôn lấp minh. Sau quả 
nhiên lồm phủc-thần. 

Chao ôi 1 Phương thuật của ông kê cGng 
là rất lạ, vậy mà họ tên không truyền lại, 
tiếc thay ! (nhất thuyỗt ông họ Hoàng tẻn Chỉ,) 

(t) Huyết-thực lấ được ngưàã ta củng tể. Vì cúng 
tí có giết trân bò, nên gọi là knỳết-thực. 
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Thành eũ Trào-khằu 

Kỉnh-phủ 

Thành cG Trào - kliầu ở làng Trào - khiu 
huyện Hưng-nguyên (Ngbệ-an), người Minh 
đắp nên trong năm Vĩnh-lac. Đức Thái-Tề 
tiên-trièu từ thổn Đỗ-gia qua sông kéo sang 
vây đánh, chính là chỗ đó.Phia tây bắc thành 
cỏ nủi bao bọc, còn'phía đéng nam thì xây 
gạch. Lâu năm thành đố, gai ĩậm ngứt mắt. 
Bàng cửa nam lồ trường nuối ngụa Trên 
núi có hòn đá cắm cờ hẩy còn. Lưng chừng 
núi có miếu Tuvên-nghĩa, họ tên vi thần thờ 
đèn ấy không rổ Trong thành có một cái ao, 
tương truyền Iằ đi tích người Tàu đê của. 
Trâu bò xuống đẫm bùn đi lén, thường cỏ 
những đòng tièn bám ở ngoai lông. 

Khoảng năn CẲnh-bưng, ỏng Bùi Huy Bích 
làm B6c-đòng Nghệ-an, những lúc việc quan 
nhàn rỗi thường lên chơi đây ; ông có bải 
thơ vịnb, b5n câu giữa như sau này : 

k m % © £ * ỉk 

Quỳ miếu nham yêu danh bất khảo 

m i s b & m # 

K$ can thạch thượng tích do tồn 

m * m # « 8 « 

DS ngưu hý dục mai tiền quật 

•Ề i m i m M n 

Quan mâ nhàn du thế tlch món 
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Nghĩa là: Đẻn ma lưng đèo không xét được 
lẻn họ, đổng đá câm cờ dãu vết hẵy còn. 
Trâu đồng đùa tẫm ờ cái vững chôn tièn, 
ngụa quan chơi nh&n b cái cồng xâỵ gạch. 

Các. câu khác không cẫn chẻp đủ ra đây. vì 
đã tường b trong aNghệ.an tệp9 cỗa ông Bùi 

Ong Vũ Duệ 

Tùng Niên 

ồng Trạng-nguyên Vũ Duệ người lảng 
Tiình-xá, huyện Sơn-vi, vốn là con nhà lồm 
ruộng. Thuỗr nhỏ cha mẹ đi lồm đồng, òng 
cùng lữ trẻ lẩy đất nặn một con voi con, 
gắn con bướm vào đế làm tai, ghim con đĩa 
vào đê làm vòi, dùng 4 con cua đội 4 chán 
đề cho nó đi. Cỏ người khách đòi nợ đẽn 
cÊng, hội cha mày đi đâu. ồDg nòi : 

— Cha tôi di giẽt người. 

Hỏi mẹ đi đâu. Ong nổi : 

— Mẹ tôi đi làm sõng người, 

— Khách lấy lànrlạ hỏi, ông đòi có thười g 
cho mới nói. Khách bảo : 

— Hễ mày không giấu ta, ta sẽ xéa nợ chò 
nhà mày. 

Ong đưa nắm đẩt nốt, bắt phỗi in lay vào 
àm tin. Kbảch cững gượng in. Ông mới cười 
mà nói : 

— Cba tòi di rề mạ, còn mẹ tôi đi cĩy lúa 
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Khách rẵt khen ngợi ông cỏ khiẽu tinh 
quối. Sau khảch lại đến đòi, ông giơ nắm 
đất ra làm tin, khách không nỏỉ sao' được 
nữa, khuyên người cha nên cố cho ồng đi 
học, và xin lắy mỏn tiền nợ ẩy đê đở dầu 
đèn. 

Niên hiệu Hồng-đứe nam thứ 21, ông đỗ 
đằu thỉẻn hạ, trải làm quan đến Ngự-sử-đài 
Bò-ngự-sử. 

Gặp khi thiôn hạ nhiều việc biến-cố, ông 
tbeo vua Chiêu-tông chạy vào Thanh“hoa 
Quyền thần Mac Đăng-Dung đem quản đón 
vè, òng mẵng chửi tàn nbẫn rồi mang cá 
quả ăn Ngự-sử gieo mình xuổng cửa bề Thằn 
phù tự tử. 

Khi tiên-trièu trung hưng, ẫn Ngự-sử đúc 
na5i không thành, bèn sai phường chài lặn 
xuống cửa bề ăy mò tìm. Người lặn xuống 
thẵy ỏng vẫn đội mũ mặc áo như sổng, tính 
*ừ khi ổng mất đ8 hơn SỈU mươi năm. Bấy 
giở mới đưa. tang v£ huyện Sơn-vi. 

Ong Nguyễn ván-Glai 

Quan Tùượng-thư Nguyễn văn-Giai thuở 
nhỏ ùọc ông Thái-học-sinb Mỗ người cùng 
làng. Nhà vốn nghẻo, nhân có sức khỏe, ônS 
thường phải đi gánh thuê đễ lấy tiên mua 
sắm dầu đèn giấy bút. Một hổm đi gảnb thu® 
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vẽ, giời nóng bửc, ông lội xuống tắm ở cải 
ao trước cửa nhà thầy. Trong lúc đương, bơi 
lội, quần áo trôn bờ bị đứa vô lại nào lăy 
mất, ổng phải ngâm mình dưới nưởc mãi 
không dám ngoi ỉẻn. Bản kia ao lè nhà một 
ông gịảm-sinh, cỏ cô con gái ra ao định 
giặt, nhưng thấy òng đương tẵro đành phải 
quay vào. Một lúc nữa trỏr ra lại pbỉi như 
vậy. Rồi một lúc nữa, cô ra lanh quanh ờ 
bờ ao, hỏ lại trên bờ mấy chục thước 
vải. ổng cồm lòng cô con gái, lấy cuộn vễi 
đóng khố rồi đi về nhà. Sau khi thi đỗ, òng 
đẽn nỏi vời ông giám-sinh, lẩy cồ gái ấy 
lồm vợ thử. Ồng giám-sinh nối : 

— Thiếu nữ vô duyên, hôm qua tòi đã trổt 
nhân nhòi gả cho một người học trò của tôi, 
mà tức là bạn đong khoa của ông đãy, xin 
ông đừng ỉăy lồm lạ sao tôi lại từ chối. 

Rồi ông đồng khoa kia đến, hai bên tranh 
biện mai không giải quyết xong, ông nói : 

Tôi v5n đẵ cỏ vợ từ lâu,không phải dám 
tham sắc đẹp đè mua cười vói bạn. Chĩ vì 
hồi tuôi trẻ hàn vi. từng đưực. đội ơn ngữời 
Kbuè các đê mẵt xanh đẽn, nên tôi dã dốc 
lòng mến yêu từ đẵy. Giời đẫt quỷ thần hẳn 
đẽu soi xét, lòng này cố dám man muội đảu, 
Nhân kế rỗ côu chuyện ngày xưa. ông 
giám-Binb vào trong nhà hỏi chuyện con gái 
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thỉ con nói cũng đứng như vậy, bèo đèm'cồ 
ẵy gẵ cho ông Giai. Đó là bà phu nhân thứ 
ba, ồng yêu quý như bà cẳ vậy. 

Mỉếu Thuần-dướng tồ-sư 

Tùng-niên 

Ngổ Hàng Nghiên b thành Thăng-long, cỏ 
miểu ThuSn-dương tồ sư, không biẽt khỏri có 
từ bao giờ, chân-nhân Phạm Viên thường 
gặp ông Thuẫn-dương b đấy. 

Họ Trương ỏr làng Như-kinh đời trước vỗn 
nghèo lắm. mỏr cửa hàng bốn nước ờ bên 
cạnh rĩường, sởm chiền chỉ kiễm được đủ 
sống, Một hôm thấy vị đạo-nh&n râu ria tỉỉt 
đẹp đi qua đi lại rồi vào nghĩ ngơi, Trương 
rước mời rít lồ cung kính. Đạo-nhân cảm 
lòng tổt, bèn đặt cho một ngôi ầm phần- 
Việc xong, hỏi tên họ thỉ đạo-nhân nói : 

— Ta họ Lẵ, nhà ở đầu ngõ Hàng Ngbièn 

Trương ghi nhở lẵy. Sau cử người đếa tạ 
lễ, hỏi tbăm kbẵp cả chẳng cò ai họ Lẵ, chì 
có tòa miếu Thuần-dương. fừ cuộc binh hỏa 
nfim Bínb-ngọ trở về sãu, cảc bậc già cà qua 
đời, những người cúng vái nhận lăm là miẽu 
thờ bi chúa Liễu Hạnh, hoa vàng h£i vóc 
bày đầy truớc áni Những cối làm lẫn thật 1^ 
răt đảng phàn nản 
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Người to lứn 

Tùng-niên 

Các-dộng các trại ỏr Tuyôn-quang, phằo 
nhiều ở xen cả vào tận bang núi, dàn bản tbồ 
thường làm nhà sàn đẽ tránh loài thú dfr. Hồi 
quan Đ 'c-đòng Nguy ễn đình-Thạc ờ trẵn, có 
một người to lớn vào rnổt nhà ở trong xém bẵt 
người mà ăn, nhà có mười người ăn m5t ổhín. 
Một người chay trổn được lên bốo với quar. 
Quan cho xe súng lớn đến bắn bừa vào. Ngtồù 
ãy ngồi chết trân' nhà sàn, châu thõng xuống 
đỗn tân đẫt. Lôi ra thl thấy thân thề tràn 
truồng, dài ước hai thước (7) tóc n,ắn dến 
vai. ồng lẩy làm lạ,về thuật chuyện vởi quan 
Bình-chương Phan trọng Phiên. Ỏng Phan 
nói: 

_Đó là một giống người ờ miền bién cầnh 

tây nam. Hồi năm Giáp ngọ (1/74,) tôi đi đảnh 
phương nam, có thấy ở trong kho Vữ-khõ 
của họ Nguyễn một bộ daDgưoi, dài lớn cũng 
xuỷt xoát như tb?, trong chứa đầy trẫu. Hỏi 
kẻ coi giữ họ nói là bắt được trong rừDg. 
Vậy cbính người này thuộc về giống ấy. 

Ông Phạm đình-Trọng 

Kính-phủ 

Quan Tbượng-thư Phạm đinh-Trọng nguôi 
làng Khinh-dao huyện Giáp-S^u, gồm ẹó cả 
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tài van vỗ. Thủa nhỏ học, ống làm bài phủ 
« Bắc môn lỏa thước » cỏ những câu ihẽ này : 

m H- m m Ếf m- 

ồ hô ! Hoa di vong trọng 

Sf. ĩ? ĩh rấ’j 

Xã tắc công cao 
Kí m m E- \ầ 
Mai sh Tống triều cự tuồn 

m *n i iể !?# m 

Kỳ như Khấu lão thời mao 
M tít * #Ỷ «• P! 'iỉ! (í ® i ỉ f 
Hà cố hất tại Trung-thư, 
điều đĩnh nhiệm Thương hành chi trọng, 

n m ($ fị' m ttr m f M ri 2: # 

Khước Iiãi viễn lâm sa lúi, 
triêt xung đương Hán khàn chi lao, 

% ÌẾ i & ¥ À 

lất cánh kiến ky vu nhăn 

m ¥ m m 

Nan bình giả sự 

m Sft i n % 

Yêu mình sỉ thậm ư Chán tống 

m. m ũ m n X * 

lữ ước cứu thâm ư Vương tủ 

m ỉ$ T pq M m m m £ * Sĩ- 

Thiên uyên hạ bề môn thúc thủ, bì lý dao 
túc oán chi vị thư. 
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m Ui «j|Ị3£ilẼ$ãígjr#FKá:Jiffl 

Thái sơn điên điệp ngọc nê kim, tư cánh 
lự gian mưa chi kiến lữ. 

tk >k m Ịj h z m m 

Cố cửu gêm hà thượng chi cao tường 

s # M • m ạr : -ỔI # ÍH 

Khởi đặc vị sóc phương chi hãn ngữ. 

Nghĩa là : « Than ôi, có vị vọng cao trọng 
đổi vởi trung-hoa và ngoại di, cỏ công lớn 
đ5i với xã tắc, thử tính những nhân vật xuẫt 
sẵc trong triền đình nhà Tồng, mãy ai được 
nhu ông già Khẫu Chuần. Vậy mà cór sao 
khòng ờ trong tòa Trung-tbư dièu hòa nồi 
vạc, cầm vững cản cân nhà Thương, lại phải 
ra ngoài ẳi cát xa xăm, chổng chỏi giặc mạnh, 
giữ gìn cửa ngăn nhè Hán. Cbẳng qua vl bị 
người ghen ghét, gặp việc khắt khe, vua 
Chán-Tỏng lấy làm xẩu bô việc cùng giặc 
' giỗng hòa, Vương-khàm-Nhược lẫy làm tức 
tổi việc cản trở ý muõn của hẵn. Dưới thành 
Thiỗn uyên đóng cửa bó tay, Khâtn Nhược 
chưa quên mõi hờn sai hắn ra chõng giữ 
ờ đãy ; trên đỉnh Thải-sơn sắp băy đàn tẽ, 
nay hắn lại sợ ngăn trờ muu gian. Vì tbễ mồ 
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ông lửng lơ ttiSi ở trôn sòng, hản phải cốt vì 
việc chổng giữ phương bắc. (1) J> 

Xem bải phú này cỏa ông, ai căng đỄu phải 
láy lồm lạ. Sau ông thi dỗ tăn-sĩ khoa Kỷ mùi 
(|739)niên hiệu Vĩnh-hựu. Rồi nhân nhà có 
lang phải nghỉ quan vê. Bẩy giờ giặc Ninh-xá 
nồi lên, vùng Đôog nam r.õi loạn, ông thường 
nói vári những người quen biết rẵng : 

— Dẹp yẽn giặc ẫy, phi tay tôi không xong. 
Không bao lâu, vì công lừa bẵt được tướng 
giặc Nguyễn Cừ, được thăng Công-bộ Hữu 
Thị-lang, Bố-tước. 

Trước đày dư-đảng giặc Ninh-xá bàu người 
lồng Lôi-động huyện Tbanh-hấlà Nguyễn- 

(1) Khắn Chuâa là người đời Tống, đỉ Tắn sĩ, làm 
đ*n Tề tttírng đời Tống Châư-Tông. Giặỉ Khiết-iaJ 
vào cưỏrp, Tham-tri chinh sự là Vương-khỉm-Nhuợc 
k»ujèu vua chạy xuống Kim làng,nhưng Khắn Chuan 
khuyê.i vua lẻn băc thân chinh cho vữjg lòng quản sĩ 
Rci dò vua Tốug đánh lui được quân Khiết-đan,cùng 
nghị hòa ỉr Thiền-uyên, đắt nuóc được yên ồn.Nhung 
sau vua Tống lắy việc nghị hòa ấy Um xấu hồ, lại 
nhân Vương khảm Nhược vốn thù ghét Khấu Chnằa, 
hết sức đặt lời gièm pha, vl thể Khấu ChuSn phải 
oãi chức TỄ tướng, sai lên trấn thủ mikn bắc. khi 
sai óng đi, vaa có aỏi ; < Then khóa cửa bắc (Bắc 
môn lồa thước) phỉ KhSn Chuìa kaông xong ». Đống 
cửa bó tay trỏ vảo khi Khâm Nhược gifr Thiền-uyên 
gộp qnản giặc dển. Đìn tổ trên đỉnh ThkỊ-sơn là 
việc phong-lhiệu do Kbốm-Nhưyc bằy ra cho vua 
Châu-tồng. 
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hữu-Câu lên làm thủ-ISnh, lui ra giữ ỏr Đồ- 
sơn, tựá núi cách bề làm thẽ cố thủ. Triều 
đinh đem quâti đánh mẫy năin không được, 
sai ông làm cbửc Hiệp thổng-lĩnb, cùng Việp 
quậa-công Hoàng-ngũ-Phúc chia đường đ&n 
tiễn, lộp trại ở trên nủi nhòm xuổng. Đánh 
mãi không phá được giặc, ông sai chặt mãy 
trăm cây thông, đục rỗng ruột, nhồi đá sỏi 
và thuốc súng vào, bên ngoài đánh đai sắt, 
từ trên cao ném vào trại giặc, giặc chết bại 
vô 36 . Rồi giặc dùng ván gỗ thông đề che. 
ung lấy nhựa thông tầm vào vải to, cẫt vụn 
ra, trộn lẫn với sỏi và thuốc sủng, lại ném 
xuống như trước. Những miếng vỗi ấy thành 
ra những mồi lửa đê đổt cháy ván, giặc phảị 
vỡ chạy về phía bắc. Đò-sơn được yên. Vì 
công ấy, ông được phong Phố Đô-ngự-sừ, 
Chảnh thống-lĩnh 

Chưa bao lâu, Câu lại họp tập đồ đảng, 
vào cướp vùng đồng-bẳc, hoành hành không 
ai chèn chế nôi, đơơDg đời bãy gíờ gọi là 
« giặc ma ehoi » (du hồn tặc). Cầu cỏ tài 
dùng ít quân mà đành nôi nhiều, cùng quan 
quân giao chiến, phổng ngụa xống bừa vào 
trận, làm cho quân nào cung phải lướt chạy. 
Duy có ông và quận Việp b) trận nghiêm 
chỉnh, nên chưa từng bị thất lợi. Giặc vẫn 
phải sợ, gọi ông là con thằn lẳn, gọi ông 
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quận Việp là thằng quạ đen, ý bẳo khó lờng 
trêu ghẹo được. Một lần ổng dẫn hơn muời 
quàn kỵ, gặp giặc đến ai nẫy đèu sợ, muổn 
đi cho tnau, Nhưng ớng ngăn lại, đi vòng 
xuống một con đường nhỏ trong đồng. Con 
đường ấy kề bên cạnh một cối giẽng, cỏ mọc 
nham nhở, bùn nướe đục ngàu, người di vô 
tình khống thề nhận bi^t được, ông ngòi b 
canh giẽng đè chờ quân giặc. Giặc đuôi đễn 
còn cách một quãng, hò to lẻn rắng : 

— Con tbằn lắn I Hôm nay thi chúng tao 
phải bắt được mày. 

ỏng cũng quát : 

— Thằng giặc nhôi ranh kia ! Hôm nay la 
khỏng chém được đầu mày sao ! 

Giặc tức giận đô xô xuống đuôi, người và 
ngựa đèu lăn cả xuống dưới giếng. Những 
quân theo hầu muốn xuổng bắt nhưng ông 
khổng cho, bẳo kíp chạy di. Khi giặc ra kbỏi 
giẽng, ông đã về đín huyện Giáp-sơn rồi. 

Ồng hành quản trì trọng khổng cău lợi nhỏ. 
Hễ thốt nhiên gặp giặc, tất rung chuông dàn 
quân bao vây bên ngoài, nễu giặc đi thì dfii 
theo ở đằng xa. Thường thả những quân ky 
đi rẻo đê ngăn cẳn sợ cướp bóc. VI thế giặc 
phải chạy chọtđẽ ứng phó một cách khó nhọc, 
cùng túng phải xin đầu hàng. Triều đinh ban 
cho tường giặc NgU)ễn bữu-Cău lãnh ấn Ninh- 
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đòng iướng-quàn, phong tước hàu Hửớng- 
Eghĩa. Òug hết sức bảo là khống nên vá nói : 

— Giống lang aói ẩy rôí Ihề nào nó cững 
kbòngđê cho minh dùug đàu.Bèn lạ: dẫn quàn 
đuối đánh, đảng giặc vỡ chạy, Cần phải chạy 
vào Bào-giang ở Nghệ-an,bộ tướng của ông là 
tướng-quân Phạm đình-Trạo bẵt được.Gỉặ từ 
dẵy mời yêu. Triêu-đình luận công, ông được 
sách phong làm Tuyên-lự: dương-võ công- 
thần,thăng Binh-bộ thượng-thư,tttớc Hải-quận 
công, liên lại bồ làm Đóc-xuẵt trẩn Nghệ an. 

Khi trước ông cùng viên Tbự-pkủ Luyện 
quận-công là Đổ ThỄ-GiaỊ có mổi hiềaa khích. 
•Gặp ngày trừ-tịch ông ở Ngbệ-an thỉy Trung- 
sứ đem đẽn ban cho rượu thuốc. Viên tướng 
thân yẽu ở dưới cò' là Thanh-Kỳ toan rút dao 
giễt sứ-giả ròi xin ông cẫt quàn kéo vè kinh 
dó đê trừ bọn gian bẾn cạnh chúa, ổng gạt 
đi bảo khổng nên. Sáng hôm sau, ổng mặc 
triều phục vọng bái vè kinh ròi vồo tư thất 
rốt rượu ngự ra uổng, lại mẠt viết thư vờ, 
quan Đ5c-đồng Trần Danh Lâm đến dặn dò 
việc sau. Ồng Trần đẽn thỉ òng đẵ đỗ máu ra 
cả bẫy khiếu mà chết. Băy giờ T anh-líỳ r.gbe 
tin ông mẫt, sẳm sửa binh mã định đem cả 
châu Hoan theo vê họ Nguyễn (chúa Nguy ễn 
ở phương nam), ông Trần được thư của ông, 
đánh lừa Thanh-Kỳ đẽn trẻn cái gác, rồi phục 
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quân giáp 8Ĩ bắt mồ chém đi. Tin buồn đưa 
vè đẽn kinh, ổng được truy tặng làm Phúc- 
thần, lập miẽu thờ ở núi Càn-hương; phong 
cho con là Đình-Nghi tước Đông-ngạn hàu. 
Đời cảnh-hung, Đình-Nghi làm đễn Phó Bê- 
lĩnh. Khi cồ Thái-tử bị phẽ, giam ở dinh ông 
Nghi, ông lăy lễ trừ quân mà thờ phụng. Chúa 
giận, bãi chức Bè-lĩnh, vi thế-mà ông lật dạt 
không làm nên to được, Niên-hiệu Chiéu- 
tbống năm Binh-mùi, truy lục công ấy, trao 
cbo óng chức Trấn-thủ Hải-dưomg. Năm Mậu- 
thân (1788), ông mất ớ nhà. 

Thanh-Kỳ cũng ngprui làng Khinh-dao, họ 
tền khòng tra xét ra đuợc. Tuối trẻ khỏe 
mạnh, theo ông Phạm Đmh-Trọng đi đảnh 
giặc, cai quản đám nghĩa sĩ. Thanh-hà Tứ- 
kỳ. Khi ông làm Thống-lĩnh, thường ngồi trong 
một chiíc thuyền, chỉ cỏ người nàng hầu yêu 
và Thanh-Kỳ hầu bên. Một làn sáng sớm, 
ugưòỉ nàng hău ra rửa tay, kêu lởn lên là có 
giặc, ồng cứ ngồi yên không nhúc nhích. 
Tbanh-Ký chạy ra thì Cầu dâ bíu được vào 
thuyền sắp sửa trèo lén. Hai bên đánh nhau 
một lúc, Cầu phải lặn xuống bê đi mất. ông 
Phạm vl thế yêu hắn lắm. Nhưng hắn ngỏng 
ngạo và hay làm những việc trái phép, ông đã 
nbièu lằn muốn giết mà rồi lại thôi. B. n nay 
hẳn chết. 
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Đời truyẽn rẵng kbi ông chưa đỗ, ờ huyện 
Nghi-dương có một viên giám-sinh già là Mồ 
Giáp, cbơi với một viên giám-sinh trẻ là Mỗ 
At, người cùng huyện. Ất chết, Giáp đến lo liệu 
giùm mọi công việc tang. Năm Kỷ-mùi (1739) 
gặp khoa thi hội, Giốp lên kinh tbi, đường đi 
qua hạt Thượng-hồng, Trời tổi, Giáp thẵ) At 
hiện lên mời mình vê nhà, cửa nhà lộng lẫy, 
kẻ hẵu người hạ rẵt oai vệ, Ất sai mồ tràu 
đặt tiệc thết đãi. Giáp hỏi vè tiền-trình của 
mìnb, Ất chau mày nói: 

— Bác tbl ròi đến nhà tan và mệnh cùng, 
còn hỏi đến chuyện công danh làm gì ! 

Giốp van nài xin cửu cho, Ất nói : 

— Khoa này đẵu bài phú ra ờ chỗ rất khuẫt 
khoắn, hễ gặp người tbí-sinh nào tên là Phạm 
Bỉnh-Trọng thl bảo giủp cho người ta, đỏ cũng 
là một vị cứu-tinh. 

Sau đỏ một lát. thì đi ngủ. Sảng sớm hòm sau 
trố dậy, tứ biệt ra di, ngoảnh lại trông thl thẫy 
là đèn ông Phạm Ngũ-Lẵo, làng Phù-ủng. Hỏi 
thăm trong dận, thẫy nói ban đêm có một con 
trâu vô cố ngẵ lăn ra chết. Giáp ghi đề chuyện 
ấy vào lòng. Khoa ấy đi thi vào trường thứ ba, 
đàu bài phú ra là Tuyền hiền nhậm năng (kén 
người hièn, dùng người tài), cổ môt thi-sinh 
cùng vi hỏi Giáp có nhở bốn chữ ẫy xuẵt xứ 
ờ đâu, làm ơn bảo giúp. Giốp hỏi.biẽt tbí-sinb 
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ẫy chính tên là Phạm Đình-Trọng,bèn bảơ giúp 
cho biẾt. Khoa ẵy ông Phạm dỗ Tăn-sĩ. Chưa 
bao lâu giặc đông nồi dậy, vợ con Giảp đều bị 
nạn cả, Giáp chỉ còn trơ một mình đến nương 
nhờ ông Pnạm.ông thường cẵp giúp cho, chỉ 
đưọc đủ íổDg. Mấy lẳn dàng sồ quân-công,ông 
định biên tên.Giàp vào,nhưng rồi lyi thổi Thành 
ra Giốp trọn đời chỉ là một viên giám - sinh. 

Chùa ỉí hiên mụ 

Ktnh-phủ 

Chùa ở huyện líương-trà xứ Thuận-hốa.dựng 
trên mốt trái đồiphẳng, có cái vẻ đẹp của núi 
kbe.Tục truyền khi xưa nhà phong-thủy khai 
đào sống núi,thắy có một bà cụ gia bảo người 
làng đấy dựng chùa đề đồn các thăn thiêng vè 
núi, nhân đặt tên là chùa Thiên mụ ('bà cụ già 
nhà giời).Boan qu5c-công Nguyễn Hoàng xưa 
có trùng tu lại, vè sau cữug kí tiếp sửa chữa. 
Chùa có một cái khảnh đá.tiểng lớn và trong, 
ghi là « Chtch-lịch nhị nién tạo » ( 1 ). Hội chủ 

(1) Nghĩa là niẽnliiệi Cbich-lịch thứ 2 lạo ra.Nbưag 
ố nước ta kbững có nién hiệu ấy. Chỉ có ò bêu Tau 
về đời nhà Đưởng, Tuog Lân là vua nước Bật-hải ở 
miền đông bắc nước Tàu xưng niên hiệu nãy,và frbên 
Nhật đời Cao Thương-Viên Tbiên-hoàng cũng xưng 
niên hiộa náy Không hiền cái khênh ấy từ đâu lậl mà 
lại cố niỀn hiện ấy. Hay là hai chữ Cnỉch-lịch sách 
chép làm cbâ Ig? Hiện giờ ở chùa Tníên-mụ có cái 
khầnb nhưng khống đúng nhi? cai khánh chép ở đây. 
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là Thẽ-tồ Mính-Kbang Thái-vttơng. Bén cạnh 
Pbật-tọa có bài vị tô khảo bấy đời của họ 
Nguyễn. Khi chúa Nguyễn mãt, có người bề 
tôi là Mỗ đẽn chùa yết bải,đề bài tho ở vách 
chùa, cỏ hai câu : 

Rí * - w' ¥ ấ, m 

Khk liên nhị bách niên cơ nghiệp 

* A lil ff & 

Bất cập sơn tăng nhất mộng truờng 
Nghĩa là: Thương thay cơ nghiệp hai trăm 
năm, khổng dài bẵng một giấc mộng của nhà 
sư tiên núi. 

Khoảng năm cảnh-t irng, chùa hơi đố nát, 
quan Đổc-đông Hoan-cbâu là Bùi Huy-Bích 
phụng chỉ vào Huẽ tuyên dụ, thường í ùng 
quan tìổc-thị là Trương Đăng-Quỹ di thuyền 
lên chơi xem, có nbững câu thơ rẳng : 

VL m 'b í m & 

Nguyễn gia thất thế bùi không lại 

ífr % T IW % 3* # 

7 ăng scá thiên gian ngõa bán linh 

Nghĩa là; Bầy đời bọ Nguyễn bài-vị còn 
dây, bao nhiêu gian nha của sư ờ ngòi đã 
trụt noàt đến nửa. 

Lại rằng : 

m k — yr s R M 

Khinh phàm nhất phiến đáng lôm xứ 

!»»■«?« H i « 

Nhàn phất đài giai duyệt khánh minh 
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PÈỒ-I bCN 6 CBDTÍN-BÃiH 


Nghĩa là: Giuơnp một cánh bnồm nhẹ lén 
thăm phong cẵnb, pbầy cái thềm rêu dè đứng 
nhìn bài minh khắc trên tấm khánh. 

HỒ Hoàn~Kìê'm 

Kính phủ 

Hồ Hoàn-kiếm thành Tbăng-long ỏr bên cạnh 
phường Báo-thiên, thông với nước ngoài sông, 
hlnh thố rất là to rộng, ấy là nơi đức Thổi-tồ 
hoàng-đế tiên-triẽu đánh rơi tbanh kiếm đó. 
Hồi Thái-lồ khởi nghĩa, ngài bốt được raột 
tbanh gơom cS. Sau khi được nước, ngài 
thường vẫn đeo à bên minh. Một hôm chơi 
thuyên ờ trong hồ, bỗng thẵy một con ba-ba 
rẫílớn nỗi lẻn mặt nước, bắn nó không trúng, 
ngài bèn ỉẫy tbanh kiếm mồ cbỉ. Bẵt đò thanh 
kiếm rơi xuổng nước mẫt mà con ba-ba cũng 
lặn theo. Ngài giận, sai lấp cửa hồ lại, dắp 
cối bờ ngang, tát hết nước đề tim, nhưng 
chẳng tbăy đâu cả. Đời sau nhân cái vẽt bờ 
íy, chia ra làm hai hồ Tả-vọng Hữu-vọng. 
Cuỗi đời Cảnh-hưng, cỏ một vật mọc lẽn từ 
oái đảo trong hò, sáng rực ròi tắt, người ta 
cbo là thanh bảo kiễm bay đi. 

cửa kinh-thành 

Kính phả I 

Bốn cửa kinh-tbành,xảy dựng nẽn từ đời vua 
Lý Thối-TỒ.Nầm gàn dây, phá bót từng ngoài 
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cừa Bại-hưng, mửi được nửa vời, thấy một con 
rắn lớn bẳng cài đò'n tay, mình đen vấn trẵng 
từ trong gạch đá chui ra bò sang nóc nhà hàng 

( phổ rồi vùn vụt đi đàng nào mất. Bát được ba 
con con, đều giSt chết di cẳ. 

Tục truyền năm cánh-hưng phá cửa Bạcb. 
hồ, bẵt được ở trong khe gạch một con rùa 
nhỏ như đồng tiền, đầu và chân vẫn còn cựa 
động, vậy cfin? phụ chép vào đây. 

Ông Hoàng săm 

OngHoồng sâm,ở Thù.sơn dôi đời làm nghề 
cầy ruộng. Cha mẫt sớm, đế lại cho cải di-sẫn 
dược mấy Bào ruộng, mẹ con nương tựa nhau 
mà sổng; năm 24 tuồi vẫn chưa biết một chữ 
nào cả. Cùng huyện có quan Thượng thư 
Nguyễn Doẵn-Địch trí sĩ về làng, quan huyện 
bắt phu dân ra đề đón rtrdc.ông cdag ỉf trong 
Sỡ ẫy, sung vào chân khiêng kiệu của cô con 
gải. Trong khi khiéng.ông Hoàng iiẽc mắt nhìn 
trộm.thấy cô tièu thư là một người tư sầc tuyệt 
vời, bất giác trong lòng rung động. Vẽ nhà 
bn^ nói vởi mẹ muổn được lấy cô con gái ẫy; 
mẹ cười và bảo dừng mơ uớc hão huyền. 
Ong không nghe, mua buồng càu cổ bắt mẹ 
phẵi đi giam, lại đi theo sau mẹ sợ mẹ dôi 
mình. Bà mẹ khổDg nỡ cỗ trải ý r con, đến 
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đứng loanh quanh mãi ớ cửa nhà quan 
Thượng. Quan Thượng lấy làm !ạ hỏi, bà 
mẹ kêu xin tha tội và kề việc con giai thúc 
bâcb. Quan Thượng eười mà rẵng : 

— Không hề gỉ. 

Ròi quan Thượng sai gọi ông đến đê xem 
người ra sao. ồng mặc một chiếc quần cộc 
đễn phục lạy trước thềm. Quan Thượng nói: 

—* Con gái nh^ quan không lẽ gả cho người 
bạch Ốc. Vậy hễ anh sau này làm siên sự 
nghiệp như ta mởi cò thề lấy con ta được. 

ỏng lạy hai lạy nói : 

— Xin vâng theo như mệnh, nhưng mong 
quan lớn đừng sai lời. 

Về nhà, Ang không nói gl với mẹ, đi bán 
trộm một sèo ruộng được 30 quan tiều, tởi 
kinh tim đến một bậc danh-công đế xin học. 
Học tron ba năm đẩ giỗi lẵm, đi khảo trúng 
ờ huyện Hìệp-Hòa (nay thuộc Bẳc-giang), rồi 
đi thi hương đỗ Giải-ngu ển. Hỗ khoa hương 
rồi, Ang nhờ một người làng đến nói vỏri 
quan Thương-thư xin đừng sai ước cũ, rồi 
lại tởi Kinh. Bấy giờ con gái quan Thượng- 
thư tuy cỏ mẫy đám giạm hỏi nhưng chưa 
thành đám nào, vẫn còn ở Dhà. Khoa Mậii- 
tuẵt (1538) niên hiệu Đại-ehính đời nhà Mạc, 
Ang 27 tuồi, thi đậu Thốm-hoa. HAm vinh- 
quy, làtp lễ cưới ngay ờ sân nhà quan Thượng 
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thư, nguôi làng đèu cho là một sự vẻ vang 

đẹp đẽ. Ông làm quan đẽn Lễ-bộ tả thị-lang 
Hoành-pbúc bá. 

Ông Đặng-Trần Côn 

Tùng-niê.n 

ổng người làng Nhân-mục huyện Thanb- 
l rỉ, bạn của đấng Tiên-quãn tôi xua rinh 
thích rượu, đênh đoàng không buộc, (1) trong 
khoảng trường ốc, vàn chương ông tiếng 
lừng thiên hạ. Bấy giờ chúa Uy'Vơơng bị 
bệnb, pbải dời đẽn ở cung Thường-liên, 
kinh thành tối đẽn cãm lửa rẫt ngặt. Ông đào 
hầm ờ dưới đất đẽ đọc sách, khổng bỏ bễ lúc 
nào. Thường đè tranh Tiêu tương bút cảnh 
cảnh Tiên tương dạ vũ (Mưa đém ờ sồng Tiẻu 
Tương) ông đè bài thơ như sau : 

M n M w ÌỀ ìề 

Cô bồ trạch quốc tứ thương thương 

i ffi â ổ 

Thày bả lâm lang trích dạ trường 

... > 

(1) Bềnh đoàng không buộc là tôi dịch bổn chữ lạc 
phách bất ca nghía là nói tính người dềnh đoàng 
bừa bẵi. không buộc ò trong vòng ễ phép lặt vặt. 
Nay bẵt đầu dịch nbu thể tuy có lạ tai. nhang rồi 
dùng quen đi,sẽ thêm đuọrc một từ ngã mới rẵt cần 
dùng đến. 

(1) Nghĩa là tám cảnh ở miền rông lỉêu-ti/ơng 
nước Tồu, do 'J ống Dịch đừi 'lống khỗõ vẽ. 
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rSỉ 

M H f íẽ 

Xa quá u lan đế sỏ Khách, 

& & llf tí ìă. $ M 

tìốt lai ám trúc khấp Nga-hoàng 

I I i I ít ệ|B 

'ỉăn châu lănh bức ngư đông té 

ã. ->& M Mi M h 

Bồng đề thu kinh lữ mấn hoàng 

ả m £ m tít * 1 - 

Phất lược sồ phong vièn thụ ngoại, 

f s I m * E ; ề 

2 hương-ca thanh đoạn thủy mang mang 
Nghĩa là : cỏ cao nưởc cả bốn bè xanh 
xanh ai đem reo những hạt ngọc trong lúc đêm 
dài. Trậh mưa chợt qua cụm lan tối tăm đề, 
than ngưòi khách Sờ, (1) vụt đến bựi trúc âm 
thàm đề khóc nàng Nga-hoàng. (2) Bãi rau bị 


(1) Sông Tlôu-tttơng thuộc về đít nưórn sỉr dàrt 
xưa. Khách s ỉt đây ý trỏ vào ông Khnắt Nguyên, 
ôog là người tôi trung bị gièm rồi bị đuồi, phẫn 
uắt tự trầm & sông Mịch-la. Trong khủc Li-tao của 
ỏng có cáu : « Hộ phục ngẵi dĩ doanh yên hề, vị u. 
lan liỳ bắt khả bội >, có ý than kẻ dở thl được tiến 
dựng mà người hay thỉ bị ghét bỏ. 

(2) Nga-Hoàug Nữ-Anh à hai vợ vua Ngu-Tkuắn, 
Tực truyền vua Thuấn băng b đất Thương-ngô, hai 
bà này thao xuổng đến sông Tương* khóc lóc thảm 
thiết, nước mắt vấy vào nh&ng khóm trúc thành 
ra vằn ngín. Tờ đív vùng này riêng sình ra một 
giố g trúc có vằn. 
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khỉ lạnh đè ép ỉàm cho đèn chài nhỏ lý, 
gốc cỏ bồng hơi thu ghê giợn ỉồm cho mái 
tỏc lữ thứ điếm vàng. Chợt qua ngoài lùm 
c ây vượn leo trên mẩy ngọn núi cao, khúc 
ca Tbuơng-lương rứt tiếng, (1) mặtnưởc sòng 
man mác. 

Cảnh Sơn thị tình lam (chự núi quang 
tạnh hơi lam) có những cảu : 

A & m k m * m 

Nhân gia lộc ngoại yèn quang tĩnh 

ÍỂ m é M % Ẽ w 

Tửu điếm lăm gian thụ sắc minh 

Nghỉa là nhà dàn ờ ngoài nủi hơi khỏi quang 
tạnh, quán rượu ờ trong rừng mồu cây tỏ rõ. 

Và s 

& * 5fe # ỈH * 

Hoán mễ tiều phu xuyên động khứ 

% M M * & m rt 

Mại tiên ngư tủ bạng khè hành 

Nghĩa là : Chú tiều dôi gạo xuyên động mà 
đi, anh chái bán cà men khe mà bước. 

(1) Trong bài Ngư-phù-lừ cùa Khuắt Nguyên, 'Cỏ 
nói kbi ông bị đuồi, cbơi ở bẩn sông, gặp lão 
phường cbài, cùng nhan nòi chnyệa. San dỏ lão 
phường chèi vừa chi thuyền đi vừa bát « Nưức 
sông ỉhưoag-luơng trong chừ, ấè rửa dải mS ta’ 
Nướ. sững Thương-lương đựs chừ, đề rửa bồn' 
chân la. ầ 
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Cảnh Viễn phố quy phàm (bẽn xa buòm vè) 
cố những cân : 

H I M A i w 

Nhật mộ vố nhân nghinh trạo vấn, 

£ M z 'J? 7jc m ÍK 

Ngũ hồ đa thiều thủy yèn thu 

Nghĩa là : Ngày đã tối không ai cbờ thuyên 
đè hỏi, năm hò khối nước*màu thu.có ít hay 
nhiều. 

Cảnh Giang thiên mộ tuyết (buồi t6i trén 
sông tuyết xuống) cố những câu : 

« ÍẼ ¥ ll! « * #í 

Hấn độn thiên sơn mai thẳo thụ 

xa Mt m m * m & 

Mồng lung vạn khoảnh thất yên ba 

Nghĩa là : Man mác nghln ngọn núi lẵp cả 
cày cỏ, mịt mù muổn khoảnh nước mẫt cả 
khỏi s»ng. 

Và.: 

m : . ,* m M tt 'ề 

hgư ông mê khước lô hoa chủ 

& » * 5. m m 

Hướng dạ quy lai ngọc mãn xoa 

Nghĩa là : ông chài lạc cẵ đường vỗ bến 
hoa lau, đỏm vẽ đẽn nơi thì ngọc (tuyốt) 
•giắt đày tẵm áo lá. 

cảxib Binh ỈU lọc nhạn có những càu I 
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Ki IH I i I s X 

lé vũ kiAm hà tiêu sắt lý 

X m ịk Ê m m ŨL 

Hựu thiêm thu sắc mãn nam giang 

Nghĩa là : Trong cảnh liêu sắt của một giời 
mưa phùn tưới lẻn những khóm cỏ kiêm bồ, 
lại thêm vẻ thu đây trên 8ÔQg nam 

Những thơ này phong cách cao trội, kề từ 
đời Trung-bưng đến giờ, thì phái mới nhản 
đó cbấn khởi lèn được. 

Cốc bài phủ bát-vận liên châu của ông. 
những người học đi thi, thường giữ gìn một 
cách quý bảu. Bài phú «Trương Hàn nhớ rau 
rút cá mè » có những câu : 

# ìầ # m. # M 7 A 

ĩ. z & m 

Lãnh đạm thôn hào, bát xướng liễu bát 
vương chi thành bại, 

m f; ỈĨ ỉii, M ái « w 

7t & 0 

7 ấm thường dũ phầm, Ẩẳ bối tán lưỡng 
lăn chi thị phi.. 

Nghĩa là:mỏn quê nhạt nhẽo, nửa bữa 
xong cuộc thành bại của tám vì vương, vị 
đồng tằm thường, mấy cbén tồn chuyện thị 
phi của hai triều Tấu. 

Bài phú « Trương-Lươnr' mặc ho víi 9 có 
những câu : 
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Bí # m — ít tt 

?> ỈM íif ÌM 

Phó xo doanh hận nhất khởm, Bác-lãng 
chi sa ngàn ám thấp. 

t i B I) I 

Hoàng thạch bí truyền bán tụ, Di kiêu chi 
bộ điềm sơ hy. 

Nghĩa lả : một vat áo chứa đầy tức giận 
bfri nỗi đánh lầm phải rigười phó-xa mà 
khồng đánh trúng Tần Thủy-hoàng, vạt ảo 
ấy còn dảm dẵp ưởt vì ngấn cảt ò đẵt Bác- 
lẵng, nửa ống tay giấu quyền sảch bt-truyẽn 
của ổng Hoàng.Thạch, vừa khô vết sương ỏr 
càu Di-kiều 

tíài phú «Tiẽng g5 cửa» (1) có những cằu : 

,1lớn khấu kỷ thanh, thả báo vỗ ngón chi 
luân phất. 

m li - ¥ m ì& % m á: «1 r » 

Quy khôi nhất vũ, hầu thông vị đáo chi 
quan hà. 

Nghĩa là ; cửa gổ mẩy tiếng, tay báo cái ý 
chỉ không nối ra nhời, (nghĩa câu dưới chưa 
rõ, tam dè khuyết-nghi). 

( 1 ) Vnã Tống Thái Tồ đồm tuyểt đến nhà Tề- 
Ivtởan Triện Phố, gS cửa vảo chơi, hồi ý kiến về 
việc nên đáih B ắ; H in ha y khống. 
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Và : 

n lậ 3Ề li m $ IF Hề £ 0 j w m- ift 

Càn khôn bôi lý kinh doanh, cán thụy chi 
sơn hà dục động . 

Nghĩa là : xoay xở càn kbổn trong chén 
Itrợu, làm*cho tnột cõi non sông ngủ ngáy 
bên Cậnh như muổn giật mình (I). 

Đó đều ỉà những càu văn sang sàng đáng 
đọc. 

Khi ông mới được trao chức Huẫn-đạo, 
bài văn yẽt miễu Đửc Tbánh (Khòug tử) có 
hai câu : 

1 ậ. tt # 

Vó vị Huân Haa 

m % ^ % • 

Nàng ngôn thièn địa 

Nghĩa là : ngài như Nghiêu Thuàn khống 
agôi và như trời đát biết nói (2). Hai câu này 
cáng được người đời khen ngợi lắm. 

(1) Đêm hôm ấy Tổng TÒ cùng TriỘQ Phồ nống 
rượu, bàn tinh việc nước ; non 8ống ngủ ngay bên 
cạnh trồ nưórc Bắc HAn. 

(2) Trong kinh thư gọi óng Nghiêu là Phỏng-Hnân, 
gọi ông Thnấn lả Trùng-Hoa. Hai cản này nốl đức 
của thánh Khồng như hai vua Nghiêu Thuán, chỉ 
khác Nghêulhuíncố ngôi làm vua mà ngài thỉ 
không ngốỉ; như giời đát. nhưng giời đlt, nhưng 
giời im lặng không nói gi mi ngài tbi lậi nói ra 
mọỉ nbời đĩ (lạy bảo thiên bạ. 
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Ivhoảng năm về già. ông làm ra khúc Chinh- 
phu-ngàm, cỗ thầy đến mẫy nghin lời. Làm 
xong đưa ông Ngô Thời Sĩ xem, ông Ngô 
thốn phục mà rẵng : 

— Văn này đính đồ cả lẵo Ngô già này chứ 
còn gì nũa. 

Khúc ngâm ấy người ta sao chép, truyền 
sang đến hai tỉnh Quảng-đỏng, Quáng-tây 
nước Tàu, có người thức giả nói : 

« Tinh thẫn trút cả vồo đảy, tác giả bài này 
chẳng qua chỉ ba nảm thi chẽt ». 

Sau ông làm đến chức quan ngự-sử rồi 
mẫt dúngnhư nhời trên ắy. Oùg cố tập tiỄu 
thuyết Bích-càu kỳ-ngộ lưu hành ỏr đời. 

Mẹ ranh Càn-sát 

7 ùng-niêa 

Ở khoảng lang Hạ-hội và Thuợng-cát thuộc 
huyệu Từ-liêm, có một thằng bé con nhà 
làm ruộng, tuôi ước lên 5 lẻn 6, thưòng noi 
với cha, xin sang ngủ ở nhà ông ngoại thón 
bên, tối đi sớm vè, trải mẩy tháng dẵ quen 
lệ thường như vậy. Người chú thuongcháu 
phải di lại văt vả, một hổm gặp ông bàngoại 
nó ớ đường, hèn nói bảo cho cháu nó ngủ 
ờ nhà. Người bà ngoại giật mình nối : 

— Đã lầu chán nó có sang ngủ nbà tôi nữa 
đàn, sao l«i cỏ cậu chuyện ăy 1 









TANG THƯƠNG NGAO lực 1&3 

Người chú bẫy giờ mới biẽt, không giả 
nhời sao. Đến tối, ngầm đi theo sau thẳng 
bẻ. Ra khỏi cồng làng, gần đễn một cái gò 
cây c6i rậm rạp, thắng bé gọi với râng : 

— Mẹ ơi 1 Con đã đến đảy. 

Người chủ ngồi núp ờ một cấi gò bén 
rinh xem, tbăy trong bụi cày có ttiẵy chục 
dứa trẻ, đứa cười dứa khóc, một nguời đàn 
bà hai vú đèu dài đến một thước, ôm lẩy 
thằng bé cho nó bú. Thấng bé nói : 

— Sírm đi tổi đến, chỉ sợ ròi họ biểt, sao 
mẹ chẳng đem con di luôn có đưực không ? 

Người đàn bà yẽn ủi. 

— Hạn nợ chưa bết, con bày phài đọi vài 
nàm nữa. Nếu bọ cho con àn' cá chép ba ba 
thì con chớ có ãn. nỄu không thì mẹ sẽ không 
thè găn con được nữa. 

Thẳng bé vâng nhời^ ròi bai mẹ con lại nói 
chuyên với nhau lào xào Người chú im lặng 
trở vê. Đẫnsíng, mua hai thứ kia nấu cbung 
làm một, gọi tbấng bé bảo ăn. Thẳng bé quâ 
chối từ không ăn. Nhưng người chú cỗ đè 
ra dò cho ăn, vá đồ tóe cả ra minh nó. tíuồi 
tối lại đi di theo thẳng bé ấy, thấy thẳng bé 
đến cách cái gò độ mấy chục bước, con mẹ 
ranh cả kinh naàrâng: 

—* May không nghe lời dặn của tao, tại 
còn đến đảy làm gi 1 
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PHÔ-THÔNG CBDTÊN-SAR 


Rồi đuối thằng bé không cho đến. Thẳng 
bé đứng lùi lại mồ khỏe. Người chủ liên quát 
lởn thl con mẹ kia phút biẽn đi không thấy 
đân nữa. Người chú lẫy những xương ba-ba, 
cả chép vứt khẵp vào trong bụi cây. Đêm 
hômẵy thấy con mẹ kia đến go cửa kêu van 
xỉn bỏ hai vật kia đi cho. nếu khổng sẽ làm 
yéu làm quái. Người chú bất đắc dĩ phải bằng 
lòng, sớm hôm sau dậy ra nhặt vứt hai vật 
kia xuống nước. Thẳng bé từ đíy cũng không 
bề gì cá. 

Đền Tpẵn-vũ 

Tùng-nièn 

Miẽu Ma ở huyện Yên-phong, nay đôi là 
miễu Xuân, đời thượng.cồ có con hồ 9 đuôi, 
vẫn làm bọa hại cho dán-gian ; một khoảng 
xa hơn bổn mươi dặm, vắng tanh không có 
ai dám ờ, Nhờ có đức Huyèn-thiên thượng- 
đế, giáng xuống bắt con hồ ấy, từ đẩy trải 
cảc triéu vua, đẽu có thờ vong và ghi vả« 
lễ-điền, dựng đẽn Trẫn-vữ ờ phía tây bắc 
thành Thăng-long đê trẩn linh khí của bồ 
Tây. Bời chúa ĐỊnh-vương tién-lrièu mới 
đủc đồng làm tượng, cao mấy chục thưở«, 
xõa tóc đi chân không, chổng gưom đứng 
giỉm lên c*n rùa con rẳn. Lại có 4 viên 
nguyên-aúy đứng ỏr bén cạnh, uy dung 
ngbỉim nbién. 
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Bạo-sĩ Mỗ vỗn quê rhanh-hóa, nối đời 
vẫn làm ngbề phủ lục. Một lầQ từ làng bèn 
cạnh VÈ nhà, gặp ôug địa-lỷ Tả-ao giữa đường 
kêu đói, bẻn lấy cả oản chuối trong bọc ra 
biếu, ồng rả-ao cẳm bụng tốt, bèn táng cho 
một ngôi mộ tò, nói cái ân một bữa, xin lấy 
việc ẫy đề báo đền. Chua bao lâu, Tbtành- 
tô Triết-vương đem quàn pghĩa kéo ra mặt 
đóng, ngài bịcẳm ở quân-tbớ, kíp triệu đạo- 
sĩ này đến nhưong trừ hộ. Đạo-sĩ vùa phốt 
bùa dẵu thi bệnh vương ÓS kbỏi, ngài sai 
biêu ghi lấy công. Khoảng năui Quang-hưng, 
xa giổ ngự ra Trung-đô, bèn cho đạo-sĩ 
được coi giữ đèn Trẫn-vB. Bạo-sĩ đẽn dền, 
từ trụ-trl đến phảp-sự, đỄH dùng con cháu 
trong nhà cả. 

Quan thơợng-thư Mỗ người làng Hoàng 
xa khi đi sứ Tàu, có rước pho iượng Tử-iồng 
đẽ-quân vẽ nước, tạm đặt ở lớp tiên-đường 
đên Trãn-vữ, sau' lại thiẽn lén úĩnb núi 
Hoàng-xả. Rỏi thãy đức Tử-đồng giáng bút 
noi rẳng : 

— An-nam là nước văn-hiẽa, la sẽ eứ láy 
những ngày 1 ngày 6 ứng mộng cho các học 
trò, Nguyên tượng thì pbải trả vẽ Táu, đừng 
đem ta đi mà làm nhàm như vậy. 

Chợt khi cỏ thuyền của người bẻn Tàu 
sang, đi tìm hòi pho tượng ấy. Qua.n Thượng- 
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mỗ-THÔSa CHOYẼN-aâ* 

thơ tuần mệnh giả về, rồi b chỗ di tích, tạc 
pho tượng mới đế thờ phụng, nay ở trưởe 
đèn Trẩn-vu, về bỗn phía tả, pho tượng đội 
mữ phốc-đằu mặc áo bố phục chính là đó 
vậy. Gặp Dăm có khoa thi hội, sĩ-tử bốn 
phương nhiều người tắm gội chay sạch đẽn 
đền làm lễ cầu mộng, báo ứng rắt nghiệm. 
Tại chùa núi Hoàng xá cung vậy. 

Núi Dụe-thúỵ 

Từng niên 

Núi ờ đất Tràug-an xứ Thanh-hóa (nay 
thuộc Ninh-hlnh). kẽ bồn cạnh sòng VAn- 
sàng. Trèn có cây tháp gọi là tháp Linh-tế, 
dựng lôn từ năm Qũáng.hựu thứ 7 nh-) Lỷ. 
nSm Khai-hợu nhà Trần có tu bô lại, ông 
Trương Hán Siéu lồm bài ký. Trong năm 
Gảnh-hưng có dựng ly-cunp đê phòng khi 
vua chúa đi tuần hạnh. Nhân tbt? nủi mà xây 
dựng, cũng chen lẫn nhân-công v^o, quv chỗ 
rẵt lộng lẫy. Thơ ngự-chẽ cùa chúa và thơ 
ửng chế của các quan theo hầu đều khẵc đá 
cẵ. Hồi đi binh nam, xa RĨá'đừng lại ở đây. 
Sau khi vạc đồi, cung bỏ làm trường lương 
Tràng-an, tháp c3ng đố nát, duy tấm bia đẽn 
nay hẵy còn. Bài văn bia rằng : 

Làng ta có nhiầu cảnh đẹp, thuĩr nhỏ chơi 
xem,bước này chán đã hầu trải khấp. 7 hường 
có làn bỏ thuyần trèo lèn núi này, lăi bia 
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cụ .0 rệu, nhận đọc thi blèt cái tháp cũ dựng 
năm Tân-mùi niên hiệu Quảng-hợu thứ 7 
triều nhà Lý. Đen lúc trèo lên trên đỉnh, 
thây nền dồ gạch vỡ. bừa bộn ở trong khoảng 
cày đá hoang rậm, bất giác bùi ngùi buồn 
thương cho cuộc hưng vong thành bại, sao 
mới có hai tràm mấy chục nám, cày tháp dă 
trở nên dấu cũ và hầu ảin ttiu mòn mất 
hết thể du I Sau này không biết còn có làm 
. lại nữa không ? Từ khi có vũ trạ thi có rrú i 
này, những người lên chơi nùi rồi di mất 
vào dĩ vãng, kháng biểt là đã bao nhiêu ròi! 
Sau đó la đi làm khách bốn phương, ròi làm 
quan ở trong triều, bị vị ở nơi đài sảnh, thú 
cựu-ằn bên giời xa cách, chỉ thường được 
về thám ở trong giấc mộng mà thôi. Đức 
Kim-thuợng lên ngôi đến nởm thứ hai, mùa 
dòng tôi ở kinh-sư, nhà sư trong núi là ĩ rù 
nhu tim đến nói với tôi ràng : 

« Cuộc xdy dựng lại cày bảo tháp, khởi từ 
tháng chạp năm Khai-hựu tìinh-sửu, dén 
nay trải sáu nám mói xong ; xỉn ngái làm 
cho bài bi-ký , công đức cao cả sè không biễt 
chừng nào. mà sự báo ứng cũng s?. như vậy. 
Khi chúng tôi mới định ngày .khởi công, nhá 
sư Đức-Văn chiêm bao thấy có hơn nghìn 
' người họp trên đỉnh núi, trong đỏ có ba 
người sang trọng, tướng mạo khác thường 
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bảo ràng : « Các người nin biít việc dựng 
iháp là việc hay nhất. » Hôrn bẳt tay làm, sư 
Đức-byên lại chiêm bao thấy ông Trúc-lâm 
Phb-Tuệ tôn-giả kết ấn đề. trấn trị. Lại sư 
Đức.'Cĩnh, Đức.Minh, trước và sau vi việc xáy 
con đường cửa tháp, nhân tảng đá lớn trụi 
lở, người và đá đầu lăn từ trên cao xuống 
dén mấy chục thước, ui trông 4hăy cũng sợ 
hãi, cho là phải vạn xương ra cám. Thề ma 
đến lúc xuống đỡ lẻn, sư không hề bị chỗ 
nào tồn thương cả. Tháp xây lên được bón 
từng, một đêm tỏa ánh sáng ra rực rỡ, xa 
gần đều trông Ihăy cả. Những việc như thế, 
đều là cái sức thần thông của đức phật ta cả. 
\ả Nhu này nghe nói, ngày xưa vua A dục (í) 
sai quỷ.thăn dựng lên tám vạn bổn nghìn cày 
tháp, người xem lễ như thực được thân tiếp 
vời Phật; đàu gậy khắc tháp cũng trừ được 
yêu khí; tòa phù-đò (tháp) trén bè phút theo 

(1) Vna A Dục là vna nước Ấtt-độ đời xua, mời 
dây nguờỉ ta dịch là A-đu-gỉà, nghĩa là Không lo 
lâng gi cả. Sau khi phật. Thích-già tịch diệt được 
một trồm năm (2(itì trươc rây-lịch), vua lên trị vi 
xứ Trung Ẫu-độ Khi trưởc theo đạo Bà-la-môn, 
lam nhiều sự tàn bạo, giết hại cả anh em. Sau khi 
lèn ngôi vua, đôi thờ đạo Phật th' bành nhân chính, 
hết sức ỉng hộ cho đạo Phật Dệo Phật truyền 
rộng ra nuớc ugoii, pbần nhiều nhờ sửc nhà vua. 
Mắt trước Tẳy-ỉịch 3 nảm. 





169 


TANG 1HƠƠNG N6Ỉ0 LỤC 

sương mù bién đi. Việc không ph&i là quái 
đản, nay và xưa cũng như nhau cả. Xin 
khấc những việc ấy vào đá, truyền lại đời 
sau, làm những cáu chuyện hay ở cửa nhà 
Phật, và làm bờ bến cho những người tin- 
tưẻrng, há chẳng nên ư ? » 

la nghĩ ông Thich-Ca lấy lẽ lam-khồng 
mà chứng đạe, sau khi tịch diệt, nhiều người 
thờ phụng Phật.giáo đè cồ hoặc cỊìủng sinh, 
thiên họ. chia năm thì chùa chiên chiếm một, 
làm cho hư nát đạo thường, hao phí tiên 
của ; dắt dẫn bao người ngu tối nhấm mất 
hùa thẹo, bảo rằng không hóa thành yêu ma 
gian trá sao được. Những việc của bọn ấy họ 
làm thật rất không phải. Tuy nhiên, sư Tri- 
Nhu ăắy là người theo hầu sư Phồ-Tuệ, hiìu 
sáu đạo pháp của.Trúc-ỉám, gìn mình giữ nết, 
thật là khắc khò. vả giơ hai bàn không, 
thành thủ đoạn lờn. Nghĩ đỉn việc đè gốc 
mây, xếp hòn đá, từ tẫc mà thước, mà 
trượng, bước tiến lèn một bư&c, từng cao 
thêm một từng, cho đển lúc vềi vọi đứng sững, 
thé lán trời xanh, thêm sự tráng quan cho 
non sổng, tranh công xây dựng cùng lạo-hóa, 
thì há phải bao nhiêu kẻ tu hành tằm thường 
khác cù thề so ví được, ôi I Sau này lại máy 
trăm năm, nếu có kẻ cũng như ta phải buòn 
ràu trước cuộc biến di, biết đâu lại chẳng có 


t 
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PHỒ-XHÔNG CHUYẾN-SA* 

/ìpưỏ-ỉ nAư ốọn nAà sư Tri-Như này. Đến 
như nước xanh giợn sóng, bóng tháp in dòng, 
thuyền nhỏ trời chiều, lênh đênh bên dưới, 
đầy mũi thuyên ra mà xem ngắm, gõ bơi chèo 
hát khúc ĩ hương-lương, tìm cái gió trong 
cua ông Tử-Lãng trong một sợi dây câu, 
hỏi cái ước cù của ông Đào-Chu trong nám 
hồ khói sóng, cảnh ấy lòng ày, chỉ duy có 
ta cùng với non sông ấy biét nhau mà thôi. 

hiên hiệu Thiệu-phong thứ 3 nám Quý- 
mùi (1343), Nhập nội Hành.khiền lả-ty Thị- 
lang, kiềm Lạng-sơn lộ Kinh-lược-sứ, Độn- 
tằu 1 rương Hán-Siều Ihăng-phủ ký. 

Mả tồ họ Nguyễn làng Quế.õ 

Kihh-phả 

Họ Nguyễn Qu?.-Ồ vốn là một họ danh tiăng 
vê đời Lê trung-hưng. Tiên-tồ khi xưa nhà 
nghèo, dựng lèu ngoài đồng đè làm nghê 
chăn vịt. Một hôm con ra thăm cha, không 
thẫy đâu cẫ, có phong thư, mở xem mời biết 
cha mình dã bị nbững người Tău đễn đào 
h6 của giẽt mẵt, moi ruột tể thần giữ của, 
chôn ở cải gò đát bên lèu, và dặn đó là cát 
địăí dừng nên cẫt nhắc di đâu cồ, người 
con kêu khóc rồi đắp nẫm mò mà về. Sau 
nhà ãy thường sinh ra những bậc danh 
tuớng, có tiễng khỏe mạnh, nhưng phần 
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nhiêu về sau khổng được trọn vẹn, người ta 
cho là vi mồ mả xui nẻn. Khoảng năm Vĩnh- 
hựu, có người cháu là ĐÚC-T5 do chức tướng 
quân đi đánh giặc, lúc lâm hành, trao cờ ấn 
cho kẻ bộ hạ mà bỗo : 

— Giữ lãy rồi đém vè nộp với triều đình, 
la tãt không thế trở vè được. 

Rồi tướng quàn gặp giặc Diên đẽn, hăm 
hỏr một ngựẩ xông ra, đánh nhau mê mải hồi 
lâu, rồi ngựa vấp bị ngã phải giặc giẽt chết. 

Giăc Diên là người làng Ninh-xá huyện Chi 
linh, dòng sau của ông Nguyễn Mại, sức khỏe 
tuyệt vời, mỗi bữa ăn hẽt nồi tư cơm, thuở 
nhỏ tập nghề võ, vẫn cùng tướng quân có 
tiếng giỏi ngang nhau. Nay Diôn mừng mà 
rẫng : 

— Thế li từ nay ta không còn có người 
dổi thủ nữa. 

Tin buồn đưa vẽ, Triều đình khen là 
tiẽt nghĩa, truy phong làm Phúc.thần, và 
cẩt dùng con là Đức-Thản Đức-Ảnh làm 
quan. Trận đánh ở Nbã-nam (ở Yên-thế,đánh 
nhau rớ i Nguyễn Hữu-Cău), Đức-Anh eư&i 
voi dổc chiến, bị thương ờ cánh tay hữu gần 
gẫy, xé vạt ảo băng bó rồi lại xua binh tiẽn 
vào, tiếp đó bị giặc bắn chết, được truy-tặng 
Quận-tưởc. BĨy giờ Đức-Thân đương làm 
Hữu Tưửng.quẵn, tiẽn áp đến bê .1 trại giặc, 
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bị tin phải đạn bay mà mất. Con là Đửc- 
Vượng lại lĩnh quản của cha, đánh nhau rẫt 
hăng, được phong Bắc-ngạn-hâu. Cuối đời 
Cảnh-hưng, lộ tnùộc vào đạo quằn TiiUận- 
Quẳng. Tháng ã nám Bính-ngọ, thành h§m, 
cũng vì đánh trận mà chết. 

Ông Sám 

Kính phả 

Người nhà giằu Mỗ ở làng Như-phượng 
huyện Văn-giang, thường đi buỏn bán ngoài 
bê khơi, bị sóng giỏ đánh đẵm thuyên, giạt 
đến một cải đẩo, thấy trên đáo toàn là những 
người đen xẩu, ăn mặc căy cấy cũng giống 
như người đời. Mỗ ở đấy làm mướn măy 
năm. Một hỏm người trong đấo bảo lằng: 

— Anh có muốn vê thì đi thao ta. 

Bắn trao cho nắm một đầu thừng bảo 
nhắm mắt lại, rồi hắn bay tung lẻn giời, bên 
tai MỖ Dghe thấy tiếng slm ù ù,một lúc thùng 
dứt mình lãn xu8ng đãt.nhìn ra thì đẵ la cồng 
làng. Mỗ về đến nhà hỉnh trạng biẽn đồi 
kbảc cẳ, người nhà không thè nhận được 
nữa, thuật chuyện lại rồi họ mởi tin. Ngày 
nay con cháu đều den, người la bẳo là họ 
ông Sắm. 
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Ong Dương Công-Cao 

Kính phủ 

ỏng người làng Hà-lỗ buyện Đòng-ngàn, 
Hồi chưa đỗ, thường đến đền Chân-VS ở 
huyện Yèn-phong cầu mộng. Thần bảo rẳDg : 
« Suỗt đời làm dân hạng ». Tỉnh dậy buồn 
rầu, nguội lạnh cả lòng trường ốc. Khoa thi 
hội năm Mậu-thln, theo một ông thăy học ở 
làng là viên giám-sinh Mỗ đẫn kinh, mới vào 
dến tam trường thi viẻn giára-ainh niẫt, ỏng 
bèn mạo tên vào trường lồm văn. Các cổng- 
sĩ dồn dậy |ẽn,nỏi có ngưòi mạo tền vào thi, 
Irong trường rất rối loạn. Một thí-sinh người 
làng Tỵ-xá là Nguyễn Duy-HiỄu, con quan 
Thượng-thtt Nguyễn Duy-Thời, đứng dậy bảo 
các cống sĩ rẳng : 

— Ba năm mới cỏ một khoa thi, đó là một 
diÊn lễ lớn chọn tài, phải trái đã có cổng 
luận, ai nấy chĩ nên gắng lo vê tiẽn trinh củă 
minh là hơn. 

Cốc cống-sĩ bẫy giờ mới im lặng. Khi 
ra bống, ông được hợp cách. Việc đẽn tai 
Iriẽu, dình-tbần muốn tước bỏ, nhưng còn 
bàn bạc chưa xong. Bẵy giờ ông Nguyễn 
Duy-Hiều trúng cách, bạn khách đẽn mừng 
nhưng ộng Hièu không tiếp. Cha là ông 
Thượng-thư hỏi vỉ cớ sao, ỏng Hiều thưa ; 

— VI nghĩ Dương Mỗ cỏ ký tài mà bị truẵt 
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chơ nôn con budn, không muổn nhận lỡỉ 
mừng của ai. 

ông Thượng.thư cổ bắt phải râ tiếp khách 
rồi vào phủ nỏi với chúa rẳng ỉ 

— Dường Công-Cao thi hội trúng cảeh, há 
rẳng thi hương lại không trúng cách ư ? 
Khoa mục cổt ở chọn được người, không néa 
câu nệ những lề luật cỏ sẵn. 

Chúa nghe theo, cho vào thi đinh, ông đỗ 
nhị giáp. Sau bia đề tên ông, chua chân là 
dân hạng. Thần mộng quả là ứng nghiệm. 

Ông Nguyễn Đăng-Cảo 

7 ùng-niẻn 

Ồng ngưòri làng Hoài-bẵo huyện Tiên-du, 
tính nểt bừa bãi, ngoài thịt chổ và rượu ngon 
không còn ham thỉch cái gì, ngông ngạo không 
coi ai vào đâu cả. Ngày vào điện-thí, đáng 
nhẽ đỗ đâu mới phài, nhưng triều đinh đè 
nén, dặt xuõng thử ba. Đứng trong triều nói 
năng không kiêng sự gì, nên mẵy lẵn bị 
biẽm truẵt. Sứ Tàu sang sách phong, đi đến 
trạm Xương-giang dừng lại, đứa cho thẽ-tử 
một vuông gẫm, viết lớn một chữ Càn Cả 
Iriẽu khổng ai giải đoán được, phải đặc chỉ 
tri£u ông vào. ông thưa rằng : 

— Cái trò đảnh đố nhổ nhặt ấy, bõ gì Chúa 
thượng phải bận lòng suy nghĩ. 
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Ong bèn cầm bút đẫm mực viết một nét xồ 
1 đè trả lời, sứ Tàu liên đển ngay.Chtia hỏi 
duyên cớ, ông nỏi: 

— Tượng của quẻ càn cỏ ba nẻt ngang =, 
thêm vào một nét xỗ Ị thì thành chữ vương 
ĩ, có thẽ thôi. 

Khi ông sung làm chánh sứ sang cống Tàu, 
qua một cái quán dường cột lộng lẫy. Người 
bạn-tổng xin ông đề cho mẩy chữ biên ngạch, 
ông liền viẽt hai chữ trùng nhị di Người 
Tảu hỏi nghĩa là thẽ nào, ông cười mà rẳng: 

— ThÊ nghĩa là Phong nguyệt vô biên n 

n «iâ 0). 

Ai nghe thẩy cũng phải kính phục 

Việc đi sử xong, ông xin về hưu, thường 
đội cải nón, chổng cây gậy, xách bàu nuớc, 
lê đôi dép, qua lại thầu thơ ờ trong khoồng 
suối đá, ham vui quên về. cỏ khi nhân dêm 
Irăng lên chơi núi Lạn-kha,canh một đã hết 
bốn bề im lặng khổng cỏ một người nào. Bỏng 
thãy trẽn núi có hai cái gậy cắm, giửa căng 
một sợi dây nhỏ, một đạo-nhân nẳm lên trên 

(1) Phong ngngệt vô biên là chữ sẵn trong sốc!) 
nghĩa là )Ĩ6 giặng rắt nhièu không có bờ bến nào* 
B ày ông cio viết hai chữ ih —, tức là chi viél phần 
ruột của hai chữ ]Ịịỉ\, ý bảo pbọng agUỊỘt 
không có những nật ngoài biên,tửc thánh ra ýngbĩa 
bốn chữ phong ngagệt vò biên. 
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sợi dày ẵy, ngủ ngáy kho kho. Ong lẫy làm lạ 
quỳ dài ở dưới đất đê đợi.Ước một trổng canh 
đạo nhân ngồi dậy nói : 

— ông có phải là ông Thám-hoa người làng 
Iỉoài-bẩo không ? 

Ong dập đầu vàng nhận, xin bỏ việc cõi đờ 
theo di tu tiên. Đạo nhân vung ngòn lay trỏ 
một vòng rồi nói: 

— ông cỏ số nhưng không có mệnh, đừng 
nẽa tự khố. 

ông cổ nải xin thì đạo nhần nỏi: 

— Tu liên phải ăn kiêng nhiều thứ mà thịt 
chỏ là một, vậy ông có thê kiêng được không? 

ông nói kiéng được. Đạo nhân bèn cuốn 
dây buộc gáy, đưa cho ông vác đi theo. 
Trẳi qua cảc núi sòng, đêu thấy khác phong 
cảnh ngày trước. Bến một cải chợ, mùi thịt 
chó ồ trong hàng cơm thơm sực đua vào lỗ 
mui, ông thèm quá không thẽ nén dược, xin 
cho ăn một bữa rồi từ rằy thôi hẳn. Đạo nhản 
bằng lòng cầm hộ gậy và dây đê cho ông vào. 
Ong ăn no rồi đi ra, đạo nhân bẵo . 

— Ta là Trăn Đò-Nam đây. ông có số không 
mệnh, thổi đừng nên tự khố nữa. 

Bèn trao cho ông một phuơng thuốc chữa trâu 
bò ròi vut biễn đi không trông thấy đàu nữa. 
ỏng chùi mẳt nhặn kỹ, tẻ ra dấy là chợ Cău- 
lim ỏr làng Nộĩ-duệ, cách núiLạn-kha mới độ 
chừng một dặm,ngần ngơ buồn tiẽcmột hòi láu. 
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Ong Bùi Huỵ-BIch 

Tùng-niền 

Nấm Cảnb-hưng Nhâm-dăn (ll&ỉ), chủa 
Điện đô trẻ thơ lên cồm quyền chinh, xa gằn 
đẽu nôn nao. Ngày 25 tháng 10, quảnTam-phủ 
làm loạn, phù lập con nhớn của chứa cũ là 
Tòng lên ngôi, đó là Đoan-nam vương, ông 
Bùi Huy-Bích ờ trong Chính-phủ, bễt sức chèo 
chống, trong ngoài mới được tạm yên ôn B5y 
giờ dưới lấn trển suy, dường mổi trong triều 
ngày cồng nốt nởt, ông lo lẳng, thường vẫn thỏr 
ngẵn than dài. Bài văn khỗc ồng Quyễn-phủ 
Hồ Sĩ-B5ng, ông có những câu : 

« Trên Triẽu-đỉnh chính sự bừa bai, lại thêm 
« mùa màng bị nước lụt sâu cắn, đương mong 
* ông hoặc có cứu chữa được tinh thể chăng. 
« Nay ông từ trần thl tôi lại chưa được trốnh 
« bước người hiền đề lui vẽ nuổi giữ cải agu 
« cùa mình ». 

Coi đỏ thấy tẫm lòng của ông tỏ bầy ra ờ 
lời nói. 

Một hôm ông chiêm bao thẵy chúa Ngbị-:ồ 
Ản-vươngngự đi chơi núi. ông quỳ khải rẵng. 

— Việc nước đễn cơ hỏng mất, còn mong 
ờ đứng Tiên-thánh-vương sẽ tính kỗ cho xs 
Tẳc. 

Chúa thố dài không nói gỉ, chỉ trỏ tay xuổng 
dưới núi thỉ thẫy b giữa dám núi thịt b! máu, 
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mữ xiêm Xí kiệu bề bộn ngồn ngang khóng 
biỗt bao nhiểu mà kê. Rồi đó mẵy lần ông 
xin thoái chức nhưng không được. Chưa bao 
lâu nưởc mẵt. 

Tháp Báo-thièn 

ĩùng-nièn 

Cây tháp Đại-thắng tư-tbiên ở chùa Báo- 
thiên dựng từ đời vua Lỷ Thánh-tôn. Tháp 
xây mưòi hai lằng, cao mẫy chục trượng. Đòi 
vẫn nói An-nam tứ khí £ $i ra ?$, nghĩa là 
nước An-nam cỏ bổn cái côrg trình lởn thì 
tháp này là một(l). Khoẵng năm Tuyển-đức 
nhà Minh, đức Thái-tố hoồng-đỗ Tiên-triễu 
tiẽn binh vây Đông-đô viên quan giữ thành là 
Thành-sơn-hàu Vương-Thông phả hủy cầy 
tháp đề chẽ súng đá làm kế giữ thành. Tiên 
triẽu nhân nền cũ, đẳp cái núi đẵt phủ lẽn trên. 
Sau hồi vạc đối, chùa bỏ hoang làm chợ Bảo- 
thiên, núi làm chỗ xử tử người tội. Năm Giáp 
dần (1791), đồp lẫy những gạch đá nên thốp 
đê tu bố thành Thăng-long. Nèn tháp mỏr ra, 
thẫy có 8 pho tượng Kim-cương chia đứng 4 
cửa, ngoài ra còn những tượng người tiên, 
chim muông, cho đến những giường ghỗ chén 
bát khổng thê kè xiết, toàn bằng đá cả. Những 

(1) Bốn công Irình lờn là lượng Quỳnh-lâra, vạc 
Phồ-minh, chuống Qny-điồn và tháp Bảo-thtén. 
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hòn gạch hoa, hòn nào cung khắc những chữ 
«ệệ m $ = n? m ỉSẳ ± ¥ ra ¥ m», nghĩa 
ià niên hiệu Long-thụy tbái-bình thứ 4 đời 
vua thử ba triều nhà Lý đúc nên. Tòi băy giờ 
có câu thơ rằng : 

ậ -« I ầ s « 

Lý.thị cố cơ thành mậu thẫo 

± ¥ m M m m m 

ĩhải-bình di hiệu uỷ làn chuyên 

Lý-thị nèn xưa vàng cỏ tốt, 

Thái-bình hiệu cũ đồng sành hoang. 

Đò là lời kỷ thực vậy, 

Tiên quận chúa 

2 ùng-nién 

Cò gái yêu của bồ chính-phi chúa M’nh- 
vươDg (Trịnh Doanb) là liên-quận-cbúa, đã 
đinh hôn với Hoàng thái-tử Duy-Vĩ. Chua 
thành hôn thì bà tạ thẽ, sau khi' khảm liệm, 
truy sách làm Hoàng thái.tử phi, lễ tbành phục 
làm ở dinh bà Liêu-công phu-nhán lò bảo- 
mẫu của quận-chúa. » 

Trưởc đó một ngày, Thái-tử túc trực ò nhà 
tang, chiêm bao thẩy kẻ Yẽt-giả áo vàng dẫn 
vàọ Vuơng-phủ, trông thãy làu đài cùng kẻ 
hầu nguời hạ, sang trọng gẵp mười lần ngày 
thường. Thái.lử cùng quận-chúa ngồi uống trà 
xong, nbà bếp dọn một mán) Lỗ lên đẽ bai 








^ PHồ-rHỔNa CHDỸÊN-ềAiV 

người ăn, đàn sáo nồi lên díu dít. Ãn xong,trò 
chuyện lúc lâu rồi Quận-chứa sai buổng màn 
cùug nhau âu yẽm. Trong khi nẳm trên gỗi, 
Quận-chủa bảo với Thài-tửrẳng: 

— Thiẽp chịu mệnh Thượng-đế, xuống tràn 
cùng Điện-hạ kẽt mỗi duyén nạ kiếp xưa Mới 
đây rì bà phi mẫu của thiếp đức mỏng, nẻn 
thiếp phải về, không được ỏr lại đẽ hầ« khăn 
túi cho trọn vẹn. Nhưng cái ngày sum họp sau 
đây eũng chẳng xa xổi là mãy, xin đừng nên 
bận ngbĩ đẽn thiẽp cho lắm. 

Lúc tỉnh dậy hơi rượu chưa phai, hương 
thứa hẵy CÒQ ngan ngát ở áo, bèn gọi bà B3o 
mẫu nói chuyện cho nghe. Trông phong ngh* 
phọcsứccủa Quận-chúa trong giấc chiêm bao, 
y như lúc ngày thường không khác gl cắ. 

Khòng bao lâu Tbái-tử phải nạn 

Người bán than 

Kính phủ 

Hòi họ Nguyễn cũ (I) mẫt.có kẻ di-thần b 
ân khồng cbịu ra làm quan, lấy nghễ bán than 
làm kế sổng. Một hôm giữa đường gặp đám 
quan quân, ổng họ Hoàng trông tbăy lấy làm 

(1) Họ Nguyễn 00 tửc là ehúa Nguyỉn b phương 
Nam, tiên t& cùa Bẳn triỉn, gọi thế đề phân biệt với 
bọ Nguyễn mài là nbà Tây-sơn, 
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lạ, bầo làm bài ỉhơ bản than bẵng quốc-ngữ. 
MỖ liền làm ngay rẳng: 

Một gánh kiền khốn rubi xuống nqàn, 
Hỏi chi bán đắg gủi rằng than , 

Chuốc mua miễn được đòng tiền tốt, 

Hơn thiệt nài bao gốc cải làn. 

Ở với lửa hướng cho vẹn tiít, 

Thử xem sắt đá có bìn gan. 

Hận vi nhem nhuốc mong nghề khác, 
Song lệ giời kia lấm kè hàn. 
ông Hoàng rất tốn thưởng, tặng cho năm 
quan tiền. Nhưng Mỗ khổng nhận, liền quằy 
gảnh củi đi. 

Xét người di thăn của họ Nguyễn cũ này có 
làm ra thơ rất nhiều, khống thố chép hốt ra 


được. 
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Í82 

^ .4 í in i i 

Ký ngữ tì oàng thiin như hối họa, 

Ậ ■ m it # & Ị 

Kh&ng giao thương xích hãm binh qua. 

Nghĩa là: Ai chia ra và bợp lại, chẳng biẽt 
lồm sao, miền nam miền bắc nguyên xua nay 
vẫn là một nhà. Quan quân miên bắc đi đánh 
chác xong, thôi còi gióng trống hát khúc khải 
hoàn, trong khi ấy thì chủa tôi miền nam 
chạy trốn long đong mà khóc nỗi nuơc non 
tan vỡ. Tóc bạc phơi phới biết vè nơi nao? 
Lòng son lòi lọi thề không đồi khác. Nhắn 
với ông lloàng-thiên nẽu có lòng bãn khoăn 
vẽ những tai nạn, hả nỡ đễ cho dân chúng 
phải hăm vòng bỉnh qua. 

11 

.. (mất câu đău) 

“ s * '45 tò 'A ‘k 

Nhị bách niên lai tịch cửu an 

m tề M 'ht ss m Ã 

Bỏ lệ hữu tinh ngung thánh võ 

* Ẽ I p Ũ m n 

Cụ thần vố khầu mạ quyền gian. 

fig M # 

Bất năng tuyệt đinh Di ỉầ quỷ, 

w Ỉ& m K ỉ® M 'ế 

Hà nhẫn tản giai Phb Chất quan. 
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1*3 

ÍẰỈ -ậỊ % te it m ffi 

7 hượng hữu Ĩiên-Côny di trạch tưởng, 

& m Wt m h m m 

Cố ninh Ấn nghĩa tự Chu ngoan. 

Nghĩa là ..hai trăm năm nay 

chiếu giường yén ồn. Những kẻ hèn hạ còn 
cỏ lòng cảm đội ơn chúa, đảng thương kẻ bề 
tôi đủ đău này không cỏ miệng đè mẵng đứa 
gian thần. Đã không lêu được đỉnh núi đề 
chết làm con ma Di, Tê (1), sao nỡ còn đứng 
ờ thèm triẾu mới đè lĩnh chức quan như Phô 
Chẫt (1). VI còn tưởng nhớ đến những ơn xưa 
của các dấng Tiên-công (chùa cũ), cho nên 
thà làm con người có nghĩa cùa nhà Ân tuy 
cố giống như tên dân cứng c?ổ của nhà Chu. 

III 

ữ to ta n ỉ& Â 

Đương sơ hận bất tử trung trinh , 

. f I a Ẹ a. s. * 

Thiền lỷ cơ thần sấn Ngọc-kinh, 

(t) Bá-Di Tbúc-Tề là người đời nhà Ản, nổi đờ! 
chịn tước phong của nhi Ản. Nhà Ản mắt, nhà Cha 
lên, hai ông lên ẫn ĩx trên đĩnh núi Thù-dương, ản 
ran trừ bữa rồi chết đói chử không chia xnống ăn 
thóc nhà Chu. 

(2) rriệa Phố, Vương Chết là hai vị đạl-thìn nbà 
Hận-Chn. Tống Thái-TỈ chiếm ngổi nhà Hậu-Chn, 
hai người trước còn (rù trừ, san cOng sợp lạy ĩr dưérỉ 
thằrn răi nhận quan chức. 
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Paô-THÔNG CHDYỄN-SAM 


% ? m m m n 

Cơ tử táy hành bi mạch tú 

* Ui 4t # "I n % 

Vấn sơn bic độ thán dương linh 

m m & 0 «1! w * 

Quan hà cử mạc hương tinh trọng, 

m hi! & m i tít 

Chung đỉnh đài đầu thế vị khinh 

i íẵ 5S lli n & & 

Dao vọng Tống sơn há xứ thị, 

5 £ % m M m & 

Ngố tiên Liệt Tò cựu phần dinh. 

Nghĩa là: năm xưa giận mình chẳng chết 
theo với chữ trung trinh, nghìn dặm long 
đong đi đễn chốn ngọc.kinh nảy. ồng Cơ-tử 
trỏ- về quồ hương miền tây, buồn trồng thấy 
kinh đô chúa cũ thành ra'cánh đồng lúa tốt(l); 
Ang Văn-sơn vượt bẽ đi lén mạn bẫc khi nước 
mẫt và thân minh bị bắt, than thử vẽ cảnh 
trén mặt bề linh-đinh (1) Ngước mẳt trồng 

(1) ôũg Cơ-Tử là bầy tôi nhà Ẳn, saa khl mất nước 
về Uiăm cổ đô, trông thỗy những dinh lòa cũ thành 
ra cánh đồng lúa, baồn rần cẳm động, có lảm bài 
ca < Mạch tủ ». 

(1) ông Văn Thiên-Tường đời Tống, s u khỉ nưỏrc 
ruẩt bj bit g;ẵi lên miền hẳc, lúc đi qua bề Linh-đinh 
<Jr'g làm bài thơ trong có cân : ÍỊỆ y ỈỆ lỄ íH T 
Linh-đidh d íơng lý thán linh điuh, nghĩa là tron* 
bS Llnh-đinh'than nỗi minh linh đinh. 
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núi sông, lòng quê nặng trĩu, ngằng đău ngó 
cbnng đỉnb, mùi đời coi khinh. Xa trôDg đẵt 
Tống-sơn ĩ> vẽ nơi nao,tại đẵy cỏ những phằn 
mộ của Tố Tiên nhà chúa. 

Một người con gái của Mỗ lưu lạc ỏrkinb, 
vào trong dinh người anh của tước hầu Kièu- 
nhạc họ Nguyễn, có làm hai câu thơ rẳng: 

* «f í: & m & m 

Lái khả vong Ngô thương eán-phạ 

* m ỷ « iị ặ í? 

Khứ năng tin Sổ- quý Bao Tư. 

Nghĩa là: Đỗn có thè làm mãt nước Ngô, 
thương cho người đàn bà giặt sợi (trỏTây thi>, 
đi có thề giữ còn nưởc Sở, thẹn thay mỉnn 
chẳng bẳngBaù-Tư.Hầunghe thẫy bèn đuồiđị. 

Q 

Lời phụ xét của người dịch 
Thưố-ng đọc sách Nam-hà tiệp lục, cúng có thấy 
nói về vị di-thần này. Sách dó nổi : 

(< Sau khi ckứa Nguýln Ở Nam-hà mất, c 6 vj 

hàn-lâm chạy ra bắc ỉr thành Thăng-Iong. ngưò-i ta 

khuyên làm quan nhưng không chịu làm, nhân lâm thơ 
đề tỏ ý. » 

Về thơ chứ hổn của vj dj thần này, sách đó chép 
hơn dây một bài ; tựu-trung lại cổ những chữ khồng 
giống vố*i ờ đây, và một câu thơ thiếu mất trong bài 
thứ hai ir đây thì sách ấy cá đủ. Vậy xin »aO lục cắ 
míy bài ấy ra dây đề tiện tham kháo. 









PHỖ-THÔNB CBDYÈN-SAB 


I 

mu í I i I 

£đc phong huầ thả dữ thùy càu 

n Ê ^ Oi ^ * u 

Nguyệt sắc thiên sơn ảnh cộng cô 

~ 0 + m & '®c m 

Nhát nhật thập thì tư cỗ quốc 

ĩ I A i m m ítt! 

Ngừ canh cửu mộng đáo nam châu 

^ â tK m M ýi 

Bắt năng Bạch thủg toàn xa lực 

$ í £ £ tft « * 

Không tác Trường an lãng độ phu 
m 7ti 1151 ũ * ị & 

Thượng hữu Đòng-nai công tử tại 

M «s a i Hi m i 

Hà Mam /Aửy lệ thán doanh thân. 

II 

iu tK * % Jfc J* 

Đương sơ hận bất tử trung trinh 

f M iíl lg Ễ ĩ Ệ 

Thiên lở khi khu phó Ngọc-kinh 

i ¥ m n m ầf n 

Cơ tử tầy hành bi mạch tủ 

* lU At m '<m T )ft 

Văn sơn bẳc độ thán đinh linh 

Ui Ỉ9 # n m ‘ÌỀ m 

Sơn hà cử mục hương tình~trọng, 
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m m tít m tít 9k te 

Chung đĩnh đài đàu thè vị khinh. 

& SL ấ ' m Í5J Jt i 

Dao vọng Ải-châu hà xứ thị, 

w % M m M m ẩỄ' 

Ngó tiên Liệt Thánh cựu phần dinh. 


III 

^ f ® I il lU 

Thiên tương nhắt đái trở giang ĩan 

- I I ¥ f A í! 

Nhị bách dư niên tịch cửu an. 

m '4f 1* ÍSS m m 

Bô lệ hữu hoài ngung thánh trạch 

n- g m □ M m m 

Cụ thần vô khhu mạ quyền gian 

* m m M m J4 

Bất năng tuyệt đinh Di Tì quỷ 

n í m DỊ ỉ* Vi Ị 

Hà nhẫn tẩn triều Phò Chất quan 

ra m -fc 3E it ffi 

Hồi tưởng tiên vương di trạch tại 

» í » * Á s 

CỐ ninh Ăn nghĩa tác Chu ngoan. 


IV 

n & % z. H 

ĩ hời phàn thời hợp mạt chi hà 

n 4fc íâỂ * jễ - m 

Nam bắc lỏng lai thị nhất gia 
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Paồ-TEỎNG MBYtN-SẮN 


& % ‘Ê '? -» ra 

Bẵng định quan quân ca cồ gìỗc 

ìi m E V 9S 0j w 

Sổ 6đn //làn /ử Ẵrhốc sơn hà 

£ * ỡ « » t ra * 

Dao dao bợcA /nổn quy /tà .rứ 

1 f ^ ủ » lề 

eổn/i cánh đứn /đm //|? mỹ tha 

M # ^ 'íí' ■?• ^ )jfi 

//à hạnh thiên tâm i&o hối họa 

& ' i. m f T * 

Miễn giao thương xích hữm can qua. 

Q 

Phạm Tấu 

ÍT/n/i p/tủ 

Phạm Tấu người làng Hoàng-xá huyện 
t*òng-quan,con bé của quan Bông-cổc Phạm. 
Thủa nhỏ thông minb.đọc rộng các sách, văn 
chương rộng rãi mạnh mẽ Khi đi khảo.đằu bài 
phú là ÌỄS 'â' ÌR © g ngộ hợp chần quân thằn( 1), 
bài Phạm làm trong đỏ có một liên (2) rẳng: 

Ố Ik m m z 'ù M m z ĩ!j & Ỷ' 

Bạch-đế hôi hưng phục chi tâm, sáng nghiệp 
chi công vị bán, 

(1J Nghĩa là vua tếi chốn chiah gặp gỡ nhan, né 
Lan Bi vì Gia-cốt Lượng. 

(2) Hai vỉ đỗi nhan gọi 1* một liên* 
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7f. 3 t m n m z ®E « ti á: ỉ* K fậ 

iVjũ trượng sái anh hùng chi lệ, phạc thù 
chi chi nan thàn. 

Nghĩa lài Thành Bạch-đẽ nguội lòng hưng 
phục, công phu sáng nghiệp chưa được nửa 
vời ; gò Ngữ trượng rơi lệ anh hùng, chí 
ngùyện phục thù khôn bề thỏa mãn. Kbẳo 
quan khen là có tài lạ, lẫy ỉẻu đỗ đêu. 

KhoẴng năm Vĩnh-hựu, ồng Đổng-các vì 
có ông cậu là Ngu)ễn Công-Hẵng bị tội, 
phải trổn lên Trấn-ninh, theo các ông Duy- 
Chúc Duy-Mật dẫy quân ; ra trận bị bắt, 
Triều-đinb kè tội rấng : 

— Nhà người ỉà người trong khoa giảp, 
làm sao lặi đi theo đảng nghịch ? 

ông cười : 

_ Đã lâu nay danh phận khổng rõ, còn ai 
biết đâu mả phán biệt thuận nghịch. 

Nỏi rồi vươn cồ ra chịu hình. 

Phạm Tấu vì thẽ đâm ra bừa bãi, rượu 
uổng bẻt nhè, đuôi cỉ vự con, chẳng thiết gì 
xây dựng sản nghiệp, thường đi chơi khắp 
nơi sơn thủy, gặp lúc đắc ỹ thì uống rượu 
hát ngao, mải miết quẽn vè. Bấy giờ Quổc- 
lao Hoàn quận-cỏng Nguyễn-Hoản ham đọc 
những sách vè đạo-gia, ngờ là Phạm có tiên 
thuật, mời đến chơi dê hỏi. Phạm cười mầ 
rằng: 
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— ông là người nối chim trong bê hoạn, 
dạy làm tao được ? 

Qaổc lão im lặng rồi mfri đi. 

Cuổi đời Cảnh-hưng, cỏ người gặp ở ehợ 
Tbanh-hà, áo rách chân khổng, ihản nhiên 
ngầm vịnh, cho rượu kbổng từ chỏi, cho tiềD 
cBng lẵy nhưng nẻm tung cho lũ trẻ ton 
tranh nhàu nhặt làm vui. Quan huyện nghe 
nói mời đẽn nhà ; thiết cơm không ăn, chỉ 
uồng rượu vô bạn ; ngủ thỉ cứ đê cả cbAn 
lấm, mòi đi rửa nhãt định không nghe Ớ 
mẵy ngày r5i đi. Sau khi vạc dôi, chẳng rõ 
rồi ra thế nào. 

Ông Võ Công-Trấn 

Kinh phủ 

Quan Thượng-thư Võ Công-Trẫn,người làng 
Đôn-thtt huyện Thanb-oai, thuỏr trẻ buông 
tuồng, không chịu ở trong vòng c&u thúc. 
Khi ồng đến trọ học ở làng ThiếLúng huyện 
Đòng-ngàn, cồng làng có cái miếu yẽu-tinh 
rắt thiêng, ổng vẫn thường đùa nghịch. Một 
dèm ngòi học, thẩy một người'con gái áo 
trẳng quăn đen, ren rén di đẽn, ngồi ờ bên 
cạnh bàn học. ồng cho là một cổ con gái 
lỉ Ìg lơ, câm bút viết đùa ở khoảng không 
hai chữ « tróc phọc I (l) rồi ổm lấy. Vừa ôm 


(t) Bẳt trói. 
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thì thoắt chổc đã khổng thẫy gì, nhưng buỡng 
tay ra thl nồng vẫn ngòi đấy, bẩy giờ mới 
biết nàng là một yêu nữ. Nàng ngồi lặng lúc 
láu khổng thề đi được, kẻn van ông tha cho. 
Ông nhẵt định không nghe. Gà đã gáy nàng 
kẽu van rẳng : 

— u minh khác nẻo,sao lại bức bách nhau 
như vậy, há khổng nghe chuyện đốt soi sừng 
tê ở hòn Ngưu-chử ư ? 

Ông hứa tha cho, và hỏi vè tièn*trlnb của 
mình ; nàng nói: 

— Tiẽt lộ cơ giời, tội lỗi không ntiỏ, nhưng 
đối với ông thì tôi khổng đám giẩu. Ổng sau 
s ẽ đỗ Đòng-các cả hai nước, U)ong đừng 
quên tòi. 

Ong nhận nhôi rồi viết vào khoảng không 
một chữ « giổi » (1). Nàng thoắt ohõc đâ biến 
đi mất. Sau đó một lát thi sắm mua đủng 
đùng rồi nghe thấy nguời ta nói là cối miểu 
yèu tinh đS bị sét đánh tan nát. 

Sau ông thi đỗ tiến-sĩ khoa Giáp thin nièn 
hiệu Bỉo- thải.Thi Đòng-cảc cũng trúng cách. 
Phụng mệnh đi sử Tàu, gặp kỳ thi Đông các, 

tu ôn Kiệu đời Tấn qua bòn Ngưu-chừ. đổt cầi 
sừng tê soi xuỖDg vực, thấy các hlnh jéu qnầi hiện 
ra, Về nhà, đêm mộng thíy nguời đín trốch và ra 
vẻ thừ oán. 

(2) Nghĩa là cởi . 
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cfing lại trúng cách, cảm rì lởi nói linh 
nghiệm, mỗi bữa ăn thường đặt đũa bát 
khấn mời. Ông làm qQan trong Iriẽu, cứng 
thẳng khổng kiêng tránh người quyền yếu. 
Khoáng năm Cảnh-hưng, quan đễn Ngự sử. 
Bẵy giờ chức Thự-phỏ là Luyện quận.cổng 
ĐỖ Thẽ-Gỉai, vì là bầy tới cũ ở nơi tiềm đề, 
nên được chúa rẫt tin yêu, cầm quyên chỉnh 
có vẻ chuyên quyỗt. Ong xin chúa chém đằu 
vién ấy, chúa rẵt khen là người thẳng. Khi về 
trỉ sĩ, được tặng chức Thượng thư. Con gái 
ổng gả cbo con giai ông Tô Thỗ-Huy ờ làng 
Bình-đặng. Mới ăn hỏi xong thỉ người con 
giai chết. Người con gải vè nhà họ Tô chịu 
tang. Sau bà mẹ là Mỗ phu.nhân thương vi 
trẻ trung, ép di tái giá. Nàng nỏi: 

— Chính chuyên một tiẽt là đạo người đàn 
bà, đâu còn nghĩ đẽn sự gì nữa. 

Mẹ chồng là Mỗ phu nhân cũng khuyên, 
nhưng nàng thề không lấy ai câ rồi già đời à 
nhả chồng. 

ỏng Nguỵễn Trật 

Kính phủ 

ông Nguyễn Trật người làng Nguyệt-viên 
huyện Hoẳng-hỏa (Thanh-hóa). Tuồi trẻ thi 
đỗ khoa hương ròi bỏ học đẵ lâu, không nbln 
d(ín s&ch vở nữa. Bấy giờ cỏ viên trúng 
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thừa Mỗ ờ làng BòMhái trong cùng huyện, 
hục rộng vàn bay, tự cậy tài mình lấy kboa 
bẴng dễ nhur giở hán tay vây. Có ông cụ già 
đến chơi trong hạt, giỏi nghè địa lý, tbvrờng 
đến nhà Mỗ bảo rằng : 

— Lso mến tồi học. cua thấy, nay có ngôi 
đẫt phát tiễn sĩ khoa này, nếu thầy muỗn đề 
mả thì 13o xin biếu. 

Mỗ nỏi: 

— Khoa bảng tự tay tôi sẽ lảm ra được, hà 
tăt phải nhờ đẽn thuật phong thủy. 

ông cụ già im lặng rồi đi, Bến làng Nguyệt- 
viêu tim vao nhà ông Trật, cụ già cung bảo 
như vậy. ồng i'rật cảm tạ mà rằng : 

— Giàu sang ai là ngưòi chẳng muẽn, 
nhưng tôi bỏ học đã lảu, đâu còn dam mong 
điều ãy nữa. 

Cu già cười : 

— Tiển-sĩ phải học mới được thì có gì là lạ. 

Cụ già ở dấy mấy tháng, ông tiẽp đãi rốt 
là kính cần. Rồi òng cự cho ngôi đẫt ăy, và 
bảo lăy sách vở ra đõt hẽt di. Ai tbãy thế 
cũng cười là nhảm. 

ĐẾn khoa thi hội ẵy,óng miễn cưỡng sắm sửa 
hành trang tới kinh. Cùng với cồc người quen 
'cùng trọ một nhà, ròi trươiig thứ nhẳt, truong 
thứ hai,nhớ súcgiup dỡ được trúng, trường 
thứ ba nhặt dược mánh g ấy, theo đúng má 
chép cũng trúng, tìến trường thứ tư trước khi 
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vào mẩy ngày, cốc bạn cùng trọ đèu đi ra ngoài 
xoay 1 ly tiên nbu dang vào trườn g.ÕEg ỏ lại nha 
trọ ngủ ngày,chiêm bao thẫy cỏ vị thần bảo: 

— Khương ! Khuơng ! 

Tỉnh dậy ông nghi: 

— Khương chẳc lồ gừng ròi 1 

Hôm vào trường, óng bèu đem theo gừng 
vào. Băy giờ tiét xuàn giá rét, ông ở trong 
trường thi dổt iửa đun nước đề sưởi ẫm. 
Chiền tối, bên cạnh có một thi sinh vật vã 
kêu rên vl đau bụng lâm, nghe ra thì chính 
là viên trúng-thức Mỗ ỏ làng Bột-thái. ông 
đun nước gừng dồ cho uổng Một lát, người 
ẫy lây ra một quyên văn mà bảo : \ 

— Đo lá bài văn rát đâc ý cùa tòi,may chưa dề 
tèn.xiuđế đền báo. Mong ỏng anh cõng ra khỏi 
trơờng.dù chèt cũng kbôag băn khoàa gi nửa. 

Ỏng y tneo lời. Ra iihỏi trương, Mỗ lại phát 
bệnh mà chềt. 

Rồi đó ông trúng cách, ẻ kinh đô người ta 
huyên truyền cả lên. Việc tiễt lộ ra. Triều- 
đlnh bãi kỳ tai đinh. Làu làu mới trao cho chưc 
quan tiẽu sĩ trút áo vải.Tứ đáy bèn thanh lộ.(i) 

(1) Chỗ niy aối thành lệ thế nso, dịch giả chưa 
hiỉn. Theo sử và séch ngoái tai khoa này (Vĩnh-I'ộ 
Quý-bợi — 16kỉ) vi việc giả mạo áy tiít lộ ra, triều 
dinh bãi kỳ thi dinh. Sao làu mới cho các người 
trứng cốch cứ theo hà g hội về vinh quy, khòng 
được yẾttệu lẻn báng vàng. 
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ỏng Vỏ Sưởng 

ĩùng-niin 

Trong năm Cânh-hưng, Hoàng thái-tử bị 
phế, giam ờ dinh viên nội-thàn Thiều quặn- 
cổng. Trúng-thức Võ Sướng lá cbáu tẵng 
cùa cụ Tháni-hoa Võ-Thanh, hặm hực đau 
đớn, hèn r.ủ bợp nghĩa sĩ, mưu việc phản 
chính. Việc tiết lộ ra, bị đem hành hình ỉr 
bển Đông. Những'người thâu cặn vA bè bạn. 
đèu nin hơi không ai .dám nhìn đoài dỄn. cỏ 
viên g ám - sinh Nguyễn Liên người láng 
Phan-khê huyện Lươog-tài.ổem rượu đẽn dế 
cùng ông Sường quyết hiệt. Ổng uống rượu 
say, làm hài thơ đê tặng Nguyễn Liẻn trong 
có cáu : 

- # â fí m rr, * 

Miất II án tự nhiệm cương thường trọng. 

Nghĩa là : môt thârigánh lẵy cương thường 
nặng;rồi vươn cô ra chịu chẽt. Nguyễn Liên 
lo liệu việc tang cho chu tãt. Năm Đinh-mùi 
u:‘ê.n hiệu Chiêu-thống, ông được truy tặng 
tước vương vá nguời con nuôi cụa ông là 
Hiệu được phong quan. Triều-dmh lại bàn 
dụng đẽn đê tinJi biồUi Năm Kỷ-dậu vac đôi, 
Hiệu theo vua sang Yèn-kióh rồi mỉl tại dăt 
khảch, có người đày tớ đem lan* vè. 
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Chuỵết Công thuyền sư 

Tùng-niên 

Cbùa Pkật-tích ờ núi Lạn-kha, do vua 
Anh-tông nhà Lý dựng lẻn, cung sou điện 
vẽ, san sát trong núi. cỏ người can, vua 
cười mà báo : 

— Đỏ là cối duyên xưa của trẫm. 

Hồi tiên triều trung-hưng, có người thầy 
tu ờ bên Táu là Chuyêt Công thiền-sư, đi 
thuyền bề chở hơn ba vạn quyên kinh Tam- 
iạng sang Nam, lẽn núi Lan.kha, hoẴng 
nhiên như có biễu ra một điêu gì, nhân làm 
nhà trự trì ở dẫy. 0' được hơn một năm, 
kinh Tam tạng bị chuột gặm mít đến một 
nửa, sư lại vè Tàu lấy kinh đem sang. Sau 
đài Lý Trăn, đạo Phật lại hưng thịnh lén 
đều lồ công sức cùa sư cẩ.. 

ỏng Trạng - nguyên Nguyên Đăog-Đạo 
người làng Hoài-hẩo thùa nhỏ đi học qua 
chùa ẩy, sư thường !av giần rau ra thết. Một 
bôm Ồng đùa : viẽt môt cbữ gí hiến ở dưới 
đáy hộp giầu rồi đi. Sư đón đường lúc ông về 
rồi mời vào bảo rẵng : 

— Đỏ là Lai chữ nam khúyần ị?j a họp lai. 
Ta vổn biết nhà thầy Ià trang* nguyên nước 
Nam (I), nhưng thế có muổn nôi liếng ờ tận 
trièu đình Trung-quổc khồng ? 
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ổng giật mình sụp lạy xin dạy bâo cho. Su 
trao cho một quyền sách mà bẫo : 

— Đỏ là một quyên sầch bí mật, khoảng 
nám Sùng-trinh Thuận-trị bản iu bị cháy 
nhà thây nên ghi nhớ lây. 

Ròi sau ông thi đỗ và phụng mệnh đi sử 
Tàu. Trcng khi nhàn rỗi ỏ quán khách 
thường được vua Tàu vời vào hỏi han, ông 
viện dẫu cò kim nhiều điều ra ngoài ý nghĩ 
của người ta, đươc vua Tàu rẫt là khen ngợi, 
ban cẫp rất hậu. Như vậy đã đúng như lời 
của sư nói. 

Sư Nguyên họ Lỷ tên là Thiên-Tô, cùng 
lên với vua Lý Ánh Tông. Chàn-tbàn đẽn 
nay bãy còn. Có người ngờ sư là hận thân 
cua vua Aag-Tông. 

Bèn Linh.lang 

Từng-niên 

HỔ Tây ừ hnyện Quầng-đửc, là mọt nơi 
phong cảnh đẹp ở kinh-sư. Khói sóng naơ bồ 
trỏng ràt bảt ngốt Các vua đời nhà Lý thường 
hgự giá ra chơi (V đẩy. Môt hôm cỏ một cô gái 
què giặt lụa b bền bờ l ố, vua trông thẵy đem 
lòng yêu, vời vào bành-cung cợt ghẹo.Người 
con gái về nhà có chửa, sinh ra được một 
con giai, mặt mũi vuông tượng. Năm đứa trẻ 
lên 8 tuồi, các ngưòi kỳ cựu trong lf>ng đem ' 
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viẽc ãy tâu lền.Vua vời vào cung, cho dự 
vồo hàng cuổi trong các ho^ing-tử. Không 
bao lâu cậu boàng-tử ẵy lên đậu, mỗi bạt 
đậu to như hạt ngô, 1 ên xin xít không hờ 
chỗ nào, đến ba tháng giời mà vẫn chẳng 
khồi ; các thầy thuốc nhà nước đều phải bó 
tay, kbỏng còn xoay xỏa kế gi ỏuợc. Vua đến 
thàm thở dầi thương hại. Chợt hoàng-tử tâu 
vởi vua rẫng : 

— Con bị đày xuõng có kỳ, xin vua cha bãt 
tẫt phải buòn phỉền lắm, con sắp sửa đi đáy. 
NSu vua cha có lòng rù thương, thì xiis sai 
lặp cho con mấy gian dỗn thờ ở chỗ nào con 
đi mãt. 

Vua bằng lòng, lioàng-tử liên bẩo buông' 
màn, đuôi hết những người hầu hạ ra.Chừng 
một trổug canb, mờ màn xem, tbẵy có một 
con thuồng luồng từ trên nệm bò xuõng dưới 
đất rồi quầy qnậy đỉ, đến bờ hồ Linh-lang 
ngỏng cồ nhìn những cây cô thụ và trái núi 
dẫt rồi bò xnống nước biến mất. Người đi đò 
theo VỄ tâu với vua. vua truyền chỉ lập dền ; 

(1) thường phong cho đến Thượng đẳng thần, 
cùng đẽn Bạch-mã đều la, vị Bai Thành- 
hoàng ở Kinh-đô. Mỗi năm cứ ngày lập xuân, 
quan coi việc dem trâu đầt đến dưới đồn làm 
lễ nghênh xuân, các triều sau đều theo lệ ấy. 


(l)Bèa Voi-phực ĩr ThS-lệ bây giờ. 
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Chùa Kim liên 

Tùng-niên 

Mùa thu năm Đinh-ty (1797), tôi cùng các 
ông Nguyễn Thạch-Hiên, Nguyễn Kinh-Phỏ, 
Hoàng Hy-Đỗ,đến chơi chùa Kim-liên ở làng 
Nghi-tàm, noi trụ trì cữ của hòa-thượng 
Huệ là nội thị của chúa Uy-vaơng. Cbùa xoay 
lưng ra sông Nhị-hà, hò Tày diễu qụânh ở 
trước mặt, khói sóng man mác,trời nước một 
màu. Lớp trong lớp ngoài đều năm gian, 
trong năm cảnlì-hưng lẵv gỗ ở chùa Quần-Sứ 
U 2 à dựng nên, làm rẫt tỷ mỷ và kiên cố. Đàng 
phia tỗ có mẵy cái gò, xen lẫn vào trong 
khoảng nước hồ, tháp gach xây ở trên, khóm 
trủc cội tùng phơ phẵt. Đàng hậu.đường có 
một pho tượng, đội mũ cầm hốt và mặc áo 
vãn-lĩnb, hai chán đứng không, mày ráu như 
vẽ, truyền rằng đó là ngự-dung của chúa Uy- 
vương. Bẩy giờ chú tiếu trong chùa dương 
bẻ hoa đồng vê tiễn cúng, dón mời khảch 
vào ngòi chơi, Sân thèm xen lẫn cỏ và đá. 
Cúc giậu mới vàng, cùng nhau ra xem ngầm 
lúfe- lảu rồi về. 

Chao ôi, mây trắng chó xanh, biến đôi di 
trong chờp mắt. Người xem đây cũng nén 
tỉnh ngộ ra vậy. 
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Thánh-tông hoàng-để 

Tùng-ni én 

Đức Quang-Thục Hoàng thái-bậu tiêu-triêu 
thủa còn là Dgười thường, ở ngụ tại phía táy 
nam nhà Quổc-tử.giám. Nưởc hồ bao bọc cbỗ 
nhà ở, các thày tướng sỗ cho lá có khí thiên- 
tử. Bà thường vì họ háng mà đi lại với các 
bà phi tần ờ trong cung, vua Thải-tông trông 
tbẩy ngài yéu thương đến, về nbà bèn cỏ 
mang. Đúng kỳ sinh ra được một người con 
giai, thiẻn tư tuyệt lạ. Thủa nbỗ người con 
giai theo mẹ ở lẫn trong đám đản chủng, 
nồi tiếng về vàn học. Vua Thái-Tỏng nghe 
tiếng vời vào, phong cbo tước vương. Đến 
sau nhân khi Lệ-đức hàu bị phế, các đại-thần 
đón vl V ơng này lặp lèn làm vua, đó là vua 
Thánh-Tông. Vua tựu chỗ ngôi nhả ở cfi của 
Thái-hậu, dựng ra tòa điện Huy-văn, bên cạnh 
dựng ngôi chùa Duc-khảnb. 

Khi trước Thái-hậu có mang, cbiẻm-bao 
đẽn chỗ Thượng-đẽ, tbãy Tnượng.đế sai một 
vị tièn đồng giáng Ikẽ, làm vua nước Nam, 
và sai một ngọc nữ xuổng (ỉề sánh đổi. Tièn- 
đồng không vàng «hĩ ngay, Thượng-đí giận, ' ' 
nẻm hòn ngọc khuô làm sây sát ở trán. Tiên, 
đồng dập đầu lạy tạ, xin ban cho một người 
giúp việc. Thuợng-đế tuỏ một viên treng ban 
sai theo đi giủp. Vieu ấy c6 từ. Ngài hằy vào 
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vai không cho từ. Lức bừng tỉnh giẫc thì sinh 
ra vua Thánh-tòng, vểt ngọc khuê ở trẻn 
trán hãy còn rõ rệt. 

Khi đã lên ngỏi đại-bào,vua tốn bà mẹ lên ‘ 
làm lỉoàng-thái-hậu. Thượng dò tìm người 
trong chiêm bao không gặp, lòng vẫn không 
vui. Khoảng đần niên hiệu Thài hòa, TỂ-văn 
hầu Nguyễn Trãi phải tội, có nguôi con gái 
bị bẳt vào quan sung vào bàng gải nữ nhac. 
Người con gái ấy tư 8ắc tuyệt đẹp, tuồi 
đã 17, 18 mà vẫn không biết nối. Bễn nay 
theo đồng bạn vào cung hàu yẽn,'vi cồm nên 
chĩ ngôi gõ phách. Khi vua buỏre lẻn ngự tọa, 
người con gái bỗng căm phách bát,. tiếng 
vang lanh lẵnh. phẩng phẫt như khủc diệu 
Quản-thiên. Vua lấy lồm lạ hỏi, thì thẫy người 
con gái nól năng đi dửng, giống bệt người 
ngọc-nữ L ẻn chỗ Thuợng-dế, bèn thn nạp 
vào hậu cung, sách lập làm Trườug-lạc hoàng 
bậu. 

Khoa Quý-mùi niêu hiệu Quang-thuận 
thử 4,'ngày truyền loa về kỳ tbi điNb, Trạng- 
nguyéu Lương Tbế-Vinh vào bái J ẽt, bai vai 
hơi lệch khóug được bẳDg phẳng.. Vua kinh 
dt, sai vảo bái yêt Hoàng thải-hậu, Thái-hậu 
nhớ lại mộng cu thì thăy hình mạo Lương 
rất đúng. Hai cung đêu rẫt vui vẻ. Vua bèn 
trao cho Lương làm chức Hàn-lâm thị-độc, 
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dự vào hàng 28 ngôi sao ở trên Tao-đàa. 
Những thơ văn xướng bọa, cỏ chép ờ trong 
các tập Thiên-nam dư-hạ và bửc đò Binh Nam 
chỉ chưởng. 

Chùa Dực-khánh sau lầm ra là chùa Hoa- 
văn. tìiện ở pbía lả, thờ thằn-khám đức 
Quang-Thục Hoàng thấi-hậu. Khoảng năm 
Duơng-đửc đỏri trung-hưng, Tày-cung Hoàng 
thái-hậu chữa lại chùa Khán-sơn, phía hữu 
chính điện thờ ngự đung-đức Thăn-tông 
Uyén-hoàng-đễ. Hổi vạc đôi trỏr vẽ sau, chùa 
Khán-sưn đô nát, ngự-dung thiên đến chùa 
Dục-khánh, nay ở gian hữu nếp tiền-đường ; 
có người lăm bảo là tưựng đức Thánh tông. 

(Người con gái hát cỏ câu : Hẹn nhau từ 
thủa Thiêu-đình, lòng nào nỡ phụ tàm tình 
thẽ du ?) 
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Tọa sách hưng vong nhất thảng hiên 
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Thiễt sĩ ô nam Bằng quận Kiím, 

ííỉ * m At Kỉ \Ế m 

Thương tâm Yên bắc Mù đông chuyên 

M m ĩẵ lí & ÌỀ í# 

Na kham độc cánh Tang thương truyện 

ifc B á + X ti # 

ĩ hủ nhật hoàn kim hựu bách niên. 

Thống Trọng-thu năm Bính- 
thân niên hiệu Thành-thái 
Kẻ hậu học 

Phó - bảng khoa Canh-lhin 
Quang-lộc tự Thiẽu-khanh 
Đồng giang Phạm Văn-Tâm 

BẢI BỀ 
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paô*ÍHÔN8 CBOỸỂN-tAH 


Dịch 

Ngbĩ cuộc hang vong luỗng ngậm ngùi 
Khồn đem thẽ sự hỏi ông giời 
Trịnh Lâ cua đế lìa mai cứng 
Nhạc Huệ diều khoe được miẽng hôi 
Tím ruột quận Bằng gươm Huỗ sắc 
Đau lòng bồi ngựa gạch Yên tơi 
Tang-thơơng truyện đọc buôn sao xiết 
Lại một trăm năm cách đẵy rồi. 

HẾT 
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GIĂNG THỀ 

TIÊU . THƯYÊT CUA 


TÔ - HOÀI 













MỤC-LỤC 


Tên bài 

Sd trang 

TiỄu dín 

3 

Tiều truyện hai tấc giả 

5 

Tựa 1 

7 

Tựa H 

10 

Thầutốn hoàng dế 

15 

Hiỉn tốn hoing dỉ 

17 

ctiuyệu cũ trong phù cbủ» 

19 

Ông Nguyễn duy Thôd 

21 

HỒ Gươm 

23 

ôog Nguyễn văn Giai 

24 

Người nòng phu ò Như-kinh 

27 

Người nông phu ỏr An-raô 

* 28 

Ma Bồng-xuân 

30 

Ổng Nguyễn công Hăng 

31 

Ông Ngu ễn bá Dương 

37 

Quận-mã Đặng Lân 

40 

Thành đạo-từ 

42 

ông Lê thời Hiến 

44 

ông Đỗ thể Giai, ỏng Hoing ngữ Phúc 

49 

Chùa Tiên-tich 

60 

Liệt-phụ Đoàn phu-nhốn 

63 

Người làm mườn-ỏr Kinh-tbành 

64 

ông Lê anh Tuắn 

54 

ỏng Bùi thế Vinh 

55 

ống Ngnyễn công Hoàn 

58 

ồng Lê hữu Kièu 

69 

Ông Nguyễn trọng Thườug 

GO 

Bài kỷ chơi núi Phật tíeh 

G2 











Dật ằự cụ íhiỉ-TĨ 

69 

ông Đàm thận Hay 

70 

ông Lẻ tuẩn-Mậu 

71 

Ông Dương bang-Bẳn 

71 

Ông Uôog sĩ-Boan 

72 

Hỏa hồ 

73 

Đứa con đen 

74 

Bang nái 

74 

Anh kẻ trộm làng Lâm-hộ 

76 

Ông Đỗ Uông 

76 

Tường quân Đoàn Thượng 

77 

Sông Dụng 

79 

Núi Đôog-liột 

83 

Núi Rít 

83 

Nội-Bạo-tring 

84 

Bầ TỢ thứ ổng Nguyễn Kiền 

87 

ông Chu Văn-Trinh 

89 

Ổng Lê Trâi 

92 

ổng BÙI Cầtn-Ho 

107 

Thơ ma 

109 

Ông Phạm ngũ-LSo 

110 

Thi hội 

113 

Mỉ mẹ ĐỀO Khản 

114 

Cál mtển cỗ ỉr cửa Đdng-hoa. 

116 

Tượng Già-lam & ngôi chùa đồng 

116 

Bia núi Tbồnh-Nam 

117 

Cự Thái-lề lôi. 

118 

Sông Độc 

122 

Mả tồ qnận Bằng 

124 

Miếu Thanh cằm 

125 

Dật sự cna ông tiên họ Phạm 

120 

ổcg Đặng Chẫt 

127 

Ong Nguyễn tổn Kbuẽ 

128 










Quan quận Lộc b Ham-giíing 

130 

Thành cũ Trào khẫu 

139 

ông Vũ Duệ 

137 

Miếu Thnần-duơng tS-sư 

140 

Người to iớn 

141 

ông Phạm đinh Trọng 

141 

Chùa Thiên Mụ 

150 

Hồ Hoàn-Riểm 

152 

cừa Rinh-lhành 

152 

ông Hoàng sầm 

153 

ông Đặng trần Côn 

165 

Mẹ ranh Càn-sát 

162 

Đền Trẩu-vũ 

164 

Núi Dực-thúy 

166 

Mẳ lắ họ Nguyễn làng $>iế-Õ * 

170 

Ông Sắm 

172 

ông Dương công Cao 

173 

ỏng Ngtựễn cẵo 

174 

Ông Bùi huv Bích 

177 

Tháp Bấo-thiên 

178 

Tiên quận-chúa 

179 

Ngưòi bán than 

180 

Phạm Tắu 

188 

Ong Võ công-Trấn 

190 

Ỏng Nguyễn Tràt 

192 

Ỏng Võ Sưỉng 

195 

Chuyết-công thuyèn-sư 

196 

Dền Llnh-lang 

197 

Cíiủa Kiiu-lièn 

199 

Thánh-tông hoàng-để 

200 

Thơ đề sau 

203 









Thòng-chế PÉTAiN đã nòi 

« Nhờ cổ bại trận mà «Qỗi đông-tèm cùa quõ< 
gia được thắt chặt; chúng ta sờ dỉ quây quần àt 
t 5 m sự bảo-vệ chung, sự.gần gụi đó, âu chi li tự- 
nhiên, ỉà hi-vọng nâng đó- nhau trong cuộc phục- 
hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần 
sự thõng-nhẵt của nưó-c Pháp- » 













T ùng san 

-- 

Ai nhầm ? 

Vừa đây, một ông bạn phè bỉnh cuốn Cao Bá- 
Quát của tôi, có viễt như thế này : 

« Trong quyền Cao Bá-Quát có mấy đieu nhămt tuy 
nhỏ, nhưng thiết tường cúng nên đính chính. I hí dụ Trúc- 
Khê chú thích oe Nguyễn Quốc Hoan (Trang 88) : "Bấy 
giờ ông Hoan làm Hộ lý Ninh-Thái Tồng-đác,lức là quỳên 
sung Tồng đỗc Bđc-ninh oà 7 hái-nguựên ». Ninh T hái đây 
là Ninh-b'tnh Tháì-bình chứ không phất Bắc-ninh oà Thái- 
nguyên. v't ngay ờ một ầoạn dưới 1 Trúc Khê lại oiét : 
rrVua Dực-Tông ( Tự đức) Iten truyền chỉ ra cho Nguyễn 
Quốc Hoan oà Tồng-đốc Hà-Ntnh lHà-nột Ninh-bình) là 
Lâm Duy Thiếp phàt hết sức 'thám ná » (trang 89). Hà 
Ninh đáy là Hà-nộ Buc-nình . hai tình tiếp cận vứt nhau 
như Ninh-bình ụứl Thái-bình ờ trên chứ không bao gìừ 
một viên chức lọi giữ quyền caì trị hai tỉnh cách nhau 
hàng hcrn một trăm cây số. Dưới triều Nguyễn, có nhứng 
chức Tèng-đốc k ! 'lcn 'haì ba tỉnh nhưng những tỉnh ấy bao 
•g iòr cúng thuộc vào một khu oực- 

Ỏng bạn quả yên mếch giùm như thế, xin cám 
ơn. Nhưng sự thực c6 ph5i đúng như lởi ông đã nói 
không? 

Thời Cao 3á-Quát sống 14 về nỉra trước th? vỷ 
19, ông bạn đã quên khuấy fư£rg như người sống 
đồng tbòõ, nén ôag đã nhin vào địa dư hiện thời 

rip nói việc đởi Cao T.áQuảt Nhắt íà ỏng lại chỉ 
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PHỒ-THÔNG CHCYỂN-3AN 


bằng ờ phỏng đoán mà không tìm xét sự thực đã 
có trong quí)C sử, như vậy thi tất nhiên ô«g phải 
sai nhầm, ông bạn quên rằng thời Tự-đức, nước 
ta chưa hề có một tỉnh nào gọi là tỉnh Thài-bình, 
vi tỉnh ắy mới đặt gẫn đày, vậy sao thời ấy lại có 
thề cỏ một òng Tồng-đốc coi hai tính Ninh-bình 
và Thái-binh được? ông hạn lại cũng quên rằng 
vè tbời Tự-đức, Hà-rội với Ninb-bình \ốn là bai 
tĩnh liẽn cõi, tiền hơn Ha-nội và Bắc-niuh õng 
thấy ngày nay, vì nó không bị một con sõng lớn 
như sông Nhị ngăn đòi. Bời hãy giở ha, tinh ttã- 
đòng Iià-nam chưa có,tỉnh Ha-nệi Dao gồm hàu hêt 
đẫt tỉnh Hà-đdng và toàn tỉnh Hà-nam hiệạ na), 
sử sách còn ghi chép rành rành. Vậy Ha-nộiNinb- 
bình bấy giử là hai tỉnh lièn nhau, lam gì có sự 
cách nhau hơn một trăm cày sõ ? 

Vậy tôi xin nòi lại : Vè thời Thiệu-trị Tự-đức, 
Ninh-Thái ĩong-đốc là quan TÒng-đốc coi hai tỉnh 
Bẳc-ninh và Thái-nguyên, Hà-Ninh Tồng-dốc là 
quan Tồng-đốc coi hai tỉnh Hà-nội và Ninh-bình ; 
đó là sự thực hiền nhiên. Nểu ông bạn của tôi, cọn 
tin ỉt tài học cao rộng cùa mình mà chưa tin tôi» 
tôi xin dẫn ra đây một vài chứng cớ đề ông thấy- ] 

Trong năm Thiệu trị thứ 7 ( 1847 ),có một tờtụượng- 
dạ nói vè việc trị thủy ờ Bẳc-kỳ, trong cố càu ; Ị 

41: s M «s m % ± H 'Ễí >«- Vi M ị 

Bẩc-ninh Tuần.phủ hộ-iý Nnh-ĩhái Tong-đõc quan 1 
phòng Ngụy Khắc Tuan ••• 

Nghĩa là viên Tuăh phù Bắc-ninh quyền giũ án I 
TSng-đốc Ninh Thái là Ngụy Khấc Tuần.., 

II 










TỬNG SAN 


! Tỉnh Bắc-ninh và tĩnh Thải-nguyên chung nhau 
I ờ dưới một ông Tồiig-đốc Ninh-Thối, nhưng mỗi 
tỉnh lại có riêng một ông Tuẫn-phủ. Khi ấy nhân 
; khuyết Tồng-đốc Ninh Tnái, nên ông Tuần phủ 
Bắc-nỉnh là Ngụy Khắc-Tuần tạm giữ ấnTồng-dốc. 
Nễu bảo Ninh Thối là Ninh-bình Thái-bình thi 

Ì sao õng Ngụy Khẳc-Tuăn đương làm Tuần-phủ 
Bẳc-ninh lại cỏ thề kiổm lĩnh được ấn TÔng-dốc 
của hai cải tỉnh cach xa ở tậa ven bề này được 1 
Lại như trong năm Tự-đứCj các quan Bố Án Hà- 
nội làm một tờ khải mừng ông Tồng-cĩốc họ Hoàng 
được thực thụ chức Tồng-đỗc .Hà-Ninh, tờ khải 
do ông Nguyễn Văn Sièu viết trong có những câu : 
ỊBf f*ỉ i y'r à « Z'ị> M m M # ^ ụ. ũ i. n 
Hà-nội cư Bắc kỳ chư tỉnh chi trungt Địa hạt thăng 
I Ninh hình hãi cương chi ngoại• 

Nghĩa íà : Tỉnh Hà-nột ờ giữa các tĩnh Bầc-kỳ, 
địa hạt bao cả tỉnh Ninh-bình ò ngoài hờ bề. 

Xin òng bạn của tôi xem đó, sẽ biẽt tôi nhầm 
hay òng nhâm. 

TRÚC-KHÊ 


Sách mới 

Vồn đề cải cách lễ tục Việt Nam, của Trủc- 
Khê viết, dã đitợc giải quán quân ở một cuôc 
trưng văn, trong có nhiều điều cải cách rẵt 
tnới mẻ, Lé-Cường xuẫt bản, giá : 1$50. 







Thỉ đận 

Buồi sớm tữ huyện Yên mỹ ra về, \ 
Iu*u tặng quan Huyện họ Lại và I 
phu-nhlin 

Huyện-dường bốn mặt tán cây che (/) 

Rủ rỉ ngoài song tiếng gió ve, 

Dịp trống đồn canh hôi đồ gấp (2) . 

Gà thôn báo sáng gáy te te. 

Vùng dậy trông gương nguyệt chừa mờ, 

Sân râm, vàng vụn rắc mau thưa. 

Dầu cành thức giấc đàn chim nhỏ. 

Díu đít dường ca khúc tiễn dưa . 

Sắp sửa hầnh-trang bước xuồng hiên, 

Cảm người mến cảnh ý triền miên. 

Phong-lưu cầm học (3) dầy thanh phúc, 

Gặp gớ mong còn chừa hết duyên . 

15-11-943; TRUC-KHE 

(1) Hujện-đuòng iịiòrg uhiÊu hàng, cành lá xòe ra I 
như những cái lán. 

(2) Bòa lính canh khi đến gần sáng, dồ một hồi dồn 
rồi thôi không cầm canh. 

(3) Cầm hạc là nói eẳah quan hu ệa. 

, ' ..-'■■■.- t 

ĩtnp. Tảa-Dảa Haaọi — Tira^e «x,—Le liéraut : Vủ £»inlt Louti 1 


















Phô-Tbông Ban-Nguyềt-San 

TẬP-CHÍ VÃN HỌC MỖI THÁNG XUẤT BẢN 2 KỲ 
Một kỳ CHUYÊN SAN đầu tháng 
Một kỳ TIỀU THUYẼT giữa tháng 
Giá bán không nhẫt định, tùy s5 trang và giá giẩy 


PHO-THONG CHUYÊN SAN 

Jaillet LỤC VẢN TIÊN dản giải 


cảã Đinh Xuân Hôi.(1$50) 

Aoùl : TRẲN THỦ ĐỘ của Trúc Khê (Hết) 

Seplembre: TRƯƠNG VĨNH KÝ 

cỏa Lê Thanh. ...... (1.00) 


Oclobre : QUỐC sử diễn ca dẫn giải 

còa Ngnjễn Đỗ Mục . (1.50) 

No ve mb re : THI sĩ TRUNG NAM 

cùa Vũ ngọc Phan ..... (0.90) 

Décembre : TANG THƯƠNG NGẪU 

LỤC Trúc-Khê dịch 0! CO) 

Janvier : Nghi một kỳ, vì tháng Décembre 
p. T. B. N. s. ta hai 8Õ dây gẫp đỏi 

PHO-THONG T1EU-THUYET 

16 nẻcembre l ( Jk3 

GIẢNG THỀ 

Tiều-thuyết cua TỒ-HOÀI 
ỉlơn 200 trang Ĩ 1 Ì làm môt quyên giá bán 2ị,00 


Aũlori.rCituIilicaUoiicréỏn niiter nurt.r.ienl à la loi (lu 13 IMceintire 1ÍHI) 
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bạn đọc Truyên Bá nhớ đón 

TU ổi tr 

PHồ - THÔNG 
BẠN MỚI CÙA ĐỘC - GIÀ 


JilNYIEB 

Xin nhớ đừng quên 


























